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Loat bdo cdo nghién cdu thdo luan chinh sach vé

Quan tri va Tham gia do nhém chuyén gia phan | =
tich chinh sach va chudng trinh cua Chuong trinh -
phat trién Lién Hop Qudc (UNDP) tai Viét Nam diéu
phdi thuc hién. ¢

Pay la nhing bao cdo danh gia qua trinh thuc hién
chinh sach va dé xuat phusng an déi mdi chinh
sach va phuadng thuc thuc thi chinh sach trong cac
linh vuc lién quan dén quan tri cdng, hanh chinh \.
cbng va cung Ung dich vu céong 3 Viét Nam. DBé giai & =
quyét nhing thach thudc kinh té&, xa hdi, chinh tri va )
mMoi trudng & Viét Nam, cac nha hoach dinh chinh
sadch can coé thong tin, dU liéu cé chat lugng lam
dan cd, dan ching lam co sa ra quyét dinh. Nhing

Quan tri va Tham gia

bdo cdo théO Iuén chinh sach I’]éy nhém muc dich Loat bao cédo nghién clu thao luan chinh sach
déAng gép défn c tu thuE ti,énuc,ho cécAcuC)c': thao DUGI MOT MAI NHA

|Uan chinh SaCh, cung cap y kién Chuyen gla cho Tim hiéu trai nghiém, thach thuc va nhu cau
cac nha hoach dinh chinh sach, hudng téi déi mdi cua cac cp ddi cling gidi tai Vigt Nam
chinh sach, ti dé déng gdp cho nhiing nd luc phat O T

trién cla Viét Nam.

Ba nguyén tac chud dao cla nghién clu thao luan chinh sach: (i) dua trén bang ching dinh tinh
va/hoac dinh lugng, (i) chat ché vé hoc thuat, liém chinh trong nghién clu va doc 1ap trong phan
tich, va (i) cé su tham gia cla tat ca cac bén lién quan. Bé bao dam dudgc ba nguyén tac nay, cac
nghién clu dugc thuc hién phai ddm bao tinh nghiém céan, tinh chinh dang va tinh hé thong
trong lua chon van dé chinh sach can thao luan.

Tén trich dan ngudn: Vién Nghién clu Xa hoi, Kinh té va Mai trusng (iISEE) va Chuang trinh Phat
trién Lién Hop Quéc (UNDP) (2025). "Dudi Mét Mai Nha" 2025: Tim hiéu trai nghiém, thach thic
va nhu cau phap ly cua cap déi LGBTI tai Viét Nam. Trong loat Bdo cdo nghién cdu thdo ludn
chinh sdch vé Quan tri va Tham gia. iSEE va UNDP tai Viét Nam phoi hgp thuc hién nam 2025.
Ha N&i, Viét Nam: Thang 12 nam 2025.

Bién tap trich dan: Cac trich dan da dudc bién tap nhe dé loai bd tt dém va lap, khéng lam thay
doi ndi dung chia sé clia ngudi tham gia.

Bao ho ban quyén: Khéng cé phan nao cla an pham nay dugc sao chép, Iuu tri trong hé théng
phuc hoi, truyén di, dudi moi hinh thiic hodc bang bat ky phuong tién, dién td, ca khi, photocopy,
ghi am hoac cac hinh thuc khac ma khéng co su cho phép trudc.

Cac quan diém va y kién trinh bay trong chinh sach tai liéu nay la clia cac tac gia va khéng nhat
thiét phan anh quan diém chinh thic cla Chuadng trinh Phat trién Lién Hdp Qudéc (UNDP) tai
Viét Nam.

Dudi mot mai nha: Tim hiéu trai nghiém, thach thic va nhu cau i
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LGI CAM ON

Bao cdo nay dudc thuc hién bdi nhém nghién cdu cuda Vién Nghién clu Xa hoi, Kinh té
va Méi trusng (iSEE), véi su ho trg k¥ thuat tt Chudng trinh Phat trién Lién Hgp Quoc
(UNDP) tai Viét Nam.

Chung tbi xin chan thanh cadm an cac chuyén gia da danh thdgi gian, chia sé géc nhin va
déng goép nhiéu y kién quy bau trong sudt qua trinh xay dung bdo cdo, bao gom
Marina Ruzzi, Tran Nhat Quang, Pham Thi Kiéu Loan va Federica Dispenza (UNDP tai
Viét Nam).

No&i dung cla bao cdo phan anh quan diém cdia nhédm nghién clu va khéng nhat thiét
dai dién cho quan diém cta UNDP tai Viét Nam, iSEE hodc bat ky té chidc nao khac.

Nghién clu nay dugc tai trg bai Bai st quan Ireland va UNDP tai Viét Nam.

Dudi mot mai nha: Tim hiéu trai nghiém, thach thic va nhu cau jii
clUa céc cap dbi cung gidi tai Viét Nam



GICI THIEU

Trong hon 15 nam qua, Viét Nam da dat dudc nhiéu budc tién quan trong trong viéc
hoan thién hé théng phap luat theo hudng thuc day binh dang va céng bang xa hai,
phU hgp véi cdc chuan muc qudc té. Pai hoi Dang toan quéc 1an thd XIV cling dat ra
yéu cau doi mdi can ban vé tu duy, dong thdai ti€p tuc xay dung va hoan thién nén tang
phap ly nham thdo g8 nhing diém nghén trong té chic thi hanh phap luat. Nhing nd
luc nay hudng téi bao dam quyén va Igi ich hop phap cla ngudsi dan, dap Ung yéu cau
phat trién dat nudc trong giai doan mdi theo tinh than Nghi quyét sé 66-NQ/TW cua
B& Chinh tri.

Theo tinh than do6, Bao cdo “Dudi mot mai nha” di sdu vao tim hiéu nhiing mo hinh gia
dinh “phi truyén théng”, véi nhiing mai am dudgc tao ra khéng bdi nhing tuyén bo
phap ly, ma bdi nhip séng rat dadi thudng: blfa cdm bay san trén ban, lich lam viéc cua
cac thanh vién chéong Ién nhau, mét 1an 6m nang run Nngudi, nhing cudc ban bac thau
dém vé tién bac, nha cla... V8i nhiéu cap doéi cung gidi 3 Viét Nam, dgi séng gia dinh ay
dang dién ra moi ngay, ho "thanh gia", "lap that", "lap gia dinh" moi ngay bang nhing
thuc hanh dgi séng chung rat binh di.

Trén nén d liéu dinh lugng va dinh tinh, bdo cdo nay ghi lai hai tang hién thuc song
hanh. M6t tang la nhiing con s6, gilp nhan dién cac mé thudc séng chung, nhu cau
phap ly, nhing khé khan xa hoi, muc do cong khai, ké hoach gia dinh, cac trai nghiém
do v8 hodc bao luc. Tang con lai [a nhing cau chuyén, cho thay dai song khong chi la
lua chon cd nhan, ma con la qua trinh thuagng ludgng véi Nnhiing diéu kién xa hoi va
phap ly chua hoan toan day du.

Bdo cdo ky vong déng gép thém bang ching vé su ton tai va phat trién cla cac mod
hinh gia dinh phi truyén théng, mot xu hudng ngay cang pho bién trong béi canh kinh
té€ - xa hdi hién nay. Qua do, bdo cdo mong mudn ho trg cac qua trinh nghién cldu va
hoan thién phap luat trong tudng lai, nham dap Ung tét han Nnhiing nhu cau dang thay
doi cla xa hoi.

Nhém nghién cuu

Dudi mot mai nha: Tim hiéu trai nghiém, thach thic va nhu cau v
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BANG THUAT NGU VA VIET TAT

Bang dudi day théng nhat cach dung maot s thuat ngl va ch(f viét tat trong bao cdo dé
dam bao dién giai nhat quan.

LGB Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex; dung trong bao cao
dé chi cong déng da dang xu hudng tinh duc va ban dang gidi.
Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender; thuat ngl pho bién trong
LGBT < N A . . .
truyén théng va van déng chinh sach.
Sexual Orientation, Gender Identity and Expression, Sex
SOGIESC Characteristics; khung khai niém quéc té vé da dang xu hudng
tinh duc, ban dang gidi va dac diém gidi tinh.
. Hai nguai co cung gidi tinh trén giay ts (cé thé nhan minh 1a ngugdi
Séng chung A i , o . s . A
cUng Qidi dong tinh, song tinh, chuyén gidi hay cac ban dang khac) thiét lap
99 dai song chung nhu mét gia dinh (3 chung, chia sé chi tiéu, cham
(SCCQ) . ) A T . , o .
soc, trach nhiém), cé thé co hoac khéng co nghi le cam két.
Cap doi Hai ngugi cé cung gidi tinh trén giay t3 (cé thé nhan minh la ngudi
cung gidi doéng tinh, song tinh, chuyén gidi hay cac ban dang khac)
H6M NhanR Ho6n nhan gitia hai ngudi cung gidi tinh trén giay td dudc phap
R . luat thtfa nhan, tusng dusng vé quyén va nghia vu v8i hén nhan
cung gidi Lz
khac gidi.
Ca ché dang ky quan hé séng chung khéng nhat thiét goi la “hén
Két doi dan su nhan”, nhung tao tu cach phap ly va moét goéi quyén, nghia vu
nhat dinh.
Gia dinh Gom gia dinh goc (bé me, anh chi em, ho hang) va gia dinh do cap
déi thiét 1ap (v8 chong, ban ddi, con cai, ngudi phu thudc).
Corne out Viéc chia sé xu hudng tinh duc, ban dang gidi hoac quan hé cung
N ! gidi v8i ngugdi khac; cé thé 3 muc dd hoan toan, mét phan,
cong khai . R R .
hoac khéng cong khai.
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TOM TAT NGHIEN cUU

Hon mudi nam sau khi Luat H6n nhan va Gia dinh nam 2014 bo quy dinh cam két hén
cung gidi, hién tudgng chung séng cung gidi va cac mé hinh gia dinh phi truyén thong
ngay cang trd nén ré nét tai Viét Nam, du phan I8n van nam ngoai cic ca ché céng
nhan va bao vé phap ly chinh thic. Nghién cdu nay tim hiéu cach ngudi LGBTI tai Viét
Nam xay dung va duy tri ddi séng gia dinh trong thuc té€, thucong lugng vai cac rang
budc phap ly va xa hoi, cing nhu trdi nghiém dai séng thudng nhat lién quan téi than
mat, cham soéc, trach nhiém va cam giac thudc vé.

Nghién clu st dung phucng phap hén hagp, bao gom 1.070 phiéu khao sat dinh lugng
hgp 1é cung v3i cac cudc phong van va thao luan dinh tinh. Mau khao sat dinh luong
tap trung chl yéu 8 nhém tudi 18-34 (47,8% tU 18-24 tudi; 40,5% tU 25-34 tudi), vai 76%
NQUGi tham gia sinh séng tai Ha N&i va Thanh phé HO6 Chi Minh. Vé ban dang gidi va xu
hudng tinh duc, 89,2% xac dinh la dong tinh nl, dong tinh nam hoac song tinh; 9,7% la
Ngugdi chuyén gidi; va 10,3% la ngudi phi nhi nguyén gidi. Nghién clu tap trung vao
nhing trai nghiém dgsi song thudng nhat clia cac cap déi cung gidi, cling nhu cach ho
“lam-lap gia dinh” trong bdi canh thiéu vang su cdéng Nhan phap ly chinh thic. Cac noi
dung dudc chl y bao gom céng khai maéi quan hé, chung séng, sap xép tai chinh,
cham soéc, nghta vu than toc, nudi day con cai, tan v8 moi quan hé, khé khan phap ly va
ky vong lién quan dén céng nhan quan hé.

Nhin chung, cidc két qua nghién clu cho thay chung séng cung gidi tai Viét Nam
khéng phai la hién tugng bén Ié hay tam thdi, ma dang tréd thanh mot hinh thdc dai
song than mat ngay cang on dinh va cé y nghia xa hoi ré nét. Nhiéu cdp doéi cung gidi
trén thuc té da van hanh nhu nhing don vi gia dinh, cung chia sé trach nhiém, cham
soc va cam két dai han theo nhiing cach tudgng doéng vai cac cap doéi di tinh hdp gidi.
Pong thai, cac van dé lién quan dén cong nhan va bao vé phap ly van la nhiing chud dé
can tiép tuc dugc nghién cldu va thao luan chinh sach trong thdai gian tai.

PHAT HIEN CHiINH TU NGHIEN cUU

1 S6ng chung cung gidi da tré thanh mét mé thuc dsi séng 6n dinh va ngay cang
pho bién: D{ liéu cho thay quan hé cuing gidi khong chi hién dién nhu “tinh yéu riéng tu”,
ma dudc to chdc nhu ddi song gia dinh vaéi cac thuc hanh thudng nhat, nghia vu va trach
nhiém. Nhiéu cap déi chia sé chi tiéu, tich |0y tai san, phan céng viéc nha va cham sdc,
doéng thai thuong lugng vai tro gidi theo cach linh hoat hon so véi khuén mau truyén
théng. Mot dac diém ndi bat la chién lugdc “ban cdng khai™: nhiéu ngudi lua chon cong khai
c6 diéu kién dé bao ddm an toan, duy tri quan hé vaéi gia dinh hai bén, va gidm xung doét xa
hoi, trong khivan cé gang giti su 6n dinh cho ddi séng chung.

Dudi mot mai nha: Tim hiéu trai nghiém, thach thic va nhu cau Xii
clUa céc cap dbi cung gidi tai Viét Nam



2 Viéc thiéu co ché céng nhan chinh thic cho méi quan hé tao ra nhiing hé qua
cu thé trong ddi séng gia dinh thudng nhat: Trong bdi canh chua cé ¢ ché& céng nhan
quan hé chinh thuc, nhiéu khia canh cc ban ctia dai séng gia dinh, vén thudng dudc ho tro
hodc diéu chinh bdi cdc khudn kho phap Iy va xa hoi, nay phai do chinh cac cap déi cung
gidi tu sap xép va thuong lugng. Nhiing van dé nay bao gdm sd h{u tai san va hgp dong,
quyén thua ké va ra quyét dinh, ciing nhu viéc chuyén giao quyén dai dién trong quyét
dinh y té va dai dién phap ly. Nhing hé qua thuc tién cla cac khoang tréng phap ly nay
thudng chi trd nén ré nét trong cac tinh huéng quan trong nhu nhap vién, tai nan, mMat
nang luc hanh vi dan su hoac cham dut quan hé. Trong cac tinh huéng nay, ngudi ban ddi
c6 thé khéng dude nhin nhan nhu ngudi than, dan dén han ché ra quyét dinh, kho tiép
can thong tin, hoac kho bao vé tai san va quyén Igi da cung tao dung.

3 Nuéi day con cai, an sinh xa hdi va ti€p can dich vu van Ia nhiing diém nghén
bén vitng: Nhu cau lién quan téi nudi day con céi, cham sdc va an sinh xa hoi xuat hién ro,
nhung thudng vudng rao can phap ly va dinh kién xa hoi, dac biét trong cac thd tuc hanh
chinh lién quan t&i ho tich, gido duc, y té€ va ti€p can phuc Igi. Khi moéi quan hé khéng dugc
cong Nhan vé mat phap ly, “tu cach gia dinh” van chua dugc xac dinh rd, dan téi su khéong
tuong xung gilia trach nhiém cham séc va quyén ra quyét dinh. Vi vay, nhiéu gia dinh phai
dua vao cac sap xép khong chinh thiic hodc tam thai, chdng han nhu ding tén tai san
hoac vai tro cha me théng qua ngudi than, cac thoa thuan miéng, hodac nhiing hinh thdc
cong nhan phap ly han ché nham ti€p can cac thd tuc va dich vu can thiét. Tuy nhién,
nhiing gidi phap nay thiéu tinh bén viing va cé thé lam gia tdng bat binh dang trong mai
quan hé.

4 Bao luc, ly than va cham dit quan hé van ton tai trong cac cip déi cung gidi
chung song, trong khi cac co ché bao vé con han ché: DU liéu vé bao luc trong quan hé
cung gidi cling nhu trai nghiém ly than va cham duit quan hé cho thay hai thach thuc
song song. Thu nhat, cac ca ché phap ly lién quan dén bao vé, can thiép va gidi quyét tranh
chap, bao gbm cac van dé vé tai san, nghia vu cham séc va quyén lién quan téi ngudi phu
thudc khi quan hé cham dut, van con han ché. Thi hai, cdc mang [ugi ho trg hién cé cé thé
chua du nhay cdm hodc phu hgp vai dac diém clia cac mdi quan hé cung gidi, trong boi
canh ky thi xa hoi van cé thé khién ngudi trong cudc e ngai tim kiém ho trg.

Trong bdi canh thi€u vang cac ca ché phap ly ré rang, bao luc va cham dut quan hé co thé
dan t3i nhing hé qua lau dai déi véi stc khoe, tai chinh va dsi séng xa héi clia nhiing bén
dé bi ton thuang lién quan.

5 Nhu cau chinh sach tiép tuc ton tai trong khi bdi canh ngay cang phtic tap hon: So
sanh vaéi cac nghién cdu nam 2013 va 2019 cho thay cac nhu cau chinh sach cét 16i hau nhu
chua thay doi dang ké. Cong nhan quan hé van la mét maéi quan tam [3p lai, trong khi cam
nhan vé su bat binh dang trong ti€p can quyén van tiép tuc ton tai. Mot dac diém mdi trong
giai doan hién nay la su xuat hién ngay cang rd cla cac yéu toé xuyén bién gidi, bao gbm quan
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hé cd yéu t6 nudc ngoai, di cu va nhu cau xt ly cac van dé lién quan dén tu phap quoc té.

Trong bdi canh cac gia dinh va cd nhan ngay cang van hanh trong khéng gian xuyén quéc
gia, nhiing khoang tréng phap ly trong nudc cd thé tao ra hiéu Ung day chuyén trong
nhiéu hé théng khac nhau, tU cu trd va ho tich dén quyén tai san va cham séc.

HAM Y TIEP CAN CHiNH SACH VA THONG DPIEP

Cac phat hién cla bao cdo nay ggi mad mot sé van dé cé thé hu ich cho céc thao luan
chinh sach trong tuang lai, dugc trinh bay dugi day theo ba cap do.

3 cap do phap luat, di lieu cho thay viéc ti€p tuc nghién clu cic cd ché céng nhan
chung séng cling gidi co thé gép phan giai quyét tinh trang thiéu chac chan vé phap ly
hién dang tac dong td8i dai sdbng thudng nhat cda nhiéu cap dbi cung gidi. Nhling noi
dung co thé can dugc xem xét bao gom dang ky quan hé, tai san va thua k&, nudi day va
cham soéc con cdi, thu tuc ap dung trong trusng hop cham dut quan hé, cs ché bao vé
trudc bao luc, ciing nhu Mmdt s6 quyén lién quan dén lao déng, an sinh xa hoi, thué va
bao hiém. Viéc ra soat tinh théng nhat gita cac linh vuc va cdng cu phap luat lién quan,
bao gom ca nhiing van dé cé yéu té nudc ngoai, cling cb thé gdp phan ho trg viéc trién
khai nhat quan hon cho bat ky khudén khé phap ly nao trong tusng lai.

3 cap do chinh sach, cadc bang chiing cho thay cé thé can nhac mét sé budc di thuc tién
trong ngan han, song song hoac trudc cac thao luan phap ly rong hon, nham giam bdt
cac rao can thuc té va tang cudng bao vé phap ly, xa hoi cho cac cap dbi cung gidi chung
song va gia dinh clda ho. Nhiing budc di nay bao gom lam rd hudng dan hién hanh lién
quan dén Uy quyén va dai dién trong quyét dinh y té; tang cudng kha nang ti€p can cac
co ché hoa giai va gidi quyét tranh chap dan su; ndng cao nang luc nhan dién va ung
pho véi bao luc trong cac boi canh quan hé da dang; tich hdp di liéu vé cac hinh thidc hd
gia dinh phi truyén théng vao cac hé thong thong ké lién quan; dong thai khuyén khich
cac ca quan, trudng hoc va doanh nghiép xem xét ap dung cac tiéu chuan bao trum han
trong viéc céng nhan ban ddi va ngudi phu thudc.

3 cap dé xa hoi, cac phat hién cho thay gia tri cla viéc tiép tuc thuc day déi thoai cong
chung dua trén quyén tré em, Igi ich tot nhat cda tré em va phuc Igi gia dinh; phat trién
cac ngudn luc ho trg danh cho cha me va ngudi than cla ngudi LGBTI; md rong kha
nang tiép can cac dich vu suc khoe tam than va trg gidp phap ly; cing nhu khuyén khich
cac thuc hanh truyén théng cé trach nhiém nham giam ky thi va phan anh da dang cac
hinh thuc gia dinh tai Viét Nam.

CACH TIEP CAN TRIEN KHAI

Bao cdo nay khéong dé xuat maét 16 trinh duy nhat cho tuang lai. Thay vao do, cac phat hién
nghién cldu cho thay mot cach ti€p can theo tUung giai doan, uu tién xU ly cdc khoang
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tréng thuc tién va nhiing khé khan trong ddi sdng thudng nhat, déng thai tao khéng gian
cho cac thao luan réng hon vé quyén va cong nhan quan hé, cé thé gép phan thuc day
qua trinh hoc hai tting budc va tiép tuc xem xét cac tac dong thuc tién clia nhiing ca ché
phap ly va chinh sach khac nhau. Cach tiép can nay cé thé bao gom viéc nghién clu cac
hinh thic phap ly cu thé nham céng nhan chung séng clng gidi, dua trén ca bang ching
trong nudc va kinh nghiém quéc té cé lién quan.

Viéc tiép tuc nghién clu va thic day doéi thoai da bén sé cé y nghia quan trong trong cac
linh vuc nhu quy dinh vé nhan con nudi, dang ky quan hé, sdp x&p tai san, bao vé trong
trusng hap bao luc hodc cham dut quan hé, lao déng va an sinh xa hoi, tinh thong nhat
gilfa cac Iinh vuc phap luat chuyén nganh, cling nhu xJ ly cdc quan hé cé yéu té6 nudc
ngoai. Bdo cdo ky vong cac phat hién nghién cdu nay cé thé déng gop thém cho qua trinh
thao luan va hoan thién dé trong thai gian téi.
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CHUONG 1

GIGI THIEU

I. TONG QUAN

1. LY DO THUC HIEN NGHIEN CcUU

Trong han mét thap ky qua, Viét Nam da ching kién nhiéu thay doéi xa hoi va phap ly quan
trong lién quan dén viéc ghi nhan cac mo hinh gia dinh phi truyén théng va quyén cua
nh{ng Nngudi cé xu hudng tinh duc va ban dang gidi da dang. Mét dau méc dang chu y dién
ra vao nam 2014, khi Quéc hdi thong qua Luat Hon nhan va Gia dinh vaéi chinh sach “bd cam
nhung khong cong nhan”, nghia la hén nhan cung gidi knéng con bi cdm nhung van chua
dudc phap luat cong nhan.

Sau mugdi nam trién khai, dsi sbng va nhu cau clia cdong déong LGBTI da cé nhiéu thay doi
dang ké. Tuy nhién, viéc thu thap va phan tich moét cach hé théng cac bang ching va trai
nghiém thuc té cla cac cap doéi cung gidi dang chung séng van con han ché, dac biét lién
quan dén nhing khoé khan phap ly va xa hdi ma ho gap phai. Nghién cdu nay ky vong gép
phan bo sung khoang tréng tri thiic do, dong thai cung cap thém ca s3 thuc chiing cho cac
khuyén nghi chinh sach trong tusng lai.

Nghién clu nay la su ké thlra va phat trién tu nghién cdu "Séng chung cung gidi" nam 2019
cla Vién iSEE, va ma réng cac chu dé vé ly than, cham dut maoi quan hé, con cai, va cac yéu
to giao thoa nhu di cu, hdn nhan xuyén bién gidi.

2. BOI CANH PHAP LY TAI VIET NAM

Khung phap luat tai Viét Nam da cé nhiéu thay déi dang ké trong nhiing thap ky gan
day. Boi véi cac cap doi cung gidi, khuén kho phap ly hién nay chd yéu dugec dinh hinh
bdi Luat Hon nhan va Gia dinh nam 2014, v8i cach ti€ép can “bd cam nhung khong cong
nhan”. Khoan 2 Diéu 8 clia Luat Hon nhan va Gia dinh nam 2014 quy dinh ré: “Nha nudc
khoéng thta nhan hén nhan gita nhing ngudi cung gidi tinh.” Quy dinh nay tao ra mot
trang thai phap ly chua rd rang, khi cac cap déi cung gidi cé thé té chdc |1é cudi va chung
song v3i nhau nhung khoéng thé tiép can ché dinh hén nhan hop phap cling nhu céac
quyén va bao vé phap ly di kem.

Doi véi ngudi chuyén gidi, viéc stta doi Bo luat Dan su nam 2015 danh dau mot budc tién
lich st khi lan dau tién ghi nhan quyén chuyén déi gidi tinh (Biéu 37). Viéc tiép tuc xay
dung cac quy dinh hudng dan thi hanh, bao gom diéu kién, thu tuc va cach thuc ap
dung trén thuc té, hién van la moét ndi dung dang dudc xem xét trong qua trinh hoan
thién phap luat. Trong khi do, Luat Binh dang gidi nam 2006 tap trung vao binh dang
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gita nam va n{, nhung van dugc xay dung trén khudn khé nhi nguyén gidi va chua bao
quat cac ban dang gidi da dang.

Hién nay, chua co viéc ghi nhan chinh thic cac hé gia dinh cung gidi trong muc tiéu
diéu tra dan sé quoéc gia, chua cd ca ché thé ché chuyén biét nham bao vé quyén cla
cbng dong LGBTI, va cling chua c6 cac cong cu phap ly toan dién cong nhan cac quyén
cda nhém nay.

Trong qua trinh ti€ép tuc hoan thién hé thong phap luat, mét sé linh vuc lién quan téi cac
cap doéi cung gidi hién van chua cé quy dinh chuyén biét, bao gém:

Cong Nhan hén Nhan cung gidi hodc cac cad ché phap ly tusng ducng nham céng
nhan maoi quan hé

Quy dinh bdo vé tai san chung cla cac cap dobi cung gidi

Cao ché Gy quyén hoac dai dién phap ly/y té gitia cac ban dsi cung gidi

Quy dinh vé quyén nhan con nudi chung va quyén giam hd

Quy dinh vé phan chia tai san va nghia vu trong trudng hgp ly than hoac cham dut
qguan hé

Cac quy dinh lién quan dén chéng phan biét doi xU dua trén xu hudng tinh duc va
ban dang gidi

3. MUC TIEU VA CAU HOI NGHIEN cUU

Muc tiéu tong quat:

Phac hoa bdi canh phap luat va chinh sach lién quan dén quyén cuda ca nhan va cap
doéi LGBTI trong khudén khoé Luat Hon nhan va Gia dinh nam 2014 hién hanh va cac
khudn kho lién quan.

Ghi nhan cac trai nghiém séng va nhiing khé khan thuc tién ma cac cap doéi LGBTI
gap phai khi té chic dsi séng hang ngay trong bdi canh phap ly hién nay.

e DONg gdp cac phat hién dua trén bang ching nham ho trg déi thoai chinh sach vé

guyén va nghia vu cla cac cap doéi LGBTI tai Viét Nam.

Cau hoi nghién ciu:
e Nhing ndi dung nao trong Luat Hon nhan va Gia dinh nam 2014 va cac van ban phap

luat lién quan co lién quan dén tai san, nudi day con céi, dai dién phap ly va an sinh xa
hoi cla cac cap doi LGBTI trong qua trinh chung séng va khi quan hé cham dut?

Cac cap doi LGBTI to chuc ddi séng chung nhu thé nao, bao gom tai chinh, tai san,
cham séc y t€, phuc Igi va trach nhiém nudi day con cai, va ho gap nhiing khé khan
thuc tién nao trong khudn khoé phap ly hién nay?

Cac cach tiép can khac nhau doéi vai viéc cdong nhan quan hé, chang han nhu hon
nhan, chung séng cé dang ky hodc ca ché Uy quyén, dap Ung ra sao doi véi cac nhu
cau uu tién dudgc ghi nhan 3 nhiing nhédm dan sé khac nhau?
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4. DIEM LUAN TAI LIEU

Sau sUia doi Luat Hon nhan va Gia dinh nam 2014, cac nghién cldu vé cong dong LGBTI tai
Viét Nam da tap trung vao hai mach chinh: (1) thuc trang séng chung cung gidi va cac van
dé lién quan dén bao vé phap ly cho cac cap doi; (2) quan diém xa hdi déi véi hon nhan
cung gidi.

Mot s6 nghién cldu hién cé cho thay cac cap doéi cung gidi da xay dung dsi song gia dinh
trén nhiéu phucng dién, bao gém té chic tai chinh, s3p x€p tai san, dai dién y t&/phap ly,
quyén lgi lién quan dén lao ddng, cling nhu mong Mmudn cé con. Trong khudn kho phap ly
hién nay, nhiéu khé khan thuc tién da dugc ghi nhan, bao gém cac van dé lién quan dén
hdp déng va quyén s3 hliu nha 3, ti€p can quyén Igi danh cho ngudi phu thudc, Uy quyén'y
t&, tha tuc cong chiing, thiia ké va quyén gidam ho tré em.

Cac nghién clu cling chi ra su ton tai clla moét nhém “trung 1ap”, tuc nhiing ngudi chua cé
lap trusng ré rang doéi véi hdon nhan cung gidi. Biéu nay cho thay thong tin dua trén bang
chung va cac trai nghiém séng cé thé dong vai trdo quan trong trong viéc dinh hinh nhan
thuc xa hdi theo thdi gian.”

Mot bdo cdo kinh té gidi do VESS va iSEE thuc hién nam 2022 da xay dung mo hinh udc
tinh dua trén cac khung ly thuyét nham danh gia ca tac dong truc ti€p va gian ti€p cua
viéc cong nhan hén nhan cling gidi tai Viét Nam déi véi GDP va maéi trudng kinh doanh?
Bén canh doé, cac nghién clu veé trai nghiém clda mang Iudi cha me, ngudi than va ban bé
cling cho thay khi gia dinh trd thanh ngudn ho trg, muc dé an toan xa hoi, kha nang tiép

can dich vu va stc khde tinh than clia cac cap déi LGBTI dudc cai thién dang ké.*

Phan I8n cac nghién clu dudc tham chiéu trong nghién cdu nay, chu yéu thuc hién
trong giai doan 2015-2019 va trudc do, tap trung nhiéu hon vao viéc phan tich cac truéng
hdp chung séng 6n dinh thay vi cdc khing hoang, ly than hodc cham dudt quan hé.
NhUng linh vuc van con it dudc nghién clu va con han ché vé di liéu bao gom sap xép
tai san va quyén gidm ho6 con cai trong trudng hgp quan hé cham dut, cling nhu tac
ddéng cla cac yéu té giao thoa, chang han nhu khuyét tat, dan toc thiéu sd, béi canh
nong thén, nhdm 18n tudi va cadc moi guan hé xuyén bién gidi, déi vai trai nghiém séng
va kha nang ti€p can quyén.

1 Bo cdo "S6ng chung cung gidi - Tinh yéu va quan hé chung séng clia ngudi LGBT (2019)" - VU Thanh Long,
D6 Quynh Anh, Chu Lan Anh (iISEE)

2 B3o cdo "Quan diém xa hoi vé hon nhan dong gidi - Nghién ctu dinh tinh tai Ha Noi va TP.HCM (2019)" - D6
Quynh Anh; Chu Lan Anh; Dang Thuy Duadng; Vuong Kha Phong; Nguyén Bao Ngoc (iSEE)

3 B3o cdo nghién clu "Banh gia tac dong kinh té clia hén nhan clng gidi tai Viét Nam (2022)" - iISEE/VESS
(thuc hién)

4 Bdo cdo nghién clu "Banh gia thuc trang va xac dinh nhu cau két ndi va phat trién cda cha me, ngusi than,
va ban be clia ngudi LGBTI (2024)." - Trung tam ICS (thuc hién).
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5. DAO DUC NGHIEN cUU, BAO MAT THONG TIN

Nghién clu nay tuan thd cac nguyén tac dao duc cot 16i nhu tén trong Nngudi tham gia,
tu nguyén tham gia, khong gay hai, va bdo vé quyén riéng tu. Trudc khi tra I6i khao sat
hoac tham gia phong van sau, ngudsi tham gia dugc cung cap thong tin vé muc dich
nghién cldu, ndi dung tham gia, cach st dung di liéu, quyén tu choi bat ky cau hoi nao,
va quyeén rat lui khdi nghién clu & bat ky thai diém nao.

DU liéu khdo sat dudc thu thap truc tuyén va chi phuc vu muc dich nghién clu. Cac cudc
phdng van sau va thao ludn nhém dugc thuc hién trén cg sd dong thuan cla ngudi
tham gia; viéc ghi &m, ghi hanh (theo yéu cau) va ghi chép nham bao dam phan anh
trung thuc trai nghiém. Trong bao cdo, tén riéng dudgc viét tat va cac chi tiét cé thé dan
dén nhan dién ca nhan (vi du dia chi cu thé, dan vi lam viéc cu thé, hodc thong tin qua
dac thu) dugc luge bo khi can thiét.

Viéc quan ly d liéu dudc thuc hién theo nguyén tac téi thiéu hda va phan quyén truy
cap. DU liéu goc (file tra I8i khao sat, ban ghi am, ban chép I3i) dudc Iuu trl trong Moi
trudng bao mat; chi nhiing thanh vién nhém nghién cdu dudc phan cdng mdi cd quyén
truy cap. Khi chia sé néi bd cho muc dich phéan tich, di liéu dudec an danh trudc; khi chia
sé ra bén ngoai, bdo cdo chi sit dung dU liéu tdng hop hoac trich doan da xd ly nham
giam nguy ca lién déi dén ngudi tham gia.

Do chu dé nghién clu lién quan dén xu hudng tinh duc, ban dang gidi, d&i song gia dinh
va tradi nghiém bao luc, nhédm nghién clu chd trong gidm rui ro cam xuc cho ngudi tham
gia. Ngusi tham gia dugdc nhac rang ho cé thé dung lai, bdo qua cau hoi, hoac két thuc
cudc trao doi bat ky Iuc nao. Khi phat sinh ndi dung nhay cdm, phong van vién uu tién
lang nghe va ton trong, dong thai gidi thiéu cac ngudn ho trg phu hdp khi ngudi tham
gia cé nhu cau.

Il. PHUGNG PHAP NGHIEN CcUU

1. THIET KE NGHIEN cUU HON HGP

Nghién clu s dung phuang phap hén hgp (mixed-methods), két hdp khao sat dinh
luosng online v38i phdng van sau va thao luan nhém dinh tinh dé cé cai nhin toan dién vé
trdi nghiém cua cac cap doéi LGBTI. Thiét ké nay cho phép chung téi via do ludng quy

Mo va xu hudng théng qua so liéu théng ké, via hiéu sau vé bdi canh, cdm xdc va trai
nghiém séng déng qua cac cau chuyén ca nhan.

2. KHAO SAT BPINH LUGNG
Poi tudng khao sat: Ngudi tU 18 tudi trd |én tu nhan la LGBTI.

C3 mau: B6 d liéu gom téng cong 1070 phiéu tra I8i hgp 1&. Ngudi tham gia dén tU nhiéu
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tinh/thanh phé khac nhau, nhung tap trung chd yéu tai hai do thi Ién 1a Ha Noi va TP. Ho
Chi Minh, cung v8i mét nhém dang ké tdi tu cac tinh/thanh khac.

Phuong phap tuyén mau: Lay mau c6 dinh hudng (purposive sampling) qua:
e Kénh cong dong:iSEE, ICS, cac to chic cong dong (CBOs).
e HOi nhém theo dia phudng va ban dang gidi.
e Tiéu chi mém theo vung, tudi, ban dang gidi, tinh trang khuyét tat, dan toc, da
chia tay, da co con.

Cong cu:
Bang cau hai truc tuyén (online survey) dugc thiét ké trén nén tang JotForm, diéu hudng
tU tén mién www.duoimotmainha.com, bao gom cac phan:

e Phan A:Thong tin nhan khau hoc (13 cau hoi)

e Phan B: Ban dang gidi va xu hudng tinh duc (3 cau hoi)

e Phan C:Tinh trang quan hé va chung séng (8 cau hai)

e Phan D: Bgdi séng chung va toé chiic gia dinh (6 cau hoi)

e Phan E: Thach thuc phap ly va xa hoi (5 cau hoi)

e Phan F: Ly than/dd va va con céi (7 cau hoi)

e Phan G: Nhu cau phap ly va ky vong (4 cau hoi)

Kiém soat chat lugng: Kiém tra nhat quan ndi bd, chéng trung lap (IP/device), lam sach
d liéu bang phan mém SPSS 24.0.

3. PHONG VAN SAU VA THAO LUAN NHOM

Phdéng van sau trudng hop dién hinh: Tong cong 25 cudc phdng van sau vai:
e Cac cap dbi dang chung séng: dong tinh nam (10), dong tinh nU (16), song tinh (1),
chuyén gidi (2), phi nhi nguyén gidi (1)
o Cac cap doi da ly than/do va (1 trudng hop)
e Cac cap dbi coé con, dang mang thai (4 trudng hap)
o Ngugi khuyét tat (2 trudng hop)
e Dan tdc thiéu so (2 trudng hap)
e Cha me va ngugi than clia ngudsi LGBTI (3 ngugi)
e Bac si, nhan vién nhan su, nhan vién bao hiém, cong ching vién (6 nguai)

Thao luan nhém tap trung (FGD): 2 budi thao luan nhém vai:
e Nhom 1: Ngusi LGBTI dang chung séng (8 ngudi, Ha N&i)
e Nhom 2: Ngugi ho trg chuyén mon, gom luat su, bac si, ngusi LGBTI (3 ngudi, Ha Nbi)

Thdi gian thu thap di liéu: TU 01/10/2025 dén 22/11/2025
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I1l. NHAN KHAU HOC CUA MAU DPINH LUGNG
1. PAC PIEM NHAN KHAU HOC CUA MAU PINH LUGNG

Khao sat thu dugc 1070 phiéu tra I3i hgp 1é tU ngudi LGBTI tU 18 tudi trd [én tU 32 tinh
thanh (trong tong s6 34 tinh thanh toan qudc). Dudi day la nhiing dac diém chinh cla
mau nghién cdu.

Nhin chung, cau trdc tudi cho thay khao sat phan 4nh manh mé trai nghiém cua thé hé
tré va truéng thanh tré trong cong dong LGBTI. Nhdm 18-24 tudi chiém ti 1é cao nhat
(47,8%) trong khi nhdm 25-34 cling chiém t&i 40,5%. Day la nhing ngudi cd xu hudng cdi
M3 han vé ban dang tinh duc va guan hé cung gidi, dong thai cé kha nang tiép can cong
nghé tét hon.

Bang 1. Nhém tudi ngudi tham gia khao sat

Nhém tuéi S6 lugng nam 2025 (n=1070) Ty lé (%) ndm 2025 Ty 1é (%) nam 2019
T¢ 18-24 tudi 51 47,8% 80,9%

TU 25-34 tudi 433 40,5% 17,8%

T 35-44 tubi n7 10,9% -

TU 45-54 tudi 8 7% -

T& 55-64 tudi 1 1% -

Da s6 ngudi tham gia (76%) hién dang sinh séng tai cac hai dé thi I6n nhat ca nudc la TP.
H6 Chi Minh (46%) va Ha Noéi (30,2%), phan anh phan nao su chénh léch vé kha nang tiép
can khao sat gitta khu vuc do thi I8n va cac dé thi nho han hodc vung ngoai doé thi khac.
Mau nghién cdu chd yéu la ngudi séng 3 khu vuc thanh thi (81,8%), chi mét ty 1&é nho
séng & ngoai thanh (11%) hodc néng thén (6,7%). Diéu nay can dudc cadn nhac khi khai
quat két qua cho toan bd cong dong LGBTI trén pham vi cd nudc, déng thdi ggi y rang
khi thiét ké chinh sach hodc dich vu, can luu y téi su tap trung cla cong déong 3 cac doé
thi, ddng thai can nhac cac rao can ti€p can & khu vuc tinh/thanh khac.

Dudi mot mai nha: Tim hiéu trai nghiém, thach thic va nhu cau 6
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Bang 2. Phan bé khu vuc sinh song ngudi tham gia khao sat

Phan bé theo khu vuc sinh sang

400

w
=
(=]

S0 lugng

200

100t

Mau khao sat cé xu hudng tap trung & cac nhém co trinh do hoc van tu trung cap, cao
dang, dai hoc trd 1&én (88,2%). Phan I8n ngudi tham gia dang co viéc lam (toan thai gian
hodc ban thdai gian, han 55%), bén canh mét ty 1é dang ké la sinh vién (30,4%) hoac dang
tim viéc (8%). Cau tric nay phu hgp vai cau tric tudi, nhan manh dac diém cula khao sat
phan anh ré nét nhém dang & giai doan chuyén tiép gitia hoc tap va lao déng, hodc dang
on dinh hoa vi thé trén thi trusng lao dénag.

Phan bd thu nhap cho thady mau cé su da dang vé muc thu nhap, tap trung nhiéu nhat
nhom thu nhap dudi 10 triéu (57,8%). Biéu nay cé y nghia quan trong khi phan tich kha
nang tiép can cac dich vu phap ly, bdo hiém, y t&, cling nhu kha nang té chuic ddi song
chung va bao vé tai sadn cho cac cap doéi LGBTI.

Bang 3. Muc thu nhap ngudi tham gia khao sat

Mirc thu nhép S6 lugng (n=1070) Ty L& (%)
Khéng co thu nhép 171 16%
Dudi 5 triéu déng 181 16,9%
TU 5 dén dudi 10 triéu 266 24,9%
T& 10 dén dudi 20 triéu 242 22,6%
TU 20 dén dudi 30 triéu 100 9,3%
TU 30 triéu trd Ién 101 9,4%
Khéng tra I3i 9 0,8%
Dudi mot mai nha: Tim hiéu trai nghiém, thach thic va nhu cau 7
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Ngugi dan toc Kinh chiém ty & ap dao trong mau (93,4%), trong khi 67,6% cho biét minh
khéng thuc hanh tén gido nao, ti€p theo la Phat gido (20,1%) va Cong gido (5,5%). Phan I8n
Ngudi tham gia cho biét khong co tinh trang khuyét tat (94,7%), mot ty 1&é nho (2,9%) bao cao
cac dang khuyét tat lién quan dén than kinh, tam than, thi giac, thinh gidc hoac dang khac.

Nh{ng dac diém nhan khau hoc via néu trén la nhiing chi bdo cho thay dd liéu sé phan
anh sat trai nghiém cda ngudi LGBTI thudéc nhém da sé dan toc, tén gido, co diéu kién tiép
can gido duc, internet va cac mang ludi xa hoi doé thi, trong khi cdc nhém & néng thon, thu
nhap thap hodc it co hoi ti€p can cong nghé cdé thé chua dugc dai dién day du.

2. DAC PIEM GIGI TiNH, BAN DANG GISI VA XU HUGNG TiNH DUC CUA
MAU DINH LUGNG

DU liéu 3 khao sat dinh lugng cho thay cong dong tham gia khao sat rat da dang, bao gom
ca Ngudi hap gidi, chuyén gidi, phi nhi nguyé&n cung véi nhiéu nhdm xu hudng tinh duc
khac nhau (déong tinh, song tinh, toan tinh, vo tinh...). SU da dang nay la tién dé quan trong
dé phan tich cac nhu cau phap ly khac biét, dac biét trong cac van dé lién quan dén thua
nhan ban dang, quyén tu quyét vé ca thé, va quyén té chudc dai séng chunag.

Gigi tinh dudc ghi trén gidy khai sinh cho thay da sé ngudi tham gia dudc ghi nhan la n{
(62,5%) theo hé théng nhi nguyén gidi hién hanh. Bé dam bao ngudi tham gia hiéu ré dinh
nghia clia nhiing khai niém vé ban dang gidi dugc néu ra, moi lua chon déu dugc ghi dinh
nghia ngan gon kém theo. C6 9,7% ngudi tham gia nhan minh 1a ngudi chuyén gidi, trong
khi c6 10,3% ngudi tham gia nhan minh la ngudi phi nhi nguyén gidi. BDang chu y co6 31
trudng hop khai bao minh la ngudi lién gidi tinh, tdc nhing ngudi sinh ra vai gidi tinh sinh
hoc khéng dién hinh la nam hay n{, chiém 2,9%.

Mac du khong chia tach riéng trong cac phan tich vé quan hé chung séng cua nhing
Ngugdi lién gidi tinh, su hién dién khéng nhd clia nhdm lién gidi tinh cho thay tinh da dang
trong ndi tai clia cdng dong LGBTI, déng thai ggi y rang cdc nhu cau phap ly va xa hoi cla
cac nhom trong van dé séng chung véi ban dsi cda ho cé thé khong déng nhat véi nhau.

Bang 4. Ban dang gidi ngudi tham gia khao sat

Badn dang gidi S6 lugng (n=1070) | Ty lé (%)
Ngudi hop gidi (co gidi tu nhan trang vdi gidi tinh sinh hoc) 814 76,1%

Phi nhi nguyén giéi (khéng nhén Ia nam hay nd, hodc cd nam va nd) 110 10,3%

Ngudi chuyén gidi (co gidi tu nhén khdc vdi gidi tinh sinh hoc) 104 9,7%

Ngudi lién gidi tinh (gidi tinh sinh hoc khéng dién hinh Iad nam hay n&) | 31 2,9%

Khéng trd IGi 4 0,4%

Khac 7 0,7%
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K&t qua phan bé xu hudng tinh duc chi ra rang ngusi déong tinh (gay/lesbian) chiém ty
trong I8n trong Mau (65,1%), bén canh Mot ty 1é dang ké ngudi song tinh/toan tinh (24,1%)
va cac ban dang tinh duc khac (10,8%), cho phép khado sat ti€p can trai nghiém cula nhiéu
nhom trong cong dong LGBTI, ch khong chi tap trung vao mét nhém duy nhat.

Bang 5. Xu hudng tinh duc ngugi tham gia khao sat

Xu hudng tinh duc S6 lugng (n=1070) | Ty lé (%)
Dong tinh (thich ngudi cung gidi) 697 65,1%
Song tinh/Toan tinh (thich cd ngudi ctng gidi va khdc gidi) 258 24.1%

Di tinh (thich ngudi khac gidi) 55 51%

V6 tinh (khéng hdp dan tinh duc Vi bat ki ai) 27 2,5%
Chua xdc dinh/Khéng ré 23 2%
Khéng trd IGi 2 0.2%
Khac 9 09%

3. TINH TRANG HON NHAN KHAC GIGI

M6t thong tin nhan khau hoc dudc chung téi tim hiéu la tinh trang hén nhan khac gidi.
Co6 17 trudng hagp (khoang 1,6%) da tung két hon véi ngudi khac gidi, 5 truéng hop dang
trong hon nhan vai ngudi khac gidi va 2 trudng hgp dang trong qua trinh lam thud tuc ly
hon hodc dang ly than. Cac ly do két hon khac gidi dugc dugc nhiing ngudi nay cho biét
la ban than la ngudi song tinh, toan tinh, hodc do la ngudi chuyén gidi va két hén vai ban
dsi khac gidi. Cac ly do con lai xoay quanh cac yéu té nhu dé tuan thu chuan muc gia
dinh, hén nhan giad tao (vg/chdong biét rd vé xu hudng tinh duc, 6 trudng hap), dé giam ap
luc x& hoi, mong mudn c6 con hodc vi chua rd rang vé ban dang/ xu hudng tinh duc tai
thai diém két hon.

Bang 6. Tinh trang hén nhan khac gidi cua ngugi tham gia khao sat

Tinh trang hén nhén khdc gidi S6 ludgng (n=1070) | Ty lé (%)
Chua ting 1044 97,6%
Dd ttng két hén véi ngudi khac gidi 17 1,6%
BPang trong hén nhdan véi ngudi khdc gidi 5 0,5%
Dang ly than/trong quad trinh lam tha tuc ly hén 2 0,2%
Khéng trad I5i 2 0,2%
Dudi mot mai nha: Tim hiéu trai nghiém, thach thic va nhu cau 9
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Mac du chi chiém mot ty |é nho, tinh trang hon nhan khac gidi clla moét sé6 ngudi tham
gia cho thay su ton tai cua nhing quy dao dsi séng phtc tap han, khi cd nhan phai
dong thai thuong lugng ca khia canh ban dang va phap ly. Biéu nay phan anh su cang
thang gita mong muén dudc séng dung vaéi ban than va viéc duy tri cac ky vong, nghia
vUu gia dinh truyén thong, mot déng luc ti€p tuc dinh hinh lua chon va hoan canh séng
clia ngudi LGBTI trong bdi canh phap ly va x& hoi hién nay van con nhiéu gidi han.

NhTng ngudi ting hodc cod y dinh két hén khac gidi néu ra nhiéu ly do khac nhau (Bang
7), trong dé ndi bat 1a: ban than la ngudi song tinh/toan tinh, mong mudn lam hai long
cha me, chiu ap luc xa hoi va cong viéc, mong mudn cé gia dinh dé sinh con, hodc budc
vao hoén nhan gia tao (va/chdéng biét vé xu hudng tinh duc cla ho).

Bang 7. Ly do Iua chon hén nhan khac gidi cia ngudi tham gia khao sat

Ly do két hén khdc giGi S6 ngudi chon
Toi Ia ngudi song tinh, toan tinh ol

Dé lam hai long cha me, gia dinh 27

Do dp luc xa héi, céng viéc 23

Muén cé gia dinh dé sinh con 19

H6n nhén gid tao (vo/chéng biét ré vé xu hudng tinh duc cua téi) 16

Toi ld ngudi chuyén gidi va va/chdng cua téi cé gidi tinh trén gidy t& khdc vai toi 13

Khac 5

NhUng phat hién nay cho thay quyét dinh két hon khac gidi khéng chi phan anh lua
chon cd nhan ma con la mét chién luge thich nghi véi cac chuan muc xa héi di tinh. Dai
v3i mot s6 ngudi, khi qua trinh hiéu vé ban dang clda chinh minh dan thay doéi theo thdai
gian, su cang thang cé thé xuat hién gita cdm nhan ndi tai vé ban than va nhing vai tro
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xa hoi ma ho dudc ky vong phai thuc hién trong moét cuéc hdn nhan khac gidi. biéu nay
thudng dan dén mau thuan, bé tac va cudi cung la cham dut quan hé, tdc dong khong
chi téi chinh ngudi trong cudéc ma con téi ban dsi va con cai clia ho néu cé.

Vé y dinh két héon khac gidi trong tuang lai, trong nhém 1041 ngudi tra 18i, 728 ngudi
(69,9%) cho biét khong cé y dinh, 99 ngugi (9,5%) cho biét cé y dinh, va 214 ngudi chon
phuong an khong biét/khdng mudn tra I3i.

Bang 8. Y dinh két hén khac gidi cua ngudi tham gia khao sat

Y dinh két hén khdc giGi S6 ngudi (n=1041) Ty lé trong ngudi tra 18i (%)
Khéng 728 69,9%
Khéng bigt/kKhéng muén trd 16 214 20,6%
Co 99 9,5%
Dudi mot mai nha: Tim hiéu trai nghiém, thach thic va nhu cau N
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CHUONG 2

CAC PHAT HIEN CHINH

I. SONG CHUNG CUNG GISI DAN TRG THANH MOT MO THUC POl
SONG ON PINH VA PHO BIEN CUA NGUGJI LGBTI TAI VIET NAM

1. CHIEN LUGC BAN CONG KHAI BAN DANG TiNH DUC VA QUAN HE CUNG GIGI

Nhoém cau hoi vé muc dé cong khai véi ting nhém daéi tudng (b6 me, anh/chi/em, ho
hang, ban bé, hang xém, dong nghiép, mang xa hdi, nhém khac) dudc thiét ké vdi ba
mUc cd ban: knong cong khai, cdng khai moét phan, va hoan toan cong khai. Ngugdi tham
gia khado sat cong khai cao nhat vai ban be, anh chi em, cdng khai thap nhat véi bé me,
ho hang, hang xém, va co6 su trung lap, phan hoéa khi céng khai v8i mang xa hdi va nai
lam viéc. Cac vong quan hé cé quyén luc ché tai manh nhu gia dinh, nhiing ngugi dinh
nghia “thanh danh gia dinh”, chinh la nai cé muc dé céng khai thap nhat do nguy cd mat

k&t ndi, tring phat hay gay tén thuang.

Bang 9. MUc dd céng khai véi cac nhém déi tuogng

@ Khoéng cong khai Céng khai mét phan Hoan toan céng khai
B6 me 293 296
Ong ba/ho hang 193 129
Anh chiem 484
Hang xém 150 121

Poéng nghiép 357

Ban be
Trén mang xa hoi 388
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Muc dbé cong khai ban dang tinh duc va quan hé cung gidi khong ton tai dudi dang tuyén
tinh tU “hoan toan cong khai" téi "hoan toan an giau”. Thay vao do, muc do céng khai cla
ngudi LGBTI tai Viét Nam mang tinh phan tang, dudc thuong lugng linh hoat gitia cac nhém
dai tuong. Biéu nay phu hap véi khai niém than mat phi chuan, rang ddi séng than mat cuda
Ngusi LGBTI ludn gan vai cac quan hé quyén luc va chuan muc xa hoi. Viéc cong khai hay
khoéng cong khai khong chi phan anh muc “tu tin” hay “tu chap nhan”, ma con phan anh su
tong hoa danh gia rdi ro va nguon luc xa hdi ma ca nhan phai cadn nhac dé bao vé su an toan
cla ban than, moi quan hé va gia dinh minh.

Dudi mot mai nha: Tim hiéu trai nghiém, thach thic va nhu cau 12
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“3 day thi khéng cé cong khai vai moi ngusi. Tuc 1a véi nhiing cap 3 day thi OK,
cu thé [a moét cdp LGBT khac 8 ngay gan nha; con nhiing hang xém khac,
nhUng ngudi dan ban dia & day, thi gan nhu minh khéng céng khai, vi cling

a,n

khéng mudn cé van dé gi, nhat 1a khi minh la ngugi la & day.

-V.va L, nU, 39 tudi, Bak Lak

Cac cap dbéi cung gidi van hanh trong khéng gian “ban céng khai”, nci ho cé thé dugc
nhin Nnhan trong cac céng déong than thién nhung phai an minh trong cac khéng gian bi
chuan muc di tinh théng tri’ Phat hién ti khao sat cho thay ddng nang tusng tu trong
NguaSi tham gia nghién cdu: chon chién lugc cong khai cd chon loc dé giam xung dét gia
dinh, tranh ky thi va bao vé su an toan ca nhan.

“B6 me anh lUc dé cl hai la dang 6 chung véi ai. Vé cd ban thi anh van giau, chi
ndi 1a 3 chung vai ban, chua ndi ré a 3 véi ai hay nhu thé nao. Nhung khi thay
anh quyét séng chét ra 3 nha ban thi bé me cling hiéu réi.”

- M., ngugi tham gia thdo luan nhém LGBTI, Ha Noi

S6ng chung tréd thanh mot hinh thic tao “khéng gian an toan” dé quan hé than mat
dudgc duy tri ma khéng can déi dau truc tiép vai rui ro tU cac mang Iugdi xa hoi bat Igi. Su
phan manh trong muc dé céng khai cang lam rdé tinh dé tén thudng cua cac gia dinh
cung gidi. Mot cap doi cd thé séng chung toan thai gian, nhung gidi thiéu véi hang xém
Nnhu “ban cung nha”, lai cong khai hoan toan trong mang lugi ban bé, va chi cong khai
Mot phan véi bé me. Biéu nay tao ra moét moé hinh gia dinh tén tai song song gitta nhin
thay dudgc va khéng nhin thay dugc.

2. TO CHUC NGHI LE CAM KET BE CHINH THUC HOA MOI QUAN HE

Tinh trang dam cu@i/nghi Ié cam két trong
cac cap dang/chua tiing séng chung

Phan I8n ngudi tham gia khao sat RS
dinh lugng (95%) chua t6 chuc

nghi 1&é cam két (nhu dam cudi,

tiéc dinh hén, bao hy, 1é ky niém...),

nhuhg f}lfj Iiéul cho thay mong S g eI
mMuon rat Idn ddi vai hinh thuc nay

(60% Mmuon sé to chuc).

Chua, nhung sé té chic
60,2%

Bang 10. Tinh trang té chuc
nghi lIé cam két

5 Weeks, J,, Heaphy, B. & Donovan, C. (2001) Same Sex Intimacies: Families of Choice and Other Life
Experiments. London: Routledge.
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Nghi Ié cam két con dugc thuong lugng nhu moét khong gian via xac 1ap tinh than mat,
thé hién mai gan két vai cac thanh vién trong gia dinh, via tréd thanh mét ky Uc chung
giau cam xdc cua nhiing ngusi tham gia |é cudi.

“LUc dé me chi da gan 90 tudi, stic khde yéu nén khéng dén dudc. That ra néu
me khoe thi chi nghi me sé& Ung ho chi nhiéu Iam. Sau dé gia dinh chi dén nha
N. dé thua chuyén va chinh thuc xin cudi. Hom dé cling vui Idm. Réi tui chi xin
phép ba me cho t6 chic moét dam cudi theo y minh, khdng phai dam cudi
truyén théng ma la mét budi tiéc than mat. Tui chi cling ndi trudc vai ba me 1a
chi c6 khach cua tui con, khéng cé khach clia ba me. Ban bé chi néi rang di
dadm cudi clia chi rat mét, vi viia cudi xong lai khoc, khéc xong lai cudi, roéi an
xong lai khéc ti€p. Moi ngudi déu khéc em a. Moi ngudi hiéu dac thu ciia moét
dam cudi ngoai trai von da dé xuc dong, nhung khi ching kién va hiéu dugc
qua trinh tui chi da vugt qua dé cé dudc dam cudi do thi ai cling rat xdc dong.
DEn bay gid chivan tu hao vé dam cudi cia minh.”

- A, nU, 49 tudi, va N., nT, 35 tudi, TP.HCM

n u

Ly do khoéng té chiic chu yéu la “khéng can thiét”, “chua cong khai”, va “lo ngai ky thi"”. Ho
xem dé nhu mét cach khang dinh ban sac gia dinh, tim ki€ém ching nhan tU céng déng
thay vi tU cd quan nha nudc. Khi chua dugc phap luat cdng nhan, nghi 1 trd thanh mot
cach tao ra “ching nhan xa hoi” (social fact) vé gia dinh. Su kién mang tinh biéu tugng
nay cung co cam két, ndng cao muc dé dudc nhin nhan théng qua nghi 1é va su tham
gia cla mang ludi than hiy, tao ra mot khuén mau gia dinh khéng chinh thidc nhung cé
tinh rang budc manh. Tuy vay, trong khado sat truc tuyén cé mdt ngudi cho biét ly do ho
chua mudén té chiic ddm cudi la "chs phap luat cong nhan", cho thdy du hoan toan
mang y nghia xa hdi nhung v8i mot s6 Nngudi, su thtia nhan cda phap luat lai la diéu kién
du dé ho thuc hién nghi thdc mang tinh biéu tuong nay.

Bang 11. Ly do khéng té chic nghi Ié cam két

Ly do S6 lugt chon Ty lé trén téng Iua chon (%)
Thdy khéng can thiét 82 24.1%

Toi hodic ban ddi khéng san sang 68 20,0%

Lo sd bi ky thi va dp luc du ludn 57 16,8%

Chua céng khai 56 16,5%

Gia dinh khéng chdp nhén 53 15,6%

Khac 24 7,0%
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3. TINH TRANG MOI QUAN HE VA PIEM XUAT PHAT CHO VIEC CHUNG SONG

“Minh nghi 13 Idc yéu thi [dc nao cling thay cudc séng mau héng. Ma ldc séng
chung thi minh madi tim hiéu va biét nhiing tat xau ctia nhau, roi biét cach lam
cho m&i quan hé gan két han, vdi lai biét cach xi ly nhitng mau thuan ldc hai
ngudi gian déi nhau.”

- H., nam, 29 tudi, Binh Dudng (TP.HCM)

Trong khao sat dinh ludgng, han moét nlfa ngudi tham gia dang trong Maoi quan hé tinh cdm
(53%), 47% tung hoac dang song chung vai ban ddi cung gidi, chi moét ty 1é nho chua tung co
trai nghiém maot moi quan hé cung gidi (111%). 53% ngudi tham gia dang trong quan hé tinh
cam vai Mot ngudi, 6% dang trong quan hé da ai (tham gia vao nhiéu moi quan hé lang man
v3i su dong thuan clia tat ca nhiing ngudi lién quan). 30% khéng dang trong quan hé nhung
da tung co quan hé tinh cam cung gidi, va 1% chua bao gid cé quan hé tinh cdm cung gidi. Nhu
vay, da s6 ngugdi tham gia (89%) da hodc dang co trai nghiém vé quan hé tinh cdm cung gidi.

Bang 12. Tinh trang moi quan hé cua ngudi tham gia khao sat

Tinh trang quan hé S6 lugng (n=1067) | Ty lé (%)
Bang trong quan hé tinh cadm vaéi 1 ngudi 562 52,5%
Khéng, nhung dé tting cé quan hé tinh cdm clung gidi 319 29,8%
Khéng, chua bao gid cé quan hé tinh cadm cung gidi 119 11,1%
BPang trong quan hé tinh cadm véi hon 1 ngudi, cé su déng 67 6.3%
thudn cua cdc bén lién quan '
Khéng trd ISi 3 0,3%

Y dinh s6hg chung clia ngudi tra I8i 8 muc rat cao (80%). Ngay ca trong nhém chua ting
s6ng chung, chi 4% chac chan khéng mudn. Ba ly do ndi bat nhat [a: (i) kndng cdm thay can
Mot Moi quan hé mang tinh cam két va rang budg, (i) kndbng muén anh hudng dén bé me
va Ngudi than, va (iii) lo ngai bi ky thi tu xa hoi. Cac ly do nay phan anh su giang co gitia nhu
cau tu do ca nhan, trach nhiém vai gia dinh va ap luc xa hoi doéi véi quan hé cung gidi.

Bang 13. Ly do khéng mudn chung séng cua nhém chua ting
sdng chung cung gidi

Y dinh S6 lugng (n=570) | Ty lé (%)
Co 454 79,6%
Van con dang ban khodn, khéng chdac chdn 94 16,5%
Khéng 22 39%
Dudi mot mai nha: Tim hiéu trai nghiém, thach thic va nhu cau 15

clUa céc cap dbi cung gidi tai Viét Nam



Ly do khéng mudn anh hudng dén bé me con thé hién 3 khéng gian séng chung. Mot
cap doi cho biét ho lay viéc cé nha riéng dé lam diéu kién cho quyét dinh séng chung:

“PUng roéi, cé nha thi mai cé ca sd dé hai dda séng chung thoai mai; con néu
thué thi cling hai bat tién. Nha bé me hai ddia déu 3 thanh phé, cac cu cling san
sang, nhung tui minh van hai ngai néu 3 lai. Mudn tu do, thodi mai trong cudc
s6ng ca nhan thi du la song tinh hay di tinh cling can cé khéng gian riéng; nha
b6 me la nha bé me, nha minh [a nha minh.”

- T, nam, 39 tudi va H,, nam, 28 tudi, Hai Phong

S6ng chung cung gidi dang thay thé vai trd ma hén nhan thuc hién déi véi cac cap di
tinh, la dau méc chuyén tiép quan trong trong 16 trinh quan hé clia cac cap doéi cung gidi.
Viéc lua chon séng chung thé hién nhu cau thuc hién nhing thuc hanh than mat nhu
NgUdi Nha: quyén dudc yéu, quyén té chic ddi séng chung. Gia dinh cung gidi dudc mo
td nhu nhiing cau trdc than mat sdng tao do bdi canh, phan dnh ca nhu cau 6n dinh vé
ca kinh t& cam xdc 13n mong mudn tu dinh nghia ban sic gia dinh.”

“Bon anh da mudn ra & riéng v3i nhau tu rat [au roi. Quen nhau khoang hai nam
13 d& mudn & chung. [..] TU Itc d6 bon anh bat dau sap xép ting manh ghép dé
chuan bi cho mét ngay nao dé sé chinh thic sdéng cling nhau. Cé6 nhiing hém
12 gid dém, ban ay dgi bé me di ngu hét ré6i mdéi sang, sang hém sau lai vé dé di
lam. Thuc ra cling giéng nhu da & chung roéi, nhung khéng chinh thc, chi la
ban thai gian. Cudi tuan thi cling di chai véi nhau sudt, hau nhu khéng & nha.
Viéc 8 chung vi thé khéng phai la mét dau moc qué I8n, vi tui anh da thuc hanh
diéu do tu rat 1au réi. Chi la van phai giau.”

- C., nam, 32 tudi va T., nam, 32 tudi, Ha Noi

K&t qua cho thay ly do phd bién nhat dé séng chung la thé hién tinh yéu va cam két
chung thudy, chiém khoang moét phan ba tong lugt chon. Tiép theo |a chia sé tai chinh,
chi tiéu va chuan bi ké hoach 1au dai vé tai san, con cai. Cac ly do lién quan dén thai do
c38i M3 cla xa hoi, su thta nhan cua gia dinh va thay doéi phap luat clng xuat hién,
nhung vai ty 1é thap han, cho thay yéu té tinh cadm va nhu cau té chic dai séng thuc té
van la dong luc chinh.

7 Plummer, K. (2003) Intimate Citizenship: Private Decisions and Public Dialogues. Seattle: University of

Washington Press.

8 Weeks, J., Heaphy, B. & Donovan, C. (2001) Same Sex Intimacies: Families of Choice and Other Life
Experiments. London: Routledge.
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Bang 14. Ly do quyét dinh sdng chung ctia ngudi tham gia khao sat

Ly do quyét dinh séng chung S6 luct chon (n=1381) | Ty lé trén téng Iua chon (%)
Thé hién tinh yéu, cam két chung thuay 46] 33.4%

Chia sé vé tai chinh, chi tiéu 326 23,6%

Chudn bi k&€ hoach Iau ddi (tai san, con cdi..) 250 18,1%

Do x& héi dda co thai dé cdi md han véi ngudi LGBTI 131 9,5%

bugc gia dinh (b6 me) thiia nhén va ung hé 127 9.2%

Do phdp ludt da bo diéu cdm két hén ciing gidi 68 49%

Khac 18 1,.8%

DaGi vai nhiing ngudi da tiing hoac dang chung séng, cau hoi “Ban va ngudi yéu/ban dai da
chung séng véi nhau bao 1au?” giup phac hoa muc dd bén viing clia cdc moi quan hé nay.

Do dai cla moi quan hé gan nhat phan boé tuong doi dong déu gitta cac nhdém thai gian
ngan han (dugdi hai nam), trung han va dai han (trén nam nam). Su hién dién dang ké cua
cac moi quan hé dai han cho thay cé mét bd phan khéng nhd dang duy tri guan hé on
dinh du lau dé nghi dén viéc séng chung, chia sé tai chinh va lén ké hoach dai han vé tai
san, con cai hoac cham soc 1an nhau.

Bang 15. Thdi gian cua méi quan hé gan nhat

Thdi gian cua méi quan hé gdn nhét S6 lugng (n=496) Ty lé (%)
Dudi1nam N4 18,1%
T4 T ndm dén dudi 2 ndm 139 22,1%
T 2 ndm dén dudi 3 ndm 100 15,9%
T4 3 ndm dén dudi 5 ndm 106 16,9%
T4 5 ndm dén dudi 10 nadm 17 18,6%
T 10 nGm trd 1én 53 8,4%

K&t qua khao sat cho thay nhiéu moi quan hé kéo dai tu 3 dén trén 10 nam. M6 hinh
chung séng thudng la lua chon thay thé hodc bd sung cho hén nhan khi diéu kién phap
Iy hodc xa hoi khong cho phép cac cap doi ti€p can quyén hén nhan. Quan hé séng
chung gilta cac cap doéi cung gidi khong phai hién tugng ngoai 1&é hay bat thudng, ma
dang van hanh nhu mét moé thidc quan hé on dinh va pho bién, khéng hé kém bén viing
han so v3i cac cap doi khac gidi.

Dudi mot mai nha: Tim hiéu trai nghiém, thach thic va nhu cau 17
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“Chi tU xua dén gig, yéu ai cling thé, chi khéng bao gis thich thay déi. Vi du co
nhlng mai tinh clia chi kéo dai mudi may nam, vi chi khéng thich su thay déi.”

- N.va H., n, U50, Hung Yén

Il. CAC CAP DOI CUNG GIGI "LAP GIA DINH" MOI NGAY TU NHUNG
THUC HANH cUOC SONG THUONG NHAT

D3I sébng than mat khéng chi la linh vuc cdm xdc, ma la nai sdn xuat ra dac tinh cong dan
nhu quyén, nghia vu, guan hé quyén luc va trat tu xa hoi. Cac phat hién cla nghién cldu
nay cho thay cac gia dinh cung gidi tai Viét Nam dang mad rong khong gian thuc hanh
gia dinh trong mét bdi canh xa hdi va phap ly van chua chinh thic céng nhan cac hinh
thic quan hé nay. Viéc khéng bi cam doéan, tlc khéng cam dsi song gia dinh chung
sOng cung gidi, kndng dong nghia vadi viéc dugc bao vé, tuc dudc phap ludt cong nhan va
bdo dam cho tu cach gia dinh doé.

“Tat ca moi thU v8i minh déu |a mét gia dinh, minh [a mét gia dinh day. Nhung
Ngugi khac khéng coi minh 1a mét gia dinh, va minh cling khéng dugc bao vé
nhu Mot gia dinh.”

- T, n{, 29 tudi, va H., n{, 25 tudi, Ha Noi

Gia dinh khéng chi la mot cau trdc cd dinh ma la tap hdp cac thuc hanh dgsi séng gia dinh
dudgc tao ra hang ngay. Trong “Nhing két ndi gia dinh”, David Morgan da hé théng hoa
khung ly thuyét clia minh trong viéc nghién clu gia dinh va dsi séng ca nhan nhu nhing
mang Iudi cdia cac thuc hanh ddi séng thudng nhat va cac madi gan két cam xuc (Morgan,
1996). Phan dugdi day tap trung vao cach cac cap doéi cung gidi tai Viét Nam to chic, duy tri
va tai san xuat ddi sbng chung trong cac linh vuc cét 16i nhu kinh t€, cham séc, phan cong
lao ddng, ra quyét dinh va gan két lién thé hé.

Viéc xem xét nhiing thuc hanh cu thé nay gidp lam rdé méi quan hé gilta cach céc cap doi
to chuc ddi séng trén thuc té va cac khudn khoé phap ly hién dang diéu chinh ddi séng gia
dinh. Qua do, nghién clu cung cap thém cad s3 thuc chiing dé hiéu ré han viéc cong nhan
quan hé, dudi bat ky hinh thic nao, cé thé mang y nghia nhu thé nao trong thuc tién doi
v3i nhUng ngudi lién quan.

Cac két qua vé chia sé tai chinh, phan cong viéc nha, quan hé vai gia dinh hai bén va ké
hoach con cédi cho thay dai séng chung cla cac cap déi cung gidi tai Viét Nam la moét thuc
thé x& hoi day du, van hanh véi hau hét cac chiic nang ctia moét gia dinh. S6ng chung cung
gidi khéong phai la trang thai tam thai, mang tinh Ung phd, ma la hinh thdc té chic ddi
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song than mat 6n dinh, nai cdc ca nhan chia sé nguodn luc, thuang lugng trach nhiém va
cung xay dung cac du an tuang lai.

DU liéu cho thay d&i sbng chung cuda cac cap doéi cung gidi tai Viét Nam phan anh nhiéu
dac diém thudng gan vai cac don vi gia dinh 6n dinh, bao gdm chia sé ngudn luc, thuang
lugng trach nhiém, l1ap k& hoach dai han va tham gia vao cac mang lugi than téc rong
han. Vé phan cong lao dong trong gia dinh va qua trinh ra quyét dinh, cac phat hién cho
thay xu hudng hdp tac kha ré nét, khi cac cap doi cung chia sé trach nhiém trong dai
song thudng nhat cling nhu cung dua ra quyét dinh lién quan dén cac van dé ca nhan
va cong Viéc.

Quan hé vaéi gia dinh hai bén va y dinh cé con cho thay gia dinh cung gidi khéng tach rasi
khoi cau trdc van hda - xa hoi rong hon. Khi cac cap doéi cung tham gia nghia vu gia dinh
va mong mudn coé con, ho dang khang dinh vi tri cia minh trong cac chudi ké thua va
lien két gilta cac thé hé.

Tong thé, nhiing phat hién nay cho thay cac gia dinh clung gidi dang dudc “lam-1ap” Moi
ngay thdng qua viéc chia sé tai chinh, cham séc 1an nhau, duy tri guan hé véi hai bén gia
dinh, cung ganh vac trach nhiém va lén ké hoach nudi day con céi. Viéc hiéu sau haon
nhUng thuc hanh nay cé y nghia quan trong doi véi qua trinh xem xét cach cac khuoén
kho phap luat va chinh sach cé thé phan anh tét hon thuc té clia cadc mo hinh gia dinh
phi truyén théng tai Viét Nam.

1. CHIA SE TRACH NHIEM TAI CHINH HANG NGAY, NHUNG MUC PO HGP NHAT
TAI SAN CON HAN CHE

Hai chi bdo chinh cho khia canh kinh té trong dgi séng chung la cung déng gdp quy chi
tiéu chung (trd goép, dién nudc, mua sam...) va dding tén chung hodc dong s3 hu tai san
gia tri I8n (nh3a, xe...). Cac thong tin nay cho phép quan sat muc do hdp nhat tai chinh va
tai sdn gilia cac cap doéi cung gidi.

Bang 16. Thuc hanh chia sé tai chinh

Thuc hanh S6 ngudi chon Ti Ié trén ngudi tra 16i (%)

Cung dong gop quy chi ti€u chung

A . . 419 84,8%
(tra gop, dién nudc, mua sam...)

Dung tén chung hodc déng s hu tai san gid tri Idn 73 14.8%
(nha, xe...) '

Ty |é rat cao (85%) cac cap doi cung gop quy chi tiéu cho thay viéc chung séng dang van
hanh nhu mot don vi kinh té chung, nai thu nhap va chi phi dugc diéu phoi theo logic
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“gia dinh” chd khoéng chi la ban cung phong. Ngudc lai, ty 1é cac cap déi cung dung tén
hodc dong dang ky cac tai san cd gid tri I8n van con kha khiém tén (15%). Su khac biét
nay co thé phan anh su két hgp clia nhiéu yéu té thuc tién, bao gdm tinh phtic tap cla
viéc dang ky tai san chung, muc do tin tudng va ké hoach gan bd dai han can cé dé thuc
hién cac sap xép nhu vay, ciing nhu su thiéu chac chan vé cach céac tai san nay sé dudc
xU ly trong trusng hop quan hé cham dut trong boi canh khudn kho phap ly hién nay
chua cong nhan day du cac gia dinh cung gidi.

DU liéu cho thay su chénh léch gilta két ndi tai chinh 3 muc van hanh va két néi tai san &
muc phap ly. Déng gdp quy chi tiéu chung dap Ung nhu cau hang ngay va it doi hoi thu
tuc phap ly. Ngugc lai, ddng s3 hliu tai san gia tri I6n doi hdi muc doé tin cay cao va kéo
theo rui ro khi guan hé dé va, nhat 1a khi quan hé chua cé su bao vé phap ly chinh thic.
Co trusng hdp ngudi tham gia phong van sau mo ta viéc “gdp chung” chi tiéu nhu mot
nguyén tac van hanh thusng nhat, kho tach bach:

“Tui em cai gi cling dung chung hét, khéng chia ra |a céi nay may mua hay cai
kia tao mua. Vi du thay céi gi dep, thay hdp véi tui minh thi mua; thay cai gi co
Igi cho tui minh thi mua. Vi vdy em nghi néu hai dta ma chia tay roi phai chia ra
thi chac phai nhd ngudi ngoai qua.”

- M., 27 tudi, nU, va H., 21 tudi, n’, TP. HCM

Mot s6 ngudi tham gia phdong van sau phan biét gitia su rd rang phan déng goép riéng
clia moi ngugdi hay tai sdn chung clda ca hai, phan anh ca ché hgp nhat tai chinh trong
dsi séng chunag.

“Khi tui em dau tu chung, hai ddia nghi dé la tién chung, la khodn tai san ma hai
NguU3i clng lam vai nhau. DU tui em van sé ré rang la moét nlfa ca anh, mot nda
cla em, nhung tai thai diém mang di dau tu thi dé la tién clia chdng minh.”

- T., 30 tudi, chuyén gidi nam, TP.HCM

2. CHIA SE LAO DONG CHAM SOC, BINH DANG THUONG LUGNG CUNG
QUYET DINH

“Minh bat dau cdm thay y kién clia minh c6 anh hudng dén ngudi kia, va cling
dé ngugi kia co y ki€n trong nhiing viéc lién quan dén minh.”

- M., n{, 27 tudi, va H., nT, 21 tudi, TP. HCM.
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Hai truc noi bat clia ddi séng chung la chia sé viéc nha, cong viéc cham sbc, va clung
thuong luong ra quyét dinh. Pay la dau hiéu cho thay quan hé dugc td chiic bang cach
gan véi ly tudng binh dang va phan céng vai trd gidi. G cap dé dinh lugng, ti 1é Iua chon
cac thuc hanh nay rat cao, phan anh tinh phoé bién clia cac chuan muc chia sé va dong
quyét trong mau khao sat.

Bang 17. Thuc hanh chia sé cong viéc cham séc va thuong lugng

Phuong dn S6 ngudi chon Ti Ié trén ngudi tra 16i (%)
Cung chia sé céng viéc nha, céng viéc chdm séc 455 92,1%
Cung thdo luan, quyét dinh cdc van dé céng viéc, cd nhdn | 421 852%

Trong d{ liéu dinh tinh, nhiéu ngudi tham gia Mmoé ta phan céong lao dong theo nguyén tac
tuong ho va luan phién, nhu mét “ca ché van hanh” hang ngay gidp duy tri ddi séng chung.

“Thudng thi hdm nao Ngusi Nay nau cdm thi ngudi kia rda bat; hdm nao Nnguasi
nay nau an thi ngugi kia quét nha, kiéu vay day.”

- H., 29 tudi, nam, Binh Ducng TP. HCM

Bén canh su luan phién, cling cé trudng hgp phan cong dua trén sd trudng, muc do san
sang va su tu nhan vai tro, cho thady mo hinh phan céng linh hoat, khéng mac dinh gan
v3i gidi tinh sinh hoc ma gan véi nang luc va thda thuan.

“Meéo thi bon anh cung cham. Con viéc don dep thi anh ugi nén dé T. lam; ndu
nudng va pha ché thi anh [am. Nhing viéc nhu stia dién, stfa nudc cling do anh lam.”

- C., nam, 32 tudi va T., nam, 32 tudi, Ha Noi

Trong d liéu dinh lugng, cé t8i 92,1% trén nhdm da tra I3i cé ddi sdng chung cho biét ho “cung
chia sé cong viéc nha, cong viéc cham séc” va 85,2% cho biét ho “cung thao luan, quyét dinh
cac van dé cong viéc, ca nhan.” Nhiing so liéu nay cho thay cac hinh thiic sap xép mang tinh
hagp tac la mot dac diém kha phd bién trong cac méi quan hé chung séng cung gidi clua
nhém khao sat nay.

Nhiéu cdp doi dudng nhu phat trién nhiing cach sap xép linh hoat, trong dé vai tro dugc phan
chia dua trén kha nang, quy thai gian va su thoa thuan gitia hai bén. Binh dang va su can nhac
lan nhau Ndi Ién nhu Nhdng gid tri ma chinh cac cap ddi xem la trung tdm trong dsi séng
chung cla ho. Tuy nhién, dif liéu hién tai chua do ludng cu thé muc dé can bang trong cong
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viéc cham séc trén thuc té€, qua dé ggi ma mot hudng nghién cdu hltu ich cho tuang lai.

Trong phong van sau, moét sé cdp doéi mo ta viéc ra quyét dinh nhu mot quy trinh thuong
lugng lién tuc, trong do viéc tham gia clia moi ngudi dudc xac 1ap qua viéc “ban tinh” cac ké
hoach va chi tiéu chung.

“Tat cd moi thU tui chi déu ban tinh hét, vi du nhu tao 1ap tai sdn, mua sam
thém hay chi tiéu nhu thé nao thi déu trao ddi. That ra N. [a ngugi gill tién,
nhung chi van cé mét nguén tai chinh riéng ma tui chi hay goi la ‘quy den’ ma
N. khéng quan ly dugc. Nhung ma quy den cling thudng xuyén bi danh sap.

Bi N. danh sap.”

- A, n0, 49 tudi va N,n{, 35 tudi, TP.HCM

“Binh dang” khéng phai trang thai 6n dinh ma 1a moét qua trinh lién tuc diéu chinh, vUa
bao ham hgp tac va ho trg, via co thé phat sinh cang thang hay nhiing chién lugc tu chu
nho trong quan hé. Theo nghia do, gia dinh cung gidi ndi Ién nhu Mot khéng gian nai
cac chuan muc gia dinh dugc tai tao va thd nghiém théng qua dai séng thudng nhat,
dong thai dat ra ggi y hudng nghién clu tiép theo can do ludng sdu hon muc doé can
xUng cua lao déng cham séc va quyén ra quyét dinh trong cac cap déi cung gidi.

3. GIGI HAN KHONG GIAN THAN MAT, THAM GIA NGHIA VU THAN TOC

“Nha em bay gid thi ca hai bén déu goi la bé me va xung con véi nhau, ho hang
hai bén cling biét roi. Nhiing dip nhu cing bai hay cac su kién gia dinh khac thi
tui em van dén du nhu binh thuagng.”

- T.,nam, 39 tudi, va H., nam, 28 tudi, Hai Phong

Cac d{ liéu vé nai sbng chung va muc dé tham gia nghia vu v38i gia dinh, dong ho hai bén
cho phép quan sat “bién do" clia dsi séng chung, tUc muc dé ma quan hé than mat dugc
dat vao va tuong tac véi mang lugi than toc réong han. Trong boi canh Viét Nam, séng
chung khéng chi la mot sap dat cu trd vat ly ma con la mot vi tri xa hoi, nai tinh chinh
danh cuia quan hé dugc thu thach qua cac nghi thudc, nghia vu va ky vong lién thé hé.
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Bang 18. Hinh thuc ndi séng chung

Hinh thdc noi séng chung S6 lugng Ty lé (%)
Nha thué/mua riéng dé séng chung 363 73.2%
Cung tham gia cac nghia vu vadi gia dinh, dong ho hai bén 187 37.9%
S6ng chung vdi gia dinh (b6 me/ngudi thdn) 65 13,1%
Khéng thudng xuyén séng cting nhau 51 10,3%
Da chia tay/khéng con séng chung 8 1,6%
Khdc 9 1,8%

Mat khac, xu hudng & riéng va ty Ié thap séng chung vai gia dinh géc trong nghién cldu
cho thay cac cap doéi thudng phai tu kién tao khéng gian an toan cho than mat:

“Minh thich & riéng, khéng thich 3 chung véi bé me, vi 3 riéng thi thd nhat |a
riéng tu, va cling thoai mai han nhiéu cai.”

-V, n{, 39 tudi, va L, n{, 39 tudi, Bak Lak

Chi moét phan nhod céc cap déi séng chung vai gia dinh (b6 me/ngusi than), diéu nay
phan anh hai xu hudng déong thdai: (1) nhu cau tu chu va tao khong gian an toan cho dai
song than mat; (2) su han ché trong viéc dugdc thta nhan nhu Mot gia dinh day du trong
khéng gian gia dinh, noi cac chuan muc di tinh van chiém uu thé. Mac du viéc 3 riéng
cho phép cac cap ddi xdy dung khong gian than mat an toan, nhung dong thdi cling
khién ho phai ganh thém chi phi kinh té va giam bdt su ho trg ma nhiéu cap déi di tinh
nhan dudc tu gia dinh hai bén khi lap gia dinh.

“3 ngoai Bic cé mét truyén théng la néu gia dinh ¢ diéu kién, khi hai ban tré
a8y nhau thi ho hang moi ngudi s& gép mot chit dé gidp hai ngudi bat dau
cudc séng dé dang haon, vi du nhu cho von lam an hoac ho trg dé cé nha cua. [..]
Nhung vi bon em trong mat moi ngudi chi & hai ngudi 3 cung nh3a, nén sé
khong cé su ho trg I8n dé dud tao thanh mot don bay khi séng 6 thanh phd.”

- T, n{, 29 tudi va H., n{, 25 tudi, Ha Noi

Mot bd phan dang ké ngudi tra I3i (37,9%) cho biét ho cung tham gia nghia vu véi gia
dinh, dong ho hai bén, cho thay séng chung khong tach rdi mang ludi than téc. Thuc
hanh nay bao gom viéc vé qué, tham gia gid chap, ho trg tai chinh, cham sdéc cha me gia,
hoac hién dién trong cac su kién cua dong ho.
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MUc do cac cap doi dugc hda nhap vao dsi song gia dinh cd su khac biét dang ké, phu
thudc chul yéu vao thai do va déng luc quan hé trong tung gia dinh cu thé. Daéi véi nhiéu
cap doi, quan hé vai hai bén gia dinh goc via la mét ngudn ho trg quan trong, via la moét
yéu t6 tao ra nhiing rang budc trong dsi séng chung, dong thai doi hdi qua trinh thusng
luong lién tuc vai cac ky vong gia dinh.

4. CO CON VA NUOI CON NHU LA MANH GHEP LGN CUA VIEC CHUNG SONG

“Nha nudc dang lo vé nhiing khé khan nhu ti [é sinh gidm. Thuc ra nhiéu ban L.
cling rat thich cé con 1dm. Néu nha nudc cho dé may cai dé thi thuc ra nhiéu
khi cling gép phan nang ti lé sinh.”

- L, n{, 39 tudi, TP. HCM

Ty |é cac cap dbéi dang cung nudi con (con dé hay con nudi) tuy khéng chiém nhiéu (4,6%
trong nhém dang chung séng cung gidi), hung cd y nghia biéu tugng rat Idn: né ching
mMinh rang céc gia dinh cung gidi vai su hién dién cla con cai da la mot thuc tai xa hoi &
Viét Nam, chu khoéng chi la kha nang trtu tugng. Trong bdi canh chua cé khudén kho
phap ly bao vé quyén lam cha me cula cac cap doéi cung gidi, cac cap dbi phai tu thusng
lugng va tim kiém nhing phuong an hién cé dé xay dung dsi séng gia dinh, dong thai
déi mat véi nhiéu bat dinh trong thuc té.

Bang 19. Tinh trang con cai cua ngugdi tham gia khao sat

Tinh trang con cdi S6 ngudi Ty Ié trong ngugi tra 16i (%)
Chua/Khéng cé con 473 95,4%
Dang/dé& cé con 23 4.6%

Nhu vay, phan I8n ngudi tra I3i hién tai chua cé con. Trong nhém nho da cé con, loai con
pho bién nhat la con dé tu trudc moi quan hé cung gidi hodc clia ban ddi, ti€p theo la con
dé trong thai gian chung séng nhad thu tinh nhan tao hodac mang thai ho, va con nudi
chung. Biéu nay phan anh rang viéc tréd thanh cha me trong bdi canh quan hé cung gidi
dang dién ra qua nhiéu con dudng khac nhau, chi yéu dua trén nhiing khudén khd phap
Iy va xa hoi von dudc thiét ké cho gia dinh di tinh.
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Bang 20. Nguon gdéc con trong cac gia dinh cé con

Logi con S6 ngudi chon

Con dé cua t6i hodic cua ban ddi cting gidi ti trudc 13

Con dé cua t6i hodic ban ddi cing gidi trong thdi gian chung séng (nhd thu tinh nhéan

tao, mang thai hd) e
Con nuéi cua téi va ban ddi cting gidi trong thdi gian chung séng 4
Con nuéi cua téi hodc ban ddi cung gidi td trudc 2

Chi c6 25 ngugi tra I3i cau hoi vé y dinh cé con trong tuang lai. Trong nhém nay, 12 ngugi
(48.0%) cho biét co y dinh cé con, 9 ngudi (36.0%) khong cé y dinh, va 4 ngudi (16.0%) chua
nghi dén viéc nay. DU s ngudi tra I8i cau hoi nay han ché, két qua van cho thay con cai la
Mot phan clia quy dao gia dinh dugc nhiéu ngudi LGBTI hinh dung va nghi téi. Khi dugc
xem xét cung véi nhing khoé khan lién quan dén sinh con va nhan con nudi chung, cé
thé thay rang céc van dé lién quan dén con céi va quyén lam cha me la mot linh vuc can
dudc quan tam va nghién clu thém trong thdi gian tdi.

“Con cdi thi cac cu déu rat muodn, ca bé me anh va bé me H. déu mudn. Nhung
bon anh van chua biét thé nao, cling cé tim hiéu Mot sé thdng tin trén mang
nhung hién chua cé cach nao dé hai dda co thé cé con. Thuc ra hai dda cling
chua thuc su san sang véi dam tré con; hién gid mong mudn cla cac cu nhiéu
han la mong mudén cla hai dda.”

-T., nam, 39 tudi va H., nam, 28 tudi, Hai Phong

Tuy nhién, mong mudn cé con thudng di kém vaéi nhiéu ban khoan. Ngugdi tham gia dat
cau hoi vé kha nang phap ly trong viéc dang ky khai sinh, guyén giam ho, quyén quyét
dinh khi con 6m dau hoac gap van dé 3 trudng hoc. Nhiéu ngudi lo 1ang rang néu mai
quan hé cung gidi khong dudc cdng nhan, chi mét ngudi cd thé dung tén trén giay tg,
khién ngudi con lai trd nén “voé hinh” vé mat phap ly trong maoi quan hé véi con. Nhing
quan ngai nay phan anh tinh phdc tap cda qua trinh lam cha me trong khudn kho hién
nay, dac biét trong cac tinh huéng doi hoi gidy t8 chinh thlc hodc su cong nhan tu cac
CcG quan va thiét ché lién quan.

Trong Nnhoém nNho ngudi da cé con hodc tiing cadn nhac sinh/nhan nudi con chung, cac
khé khan thudng gap nhat lién quan dén: quan hé va dai dién phap ly véi con, dang ky
tén ban ddi cung gidi trén giady khai sinh, su ky thi xa hoi déi véi cha me la ngudi LGBTI va
tdc dong taéi con, dang ky nhan nudi con chung, ti€p can tinh trung hoac mang thai ho
Mot cach hap phap.
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Bang 21. Cac khé khan lién quan sinh con va nhan nuéi con chung

Cdc khé khdn S6 lugng (n=25) Ty lé (%)
Quan hé va dai dién phadp ly vdi con 16 64%
Ddng ky tén ban ddi cung gidi trén gidy khai sinh cho con 15 60%
Su ky thi cta xd héi véi ngudi LGBTI dnh hudng dénconcai | Tl 44%
BPadng ky nhan nudi con chung 9 36%
Khéng co kho khan nao 8 32%
Tiép cdn tinh tring (v3i n) hop phdp 8 32%
TiEp cdn mang thai hé (véi nam) hop phdp 5 20%
T6i va ngudi ban cling gidi trong thdi gian séng chung o
khéng co con chung ] e
Khong dudc thu tinh nhdn tao bdng tring cta ngudi kia. 1 4%

Nh{ng phat hién nay cé y nghia déi vaéi cac thao luan rong hon lién quan dén Igi ich tot
nhat clia tré em dang séng trong cac boi canh gia dinh phi truyén théng, mot linh vuc ma
khuodn khé phap luat Viét Nam, phu hdp véi cac chuan muc qudéc té vé guyén tré em, ludn
dat 3 vi tri trung tadm cula chinh sach gia dinh. DU liéu cho thay viéc lam rd cac cd ché va
s3p xép thuc tién danh cho cac cap doéi cung gidi da cé con hoac dang can nhac cé con cb
thé gdp phan gidm bdét nhiing bat dinh ma ca cha me va tré em dang phai déi mat.

“Nghi dinh 207 vé IVF, tlc |13 vé hd trg sinh san, co thay déi: tU ngay 1thang 10,
phu N don than chi can cé nguyén vong la cé thé lam IVF. Trudc day phu nt
don than van dugc, nhung phai cé chi dinh cua bac si chuyén khoa; con bay gid
thi khéng can nia. Chi cho rang nghi dinh d6 hay day.”

- A, n{, 49 tudi, va N., nT, 35 tudi, TP.HCM

Cac phat hién cling cho thay quyét dinh cé con khong chi dudc dinh hinh bdi su san sang
vé mat ca nhan va tai chinh, ma con bdi cach ngugi trong cudc danh gia boi canh thuc
tien va thé ché xung quanh minh. Mét sé ngudi tham gia cho biét ho chi can nhac cé con
néu cé thé di cu hodc sinh séng trong Nnhiing bdi cdnh ma cac gia dinh cung gidi ducc
cdng nhan va bao vé tét han. Mot sé khac dat ra nhiing diéu kién ca nhan ré rang, chang
han chi cé con sau khi dat dugc muc dé on dinh nhat dinh vé su nghiép, tai chinh va cadm
xuc. Nhin chung, cac phat hién cho thdy mong mudn cé con la tuong déi pho bién trong
cbng dong LGBTI, nhung dong thdi cling chiu anh hudng manh bdai nhing danh gia vé
rui ro va trach nhiém trong mét boi canh phap ly va xa hdi con nhiéu bat dinh.
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DU liéu hién tai cung cadp nhing ggi mad ban dau hu ich, tuy nhién dé hiéu sau han vé
trdi nghiém, nhu cau va qua trinh ra quyét dinh lién quan dén viéc lam cha me cla cac
cap doi cung gidi sé can thém nhing nghién clu chuyén biét v8i mau nghién cdu Ién
hon va da dang han. Bay van la mét linh vuc quan trong can tiép tuc dudc nghién cdu
trong tuang lai, dac biét khi cac van dé lién quan dén tré em gil vai tro dang ké trong
Nh{ng thao luan chinh sach rong hon vé cac moé hinh gia dinh phi truyén thong.

I1l. KHO KHAN VA NHU CAU TRONG QUA TRINH CHUNG SONG

1. CAC KHO KHAN KHI XAY DUNG cUOC SONG GIA BiNH CHUNG

“Trong dgdi sbng chung, ngoai niém vui thi con cd rat nhiéu trach nhiém va
nhUng rang budc khac. Nén 1a néu dudc phap luat bao vé nhu mot tam Iudi bao
vé thi moi thi sé dan gian haon, tU tai san dén con céi va cac gidy té Uy quyén.”

-T., n0, 29 tudi, va H., n{, 25 tudi, Ha Noi

DU liéu nghién cdu cho thay ba nhém van dé ma cac cap ddi cung gidi gap nhiéu kho
khan thuc tién trong béi canh phap ly va xa hoi hién nay:

(1) cdc van dé lién quan dén dia vi phap ly clia moi quan hé, nhu hon nhan hodc két déi dan
su, cung nhing hé qua kéo theo ddi véi quyén, nghia vu va dai dién phap ly;

(2) cac sap x€p thuc tién lién quan dén tai san, con cai va cham dut quan hé;

(3) kha nang ti€p can cac ca ché bao vé trong nhiing tinh huéng dé bi tén thuong, chang
han nhu bao luc gia dinh va cac madi quan hé cé yéu té nudc ngoai.

3 cap do cong nhan quan hé, ngudi tham gia danh gia rat cao tam quan trong cla viéc cé
thé dang ky k&t hon hoac mét hinh thic quan hé dudc phap luat cong nhan. Co tdi 89%
cho rang yéu té nay la “can thiét” hoac “rat can thiét” khi can nhac viéc chung séng cung
gidi.

3 cap do tai san, con cai va cham dut quan hé, cac quyén thudng gan vai tinh huéng xung
doét hoac khiing hoang cling dudc uu tién 3 muc rat cao, déu trén 85%. Trong boi canh
chua cé ca ché cong Nnhan quan hé, cac cap doéi thudng phai dua vao cac thoa thuan ca
nhan hodc cong cu dan su nhu giay Uy quyén. Tuy nhién, nhiing céng cu nay con rdi rac va
chua du dé giai quyét toan dién cac tranh chap khi phat sinh.

3 cap dd bao vé trong cac tinh hudéng dé bj tén thuong, cac cd ché lién quan dén phong,
choéng bao luc gia dinh va xu ly vi pham hinh su dudc danh gia la uu tién cao nhat (87%).
Trén thuc té, bao luc va xung doét trong quan hé than mat thusng la thai diém ca nhan can
nhat su can thiép phap ly ré rang. B4i véi cac trudng hdp cé yéu té nudc ngoai, d liéu cho
thay cac khé khan chd yéu tap trung 3 cac rao can thu tuc va van dé céng nhan phap ly.
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Khi dat trong tién trinh cdia cdc nghién cdu trudc day, nhu cau vé cdbng nhan quan hé va
cac quyén lién quan cho thay tinh lién tuc kha ré. Ca nghién cdu nam 2013 va nam 2019
déu ghi nhan muc dé ung hé cao déi vai viéc cong nhan phap ly cdc méi quan hé cung
gidi, dong thai nhan manh cac van dé lién quan dén tai san, con cai va bao vé trong
trudng hgp tranh chap la nhiing maoi quan tam trong yéu. DU liéu hién tai cho thay day
van tiép tuc la nhing linh vuc cé y nghia thuc tién déi véi cac cap doéi cung gidi, dac biét
trong Nnhdng su kién I8n clda cudc séng hodc cac tinh huéng khing hoang, nai tinh rd
rang cla phap luat tré nén dac biét quan trong.

1.1. KHO KHAN PHAP LY VA B3I SONG CONG

“Em nghi [a v&i em, & [Ua tudi nay, viéc cdé mbt su xac nhan phap ly cho mai
quan hé la du. Cé nhiéu ngusi mong Mudn phai cd su déong y cla gia dinh hay
su Uing hoé clia ba con 161 xdm thi mdi cé thé séng cling nhau, nhung that ra du
khéng c6 su ung hd do thi ching ta van dang séng véi nhau.”

- T., 30 tudi, chuyén gidi nam, TP.HCM

Trong 439 ngugdi tra I3i cau hai vé khd khan phap ly trong qua trinh chung séng, ty |1é cho biét
da tung gap it nhat mot khod khan phap ly 1a 98,6%, va so loai khé khan phap ly dugc chon
trung binh la 4.01 (trung vi = 4).

Bang 22. Khé khan phap ly tung gap

Phuong dn S6 lugng (n=439) Ty Ié trén ngudi tra I6i (%)
Lam ngudi dai dién hop phdp cho ban ddi 340 77,4%

Lam thu tuc hanh chinh, hé tich 265 60,4%

Mua ban, qudn ly, phdn chia tai san chung 247 56,3%

Sinh con, quyén va nghia vu véi con 200 45,6%

Uu déi chinh sdch thué, lao déng 220 50,1%

Thtia ké tai sdn cho ban ddi va con cdi 194 44.2%

Nhan nudi con 152 34,6%

Ché dé thai san, nghi thai san 13 25,7%

Khdg, tu dién 3] 7.1%

Chua tung gap (chua co kho khan) 6 1,4%
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Co thé xép cac kho khan phap ly clia cac cap déi cung gidi thanh ba nhom:

(i) Pai dién phap ly cta ban dci

NhUng khé khan dugc nhac téi nhiéu nhat lién quan dén dia vi phap ly clia mot ngudi
trong vai tro dai dién cho ban ddi cia minh, bao gom viéc dai dién phap ly, ky thay, dua
ra quyét dinh y té hodc xU ly cac thu tuc khi mét ngusi bi 6m dau. Trong khudn kho hién
nay, khi quan hé chua dudc dang ky chinh thuc, ban ddi cung gidi khéng dudc cong
nhan theo cach tudng tu nhu than nhan hdp phap dudc xac dinh théng qua quan hé
huyét thong hodc hon nhan dan su. M6t s6 ngudi tham gia phdong van bay té nhing lo
ngai kéo dai rang, du la ngudi gan gli nhat vaéi ban ddi cda minh, ho van cé thé khéng cé
tham quyén dai dién hodc dua ra quyét dinh thay cho déi phuang trong cac tinh huéng
khan cap.

“Thinh thoang em cling nghi rang néu bay gid van 3 Ha N&i thi em gai van &
dau dé gan minh. Nhung gia s sau nay bon em cdé cudc séng riéng, ra nudc
ngoai, thi ngudi d gan guii véi minh nhat, ngugi hiéu minh ré nhat, ngudi cé kha
nang déong hanh véi minh nhiéu nhat lai khéng cé du tham quyén dé ky cho
minh. Ldc dé thi rat da.”

- T, n{, 29 tudi, va H., n{, 25 tudi, Ha Noi

Mot cap doi mod ta cac tinh hudng y té cu thé da tung xay ra, nci quyén ra quyét dinh y té
bi day vé bé me rudt clia ngudi dang can cham séc y té, du ban dsi clia ho cé muc dé
phu hgp dé lam coéng viéc cham séc hon bé me rudbt.

“Néu bénh vién cho lam thi minh lam, con khéng thi phai ngoi chd me T. 1én.”
“T. thay diéu do vo ly. That ra sau tdm nam thi nhiing diéu J. biét vé T. chac cling
khong kém me la bao nhiéu. Me con phai lo nhiéu th khac ndia. Nhiéu khi T.
nghi néu dudc thi khéng can me phai Ién; me cling khéng khoe, T. cling khdng
Muon dén tudi nay ma ba me van phai lo cho minh hang ngay.”

- J, phi nhi nguyén gigi, U40, va T., n, U40, TP.HCM

(ii) Tai san, thu tuc hanh chinh va thua ké
Nh{ng khé khan lién quan dén tai san, thu tuc hanh chinh va thua ké cing dugc ghi nhan
v3i ty |& cao, phan anh tinh phc tap trong thuc té khi cac cap déi cung quan ly tai chinh va

tai san chung ma khéng cé moét méi quan hé dugc dang ky chinh thiec.

Mot s6 Ngudi tham gia phdong van sau néu rd rui ro cla viéc tai san dung tén mot ngudi.

Dudi mot mai nha: Tim hiéu trai nghiém, thach thic va nhu cau 29
clUa céc cap dbi cung gidi tai Viét Nam



“M. dé anh ding tén hét. Bay gid néu anh cé chuyén gi thi toan bd tai san sé
thudc vé anh trai rudt va ba me clia anh, chi khéng phai ctia M."

-T., nam, 37 tudi, Hué

Clng cé ngudi cho thay lua chon “dUng tén riéng luan phién” hoac cung dung tén
chung nhu hai ngugi ban la mot cach tu tao ¢ ché dam bao.

“Thuc ra phap luat cé quy dinh cho hai ngudi cung ddng tén, nhung tui anh
thay kha phuc tap, lai phai déng nhiéu thué han, néi chung la cé nhiéu van dé
khac. Anh M. c6 néi v8i anh rang can nha dau tién da ddng tén anh roi, thi sau
nay sé mua thém mot can nla va can dé sé dung tén em.”

- H., 35 tudi, nam va M., 45 tudi, nam, Ha Noi.

Trén thuc té, viéc dong s3 h{u tai san gilla cac cap doéi cung gidi khong dugc xem la
tusng duang vé mat phap ly véi trusng hdp cla cac cap vo chong khac gidi da két hon,
NGi tu cach “vg chong” dudc phap luadt cong nhan nhu Mot ca s dac thu cho viéc déong
s3 h{u tai san.

“Hai ngugi doc than binh thusng, néu muon lam thu tuc ddng tén chung trén
mot can nha hay mot miéng dat, thi 8 ¢ quan quan ly nha nudc ho yéu cau
phai lap Mot van ban dé mot ngudi dai dién dding tén. Ho giai thich rang co ché
quan ly hién nay theo ting cé nhan, theo ma dinh danh, nén mét tai san chi co
Mot Nngudi dUng tén; con néu la va chdng thi maéi dude dung tén hai nguai.”

- A, n0, 49 tudi, va N., nl, 35 tudi, TP.HCM

Ngugi tham gia phong van cling cho biét ho thudng phai bdé sung thém nhiéu gidy t3
khi thuc hién cac thu tuc cé yéu té nudc ngoai, chang han nhu xin thi thuc.

“Trong qua trinh lam visa, em minh tu van la phai viét mot |4 thu tay dé xin bao
l&anh, xdc Nnhan Ma&i quan hé cla hai ngudi la Nngudi yéu. Néi chung kha phién
phuc: phai dang mét loat anh, dan vao roi gui cho dai st quan. Néu quan hé cua
hai nguai ré rang thi chi can mot t3 gidy xac nhan la xong.”

-T., nam, 39 tudi, Hai Phong; H., nam, 28 tudi, Hai Phong

3 khia canh thia ké va Gy quyén, mot cadp doi mo ta viec phai dung déng thdi nhiéu
cbng cu phap ly thay thé dé bu dap khoang trong bao hd, nhung van déi mat gidi han:
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“Lam di chuc cho nhau, réi cling Uy quyén cho nhau. Nhung gidy Uy quyén thi
néu Mot trong hai bén qua dai sé khéng con hiéu luc, nén phai viia cé Gy quyén
vUa c6 di chdc thi mai hé trg dude cho nhau.”

- A, nU, 49 tudi,va N, n, 35 tudi, TP.HCM

(iii) Nhan con nuéi, sinh san va quyén lam cha me

Nhing kho khan lién quan dén nhan con nudi, sinh con va quyén lam cha me cling dugc
ghi nhan vaéi tan suat cao, cho thay su hinh thanh cdia nhiing dinh hudng gia dinh trong
tuong lai gan véi mét trong nhiing khia canh phap Iy nén tang nhat cda hén nhan va gia
dinh, doé la con cai.

“Cac cap doi dong tinh ni 3 Viét Nam thi theo T. thay khéng cé van dé gi qua
dang k&, chu yéu la chi phi hodc hai vat va. Con cac cap déong tinh nam thi mdi
gdp khoé khan, vi ho phai tim ngudi mang thai hé, ma theo luat Viét Nam thi
khong cho phép. Hau hét cac cap ma T. biét thi cé mot s6 van lam chui dudc,
khai giad la vg hodac ngudi phu n mang thai ho sé khai la me dan than. Nhung
sau dé lai vudng & chuyén nhan con nifa.

Ngudc lai, néu di qua nudc ngoai, vi du cac ban hay di qua Thai Lan, thi khau
dau lam thu tuc khéng vudng, nhung lai vudng & khic nhan con sau dé. Pla
tré phai dudc dua vo trung tdm mo cdi, tlc la cai thi tuc Nnhan con Nudi nay rat
phuc tap. Kém theo tinh trang budén ban ngudi ngay cang dudc quan tam nén
viéc nhan con nudi cting khé han.”

- T., 39 tudi, Bac si, TP.HCM
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Bang 23: Nhém khé khan phap ly (ti 1é gap it nhat 1)
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M6 hinh khé khan dudc phan anh trong dd liéu dinh lugng cho thdy mét cau hoi nén
tang chung: lam thé nao dé cac cap doéi cung gidi co thé tiép can nhiing ca ché thuc tién
lien quan dén dai dién, quan ly tai san va cham sdéc 1an nhau theo cach thuan Igi nhu céac
cap déi cd hén nhan dang ky. Diéu nay phan nao ly gidi vi sao nhém van dé lién quan
dén “dai dién phap ly va quyét dinh y t&” ndi [én nhu mot mai quan tam dac biét, bdi day
thudng la nhiing tinh huéng ma viéc céng nhan quan hé tré nén cé y nghia thuc tién ro
rét nhat.

Mot tinh hudng thudng dugc céc cap dodi cung gidi nhac tdi 1a viéc khéong thé dai dién
cho nhau trong cac truéng hgp cap clu y té. Mot chuyén gia y té tham gia phong van
trong nghién cdu nay da dua ra mot sé lam rd hiiu ich vé thuc tién hién nay.

“Thuc ra theo luat dinh thi khéng can ngudi nha; bon em van phai cap clu va
lam nhUng gi tét nhat, ding chi dinh nhat cho bénh nhan. [..] Cac ban lo rang
viéc ndi ra co thé anh hudng dén két qua diéu tri, hay sa bi ky thi. Em nghi day la
mot suy nghi binh thudng, nhung Nnéu minh thay can néi thi cd ndi. [..] Bac si
that su khéng danh gia dau; diéu quan trong nhat 1a cé nhiéu thong tin dé chan
dodn bénh gilp bénh nhan. [...] Cé ndi la ban, 1a vg, la chong hay la ngusi cé mai
quan hé dac biét cling cha van dé gi.”

- M, Bac si cap clu tim mach, Ha Noi
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Géc nhin nay bo sung mot cach htiu ich cho nhiing quan ngai dugc ngudi tham gia chia
sé, cho thay rang trong mot s6 bdi canh, cac sap x€p thuc tién trén thuc té cé thé linh
hoat han so v&i nhiing gi nhiéu ngudsi hinh dung. Bong thai, dU liéu cling cho thay chinh
su thiéu chac chan, vé viéc diéu gi dudc phép va diéu gi khong, dang anh hudng dén
cach cac cap doi lén ké hoach va dua ra quyét dinh trong ddi séng hang ngay. Vi vay, viéc
lam ré hon cac hudng dan hién hanh trong nhiing linh vuc nhu dai dién y té va thu tuc
Uy quyén cé thé gdop phan gidm bdt su bat dinh nay, tach biét véi cac thao luan réng hon
lién quan dén cong nhan phap ly.

1.2. KHO KHAN XA HOI VA KHONG GIAN TU

Kho khan xa hoi trong qué trinh chung séng clia cac cap ddi cung gidi co tinh phd bién
rat cao, dong thdi mang cau trdc da tang, trai tu ap luc gia dinh dén cac cd ché loai tru
trong thiét ché phuc Igi va rdi ro xam pham riéng tu.

Trong 405 ngudi trd I3i cau hoi vé kho khan xa hdi trong qua trinh chung song, ty 1é cho
bi€t da tung gap it nhat mot khé khan xa hoi la 98.8%, va so loai khd khan xa hdi dugc
chon trung binh 1a 1,93 (trung vi = 2).

Bang 24. Khé khan xa héi ting gap

Phuong dn S6 luong Tylé (%)
Kho khdan khi dang ky ngudi thu hudng hop dong bdo hiém 200 49,4%
Gia dinh ngdn cdn, gdy dp luc 195 481%
Bi tt chéi phuc Igi doanh nghiép danh cho thanh vién gia dinh | 149 36,7%
Bi chia sé théng tin riéng tu clda cd hai trai y mudn 135 333%
Khdc, tu dién 36 89%
Cao sd dich vu ti chéi cho cd hai (khdch san, phong gym...) 28 6,9%
Chu nha thué, hang xém gdy suic ép ca hai phdi chuyén di 28 6,9%
Chua tung gdp (chua co kho khan) 15 37%

NhUng khé khan xa hdi ma cac cap doi cung gidi phai déi mat cé thé dudgc chia thanh
hai Nnhdm chinh: (i) su phan doéi tu gia dinh va ap luc xa hoi; va (ii) nhing khé khan lién
quan dén bao hiém, phuc Igi va tu cach “ngudi thu hudng”. DU liéu cho thay cac thach
thuc xa hoi khdéng chi dung lai 3 cac tuong tac gita cd nhan véi cd nhan, ma con ma
rong tdi nhiing van dé thuc tién lién quan dén cach cac hé théng phdc Igi va ché dé
quyén Igi hién hanh xac dinh diéu kién thu hudng.
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“Néu la cac cap LGBT thi khéng dudc ghi trén hgp déong la ngudi thu hudng, vi
Ngudi ta khdng cé maéi quan hé phap ly. [..] Vi du minh mua cho chéng minh
thém thé suc khoe trong gdi bao hiém, nhung céc ban LGBT thi khéng co thém
dudc, vi khdng coé gidy t3 phap ly dé ching minh mai quan hé. Néu mudn tham
gia bao hiém, bat budc may ban dé phai mua géi rieng. Biéu do khién ngudi ta
khong dugc hudng céac quyén Igi di kem cuda nhau, va khi muén mua thi lai phai
tra chi phi cao han nhitng ngusi khac.”

-T., n¥, 30 tudi, nhan vién bao hiém, TP. HCM

Ngugi tham gia phdong van sdu nhan manh khia canh cam xuc khi phai déi mat vdi
nhing gidi han nay trong thuc té.

“Chi nhé c6 mét 1an chi khoc, khi chi ndi véi ban bén bao hiém rang chi mudn
dé ngusi thu hudng la chi L, thi ban a8y ndéi véi chi 1a khéng dudc, vi ngugi thu
hudng hgp phap phai la ngusi than trong gia dinh chi. [...] Va ldc dé chi rat
budn. Chi L. cling vay, lam 3 cong ty nudc ngoai cé rat nhiéu quyén Igi danh cho
NguGi than trong gia dinh ma chi C. khéng dugc hudng. [..] Ma quyén Igi né
nhiéu 1am, gan nhu la em di khdm sic khoe hay nam bénh vién qudc té déu
dudgc cong ty tra 100%. Vi vay doé la mot céi chi haoi bat man chut xiu.”

- C., n0, 45 tudi, va L., n{, 33 tudi, Binh Duang, TP. HCM

Tinh trang bi tiét |6 thong tin riéng tu khi chua cé su dong y xuat hién véi ty |é dang chu
Y, cho thay tam quan trong cla viéc bdo vé quyén riéng tu déi véi nhiing ngudi trong cac
mMaoi quan hé cung gidi, dac biét trong cac boi canh xa hdi nai théng tin cd nhan cd thé dé
dang lan truyén trong mang lugi gia dinh va cong dong.

Trai nghiém bi tU chéi dich vu hodc chiu ap luc trong céc sap xép lién quan dén nha 4
xuat hién véi ty 1& thap han, nhung van dang Iuu y, bdi mot nai 3 on dinh 1a diéu kién
quan trong dé duy tri d&i séng chung séng lau dai.
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Bang 25: Nhém khé khan xa hoi (ti 1é ngudi gap it nhat 1)
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Khi dugc xem xét tdng thé, cac khé khan phap ly va xa héi phan anh hai chiéu canh gan
b6 chat ché véi nhau trong dai song thudng nhat clda cac cap doéi cung gidi. Trong bdi
canh cac hé théng phuc Igi va ché do quyén Igi xac dinh diéu kién thu hudng dua trén tu
cach gia dinh da dang ky, cac cap déi khéng cé quan hé dudc cdng nhan chinh thuc co
thé nam ngoai pham vi ti€p can cla moét sé quyén Igi nhat dinh. Biéu nay khéong nhat
thiét xuat phat tu su loai trd cé chu dich, ma phan anh cach céc khudn khé hién hanh
dudc thiét k&, chl yéu xoay quanh hén nhan dang ky nhu cd sd dé xac dinh tu cach
thanh vién gia dinh. Nhu mét chuyén gia trong linh vuc bdo hiém chia sé:

“Theo luat bao hiém & Viét Nam minh, dé hai ca thé cung song hanh trén mot
hdp déng, hoac chon lam ngudi thu hudng hodac bén mua, thi phai cé phap ly:
mot 1a gidy két hon, hai [a phai la cung cha cung me, hoac cé maéi quan hé
huyét théng Fl1. C6 hai chi nay khi mua cling cé hoi, va nhiing khach khac cta
chi cling hoi. Tuy nhién ngudi ta khéng co gidy t3 dé chiing minh nén chuyén
dé khong dién ra dudce. Thanh ra cling rat tdi cho nhiing cap déi yéu nhau lau
hodc chung séng v3i nhau nhu vg chong.”

- T, n{, 30 tudi, Nhan vién bao hiém, TP. HCM

DU liéu clng cho thay maéi lién hé gitla cdng nhan phap ly va cac thiét ché khac, bao
gdm ca cac td chuc tén gido, la moét yéu té dugc mot s6 ngudi quan tam. Mot Nngudi
tham gia cho biét viéc dudc cong nhan gidi tinh hdp phap va dang ky két hén, theo quan
diém cla ho, cling sé tao diéu kién cho su cong nhan tU phia ton gido:
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“Ngusi yéu clia em néi rang dé xin cha lam 1& 8 nha thd. Néu luat théng qua, em
c6 thé dai gidi tinh trén gidy td xong rdi tui em coé thé dang ky két hén. Cha nha
tha sé dua trén giay dang ky két hon dé tién téi Ié hdn phdi 3 nha tha. Do gidng
nhu Mot bude bao dam vé mat phap ly trude khi ra hoi thanh.”

- T., 30 tudi, chuyén gidi nam, TP.HCM

2. HINH THUC PHAP LY MONG MUON CHO QUAN HE CUNG GIGI

Hau hét (86,4%) ngudi tra I6i chon "két hdon binh dang nhu nhiing cap khac gigi" lam lua
chon cho hinh thic phap ly mong muén cho méi quan hé cda minh, trong khi 12,7%
chon hinh thiic séng chung cé dang ky (hay con goi la "két déi dan su"), va chi cé chua téi
1% khéng mong mudn hoac khéng chac.

Bang 26. Hinh thiic phap ly mong muédn

Phuong an S6 lugng Ty lé (%)
Két hén binh dédng nhu nhing cdp khac gidi 922 86,4%
S6ng chung cé dang ky (két déi dan su) 135 12,7%
Khoéng 2 0,2%
Khéng biét/khéng chdc 8 0,7%

“Minh thi mudn giéng nhu bén Thai Lan hién tai, ngugi ta cho phép hai ngugi
cung gidi dang ky két hén.”

- H., nam, 29 tudi, Binh Dudng TP. HCM

D{ liéu cho thay hén nhan binh dang 1a lua chon dudc uu tién nhiéu nhat, phan danh cay
nghia biéu tuong clia hdén Nhan 1an pham vi réng clia cac quyén va nghia vu gan lién vai
ché dinh nay. Tai nhiéu qudc gia, két déi dan su thudng dugc xem la mét hinh thuc trung
gian, cung cap cho ca cac cap déi cung gidi va khac gidi mét lua chon nam gilta “hén
nhan" va “khéng cé cong nhan phap ly". Mac du mang lai nhiéu quyén va nghia vu tucng
tu hon nhan, hinh thdc nay thudng di kém véi cac thu tuc dan gian va linh hoat han. Vi
vay, két doi dan su coé thé dudgc hiéu la moét lua chon cé chic nang tuang déi tucsng déong
nhung khac biét vé mat thu tuc, du hién van con kha xa la trong truyén théng phap ly
cua Viét Nam.
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DU liéu dinh tinh phan anh nhiéu géc nhin khac nhau vé cac hinh thuc phap ly nay. M6t
Ngudi tham gia phdng van bay td lo ngai rang cdc moé hinh “két déi dan su” hodc cac co
ché thay thé cé thé tao ra nhing th bac mang tinh biéu tugng, qua dé nhan manh tam
guan trong cla su binh dang vé vi thé:

“Sé co nhiing quoéc gia goi la [két hdp] dan su Moi quan hé, thi nd giéng nhu
mot Moi quan hé bao hd, chl khdng con la mot méi quan hé két hén hay tinh
cam nUa. Baéi v8i em, khi nghe vay thi em cam thay nd hai bi danh trdo khai
niém. N6i chung 1a van phai la két hén, van phai dam bao quyén giéng nhu mot
cap nam nd.”

- M, 27 tudi, n, va H., 21 tudi, nt, TP. HCM

Nh{ng ngudi khac, bao gom ca thanh vién gia dinh cla ngusi LGBTI, lai bay té ky vong
theo hudng tung budc han, nhan manh gia tri cla cac ca ché bao vé mang tinh thuc
tién ngay ca trong moét khuén khé cong nhan con han ché:

“Cling mong rang phap luat cé thé hiéu thém vé [nhém] ngudi nhu vay, dé cé
nhing quy dinh gidp cac ban cé dudc quyén Igi. Noi that 1a néu doi hai thi
cling hai kho, nhung chi can dat dugdc khoang bay, tdm mudgi phan tram la
cling duagc.”

- H., Phu huynh ngugi chuyén gigi, Ha Noi

3. DANH GIA MUC DO CAN THIET CUA CAC QUYEN PHAP LY DOI VOI
CHUNG SONG CUNG GISI

“Clng nghi la séng chung dugc nhu vay, cé khdong gian gia dinh chap nhan la
da quy 1dm réi. Nhung sau do bat dau nghi dén viéc két hén va chudn bi cé con
thi 1a tién tdi nhing budc ngoadt khac trong cudc séng doi hdi nhiéu yéu to
phap Iy han. Khi dé mdai thau hiéu Ia minh can nhing quyén da.”

- G, n{, 37 tudi, TP. HCM

Ngugi tra I8i khao sat dinh lugng danh gid muc doé can thiét cdia 8 nhdm quyén phap ly.
Bang dugi day xép hang theo diém trung binh (1 = rat khéng can thiét, 5 = rat can thiét),
loai trif lua chon “Khéng biét/Khéng mudn tra 131"

Gan nhu tat ca ngudi tra I3i déu danh gia rat cao muc do can thiét cda cac quyén phap ly
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dudc néu ra, dao déng 3 diém trung binh 4,4 t8i 4,5 tdc 8 muc gilia cla “can thiét” va “rat
can thiét”. bung dau la “Quyén dang ky két hoén va dai dién cho nhau” chiém téi 89% cho

rang day la quyén “can thiét” hodc “rat can thiét”.

Bang 27. Biém trung binh muc dd can thiét theo ting nhém quyén

Yéu té biém trung binh N hop 18
(1-5)

Quyén duoc ddng ky két hén va dai dién cho nhau 4,547 1068
Quy dinh vé tu phdp hinh su, bao luc gia dinh 4512 1051
Quyén va nghia vu véi con cdi (mang thai hé, thu tinh nhdn tao,

- s . . 4,487 1052
nhdan con nudi chung, chdm séc con...)
Quyén va nghia vu V3i tai san (dung tén chung, qudn ly, thta ké..) | 4444 1062

2n va nghi khi ly thdn/dé vé (phdn chia tai sa i,

Qf/yen \N/a nghia vu khi ly thdn/dé v (phdn chia tdi san, con cdi, 4438 1054
cdp dudng...)
Quy dinh vé hén nhdn co yéu té nudc ngodi, bdo Idnh, nhdp cu 4,414 1035
Quyén Igi vé thué, bdo hiém 4 412 1052
Quyén lgi vé lao déng, phuc Igi doanh nghiép 4,395 1046

“Trong luat lao dong, néu minh két hén véi nguai khac gidi thi sé dugc nghi va
dé van la ngay nghi co lugng. Nhung néu ban ddi la ngusi dong tinh thi cac ban
phai nghi ngay dé nhu mot ngay nghi khéng lusgng. Hoac trong trudng hap thai
san chang han, vi du mét cap déng tinh nit: néu ban than ban dé mang thai thi
cling s& dudc nhan bao hiém thai san; nhung néu ban ddi cda ban dé6 mang
thai thi nhting phuc Igi thai san danh cho nguai déi tac lai knéng dugc nhan.”

- T., 30 tudi, Nhan vién nhan su, TP.HCM
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MUc dé “can thiét” rat cao va tugng doi dong déu gitta cac nhdm quyén, cho thay nhu
cau phap ly khéng chi tadp trung vao hén nhan nhu moét biéu tusng, ma trai rong
sang an sinh, bao vé khi tan v3, va quyén véi con cai. Khi méi quan hé dudgc gia dinh
hda, cac van dé vé tai san, con cai, va phuc Igi tréd nén khéng thé tranh khoi.

Nhém quyén bao luc gia dinh, tu phap hinh su cling cé diém cao, ggi y nhu cau phap
ly khéng chi hudng tdéi viéc cong nhan, ma con hudng téi bao vé trong cac tinh
hudéng rudi ro va ton thuang.

4. NHAN PINH HE QUA CUA VIEC PHAP LUAT CHUA THUA NHAN HON NHAN
CUNG GICI

“Viéc dang ky khéng chi la moét quyén Igi, ma con thé hién su cong bang va
tién bd cla xa hoi.”

-T., n{, 35 tudi, va Th., nU, 24 tudi, Hué.

Cac phat hién ctia nghién clu cho thay viéc thiéu vang ca ché cong nhan phap ly hién
nay co lién quan dén hé qua trén ba phuong dién:

(i) bat binh dang vé quyén va dia vi phap ly;
(ii) mUc doé bao vé han ché trong cac tinh huéng xung dét va cham dut quan hé;
(iii) su thiéu vang cong nhan chinh thdc trong béi canh gia dinh va xa hoi.

DU liéu cling cho thay nhing Igi ich ma ngusi tham gia ky vong tU viéc cong nhan hoén
nhan hodc cac ca ché cdng nhan quan hé. Nhing Igi ich dudc Iua chon nhiéu nhat lién
quan dén binh dang vé quyén va nghia vu, kha nang dugc séng dung véi ban dang va
mMoi quan hé clia minh, gidm ky thi va cai thién stc khoe tinh than. Nhing ky vong nay
cho thay céng nhan phap ly dugc nhin nhan khéng chi nhu moét cong cu gidp giam
thiéu bat dinh va x{ ly rdi ro trong thuc tién, ma con nhu moét cd ché mang lai su cong
Nnhan vé mat xa hoi.

Dabi chiéu véi nghién clu 2013 va 2019, cau truc tdc dong nay co tinh lién tuc: thiéu thua
nhan tao ra khé khan dasi song va lam suy giam kha nang bao vé quyén Igi khi cé bién co.
Tuy nhién, bdi canh hién tai cho thay yéu té xuyén bién gidi noi 1én rd hon: di chuyén hoc
tap, lao déng va quan hé vdi ngusi nudc ngoai khién nhu cau vé su nhat quan phap ly
gilta cac qudc gia tréd nén cap thiét hon.

Khi hoi ngudi tham gia khao sat dinh lugng vé viéc nhan dinh hé qua cula viéc phap luat
chua thtfa nhan hén nhan cung gidi, trén thang 6 muc, két qua nhu sau:
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Bang 28. Tong hdp muc dd dong y theo tiing ménh dé

Téng déong | Téng phan | Trung Khéng

Menh de v (%) dasi (%) lap (%) | bit/NA (%)

Cdc cdp déi déng gidi khéng dudc hudng

0, (o) (0) (o)
cdc quyén nhu nhing cdp déi khdc gidi Sk Bigte 9% 2% [

Con cuUa cdc cdp déi cting gidi khéng
dudc hudng day du cdc quyén nhu 79,8% 8,7% 7,6% 4% 1063
nhdng cdp déi khdc gidi

REE) elUGE EoiE) aelie; 74,6% 10,9% 132% | 12% 1065
xa héi chap nhan

Gia dinh bj ky thj vi cé con la ngudi LGBTI | 65,7% 15,4% 16,6% 2,4% 1063

Kho gidi quyét khi xay ra tranh chdp

. . 70,1% 11,3% 16,6% 2% 1061
trong luc chung séng
KTOhg/ benﬂvdng vi khéng cé rang budc 66,4% 15.6% 16,4% 17% 1061
vé phdp lugt
Khéng dudc gia dinh chdp nhén 69% 11,8% 17% 2,2% 1066

Khéng bén viing vi khi cé mau thudn
khéng dudc ban be, gia dinh khuyén 58,6% 20,6% 19,2% 1,6% 1064
bdo, tng hé

MUc db déng thuan cao nhat tap trung & cdc nhan dinh lién quan dén bat binh dang vé
quyén, doéi v8i ca cac cap doéi va con cai cla ho, phan anh nhan thdc kha pho bién cua
Ngudi tham gia rang khudn khé hién hanh dang tao ra su khac biét trong cach déi xu
gilfa cac cap doi cung gidi va khac gidi trén nhiéu phudng dién cé y nghia quan trong
trong thuc té.

Cac nhan dinh lién quan dén tinh 6n dinh hay khéng 6n dinh cdia maéi quan hé, do thiéu
sU rang budc phap ly, cé muic dé dong thuan thap haon va ty I1é khong dong y tucsng doi
cao haon. Diéu nay cho thay ngudi tham gia khong hoan toan xem “su on dinh” chi phu
thudc vao tinh trang hén nhan vé mat phap ly, du ho van nhin nhan vai troé cda khudén
kho phap luat trong viéc tao ra su ré rang khi phat sinh tranh chap.

Cac nhan dinh lién quan dén su coéng nhan tu gia dinh va xa hdi cing nhan dugc muc do
doéng thuan dang k&, cho thay ngugi tham gia nhin nhan rang khudén kho phap ly cé anh
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hudng téi thai do xa hdi rong han, va rang dia vi phap ly ré rang hon cé thé gép phan
giam bdét nhing khé khan xa haoi lién quan dén viéc cong khai moéi quan hé theo thai
gian. DU liéu cling cho thay tinh ré rang clia phap luat dugc xem la dac biét quan trong
trong viéc bao vé quyén cla tré em trong cac boi canh gia dinh da dang, ciing nhu trong
viéc tao ra khudn kho dé giai quyét tranh chap khi quan hé cham dut.

5. L3I ICH KY VONG KHI PHAP LUAT CONG NHAN HON NHAN CUNG GIGI

“V&i em, su thtfa nhan cuda phap luat sé gilp cudc séng clia bon em dé dang
hon v8i nhiing quyét dinh quan trong trong tucng lai. Néu khoéng cé thi phai
suy nghi vé céach lam cula né. [..] Em van sé c6 dé lam nhing thd minh mong
mudn bang cach di dudng vong, nhung sé tét hon néu cé su thita Nnhan cua

phap luat.”

- T, n{, 29 tudi, va H.,, n{, 25 tudi, Ha Noi.

Viéc tat cd cdc nhém Igi ich déu dudc lua chon vaéi ty 1é cao phan anh nhing ky vong
robng hon vé y nghia thuc tién cla cong nhan phap ly. Ngugdi tham gia nhin nhan céng
nhan phap ly via cé khia canh thuc tién, nhu gidm bdét su thiéu chac chan trong céc van
dé lién quan dén tai san, phuc Igi va gidi quyét tranh chap, via cé khia canh xa hoi, bao

gom giam ap luc xa hoi va cai thién chat lugng dgdi séng tinh than.

Bang 29. Lgi ich ky vong khi phap luat cong nhdn hén nhan cung gidi

Phuong dn S6 lugng Ty lé (%)
Khang dinh quyén binh dang cua ngudi LGBTI nhu moi cdng dan khdc 983 92%
Nhiéu ngudi dam séng thdat, trdnh viéc két hén di tinh khéng tu nguyén 952 89,1%
Gidm ky thi xa hoi 940 879%
Dai séng tinh than tich cuc cho ngudi LGBTI 936 87,6%
Tdng tiép cdn phuc Ioi xd héi cho ngudi LGBTI 922 86,2%
géingv lt(;ié’u cdc mau thudn phdp ly phdt sinh tu viéc chung séng khéng o5 85.6%
Ngudi LGBTI tu tin, tich cuc déng gdp vao cdc hoat déng kinh té - xa hoi 913 85,4%
Tdng cam két, chung thuay trong quan hé déng gidi 816 76,3%
Quan hé gitia cdc thanh vién trong gia dinh tét hon 738 69%
Khdc, tu dién / khdac biét hiém 30 2,8%
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Co ngudi tham gia phdong van sdu nhan manh hén nhan binh dang khéng chi mang y
nghia cam xuc, ma con la mot co ché cdng nhan va bao vé:

“V&i em, su thtfa nhan clda phap luat sé gilp cudc séng cla bon em dé dang
han v38i nhiing quyét dinh quan trong trong tudng lai. Néu khéng cé thi phai

suy nghi vé cach lam cda né. [..] Em van sé cé dé 1am nhing thd minh mong
mudn bang cach di dudng vong, nhung sé tét han néu cé su thlia nhan cua
phap luat.”

T, nG, va J., phi nhi nguyén gigi, U40, TP.HCM.

Mot ngudi tham gia cling chia sé suy nghi vé maéi quan hé gitia cong nhan phap ly va
kha nang tham gia rong hon vao dgi séng xa hoi, cho rang con ngudi cé thé dua ra
nhUng lua chon cudc séng khac nhau tuy thudc vao cac khudn kho phap ly va xa héi ma
ho cé thé tiép can:

“NhUng ngudgi di [nudc ngoai] thudng la nhing ngudi cé kha nang déng gdép
cho xa héi kha la I8n. Ngugdi ta tu dung phai [ddng trudc] mot lua chon: tiép tuc
dong gop cho nha nudc va xa hoi nay, hay ra di vi hanh phuc, stic khoe, nhan
than va tai san cda chinh minh. Néu xa hdi khéng bao vé ho thi xa hoi cling phai
chap nhan rang ho sé cé nhiing lua chon khac.”

- T, n{, 29 tudi, va H., n{, 25 tudi, Ha Noi

6. HON NHAN CUNG GISI cO YEU TO NUSC NGOAI

Diém mdi clia nghién cdu nay so v3i nghién clu tudng tu nam 2019 va 2013 |la cé phan
danh cho van dé phap ly lién quan t8i hén nhan cung gidi cd yéu té nudc ngoai, dugc
hiéu theo nghia rong la cd hon nhan vai ngudi nudc ngoai, hdon Nnhan dang ky hop phap
3 NuUdc Ngoai, va quan hé tai san con cai cé yéu té nudc ngoai.

Mot s6 ngudi tham gia cho biét ho da hodc dang can nhac viéc két hén cung gidi 3 nudc
Nngoai, Nai phap luat céng nhan hén nhan cung gidi.

“Tui anh dinh qua Canada séng, dang ky véi nhau thi tui anh clGng dudc
quyén, lam ho sa xong roi di, 8 dé6 mot thai gian xong vé Viét Nam. Nhung sau
dé dich bénh xay ra; khi qua dudc giai doan dich thi tui anh lai qua tudi khong
lam dugc viéc dé nda.”

- T, nam, 37 tudi, Hué
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Nh{ng chia sé nay cho thdy mong muén ré rang dugc song trong mot maéi quan hé co vi
tri trong khudén khoé phap ly. Boi véi mot sé ngudi, diéu nay gan vai cac ké hoach di cu
hodc dinh cu dai han tai nhiing nai cé khudn khé phap Iy rd rang han danh cho cdc mai
quan hé cung gidi. Bai véi nhiing nguasi khac, diéu quan trong dan gian la cé mét budi 1é
va giady t38 xac nhan moi quan hé clia minh, ngay ca khi nhiing diéu dé chua mang gia tri
phap ly tai Viét Nam. Trong ca hai trudng hdp, yéu té xuyén qudéc gia tréd thanh méot con
dudng dé tim kiém su cong nhan ma hién nay trong nudc van chua cé.

Trong s6 1065 ngudi c6 tra I3i, 222 ngugdi (20,8%) cho biét da tung hodc dang cé y dinh két
hén cung gidi v8i ngudi NuSc ngoai; 373 Nngudi (35,0%) khéng cd y dinh, va 470 ngudi
(44,1%) chua nghi dén kha nang nay.

Bang 30. Y dinh két hén cung gidi véi ngudi nudc ngoai

Y dinh két hén cung gidi véi ngudi nudc ngodi S6 ngudi Ty lé (%)
Chua tinh dén, chua nghi dén 470 441%
Khéng 373 35%

Co 222 20,8%

Dang chu vy, trong sé nhiing Nngudi cd y dinh hodc da can nhac két héon cung gidi vai
NgUSi Nudc ngoai, phan I8n cho biét ngudi ban d&i thudc quodc gia da hdp phap hda hdn
nhan cung gidi (144 Nngugi, chiém 652% trong nhém tra I8i vé quoéc gia). Diéu nay cho
thay yéu t6 phap ly déng vai tro quan trong trong viéc hinh dung vé moét cudéc hén nhan
an toan, dudc bao vé.

Bang 31. Tinh trang phap ly quéc gia cua ban dgi

Tinh trang phdp ly quéc gia cua ban déi S6 ngudi Ty lé (%)
B4 hop phap hoa hén nhan cung gidi 144 65,2%
Khéng biét/Khéng ré 46 20,8%
Khéng hop phdap héa hén nhéan cuang gidi 22 10%
Bang cé ké hoach hop phdp héa hén nhdn cung gidi 9 41%

Cac van dé phap ly dugc quan tdm nhiéu nhat xoay quanh ba nhém: thu tuc xin xac
nhan gidy t3 tai Viét Nam dé dang ky két hén & nudc ngoai, thta nhan hoén nhan da
dang ky & nudc ngoai tai Viét Nam (87%), va thiia nhan, giadi quyét cac van dé tai san, con
cai tai Viét Nam (70%).
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Song song do, ngudi tham gia cho biét ho cé xu hudng tim dén té chiic xa hoi/cong
dong, théng tin trén mang, Nngudi quen, ban bé hon la luat su trong nudc hodc Nudc
ngoai dé dugc ho tra.

Bang 32. Van dé phap ly cé yéu t6 nudc ngoai
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MUc dbé quan tam rat cao déi véi cac thu tuc xin gidy t6 dé dang ky két hén 3 nudc ngoai,
cUng nhu viéc cong nhan cac cuéc hén nhan da dang ky 8 nudc ngoai (87%), phan anh
nhu cau thuc tién vé su rd rang trong cach dia vi guan hé dudc xU ly gitia cadc hé théng
phap luat khac nhau. Trai nghiém lién quan dén viéc diéu chuyén nhan su quéc té trong
doanh nghiép la mot vi du cu thé cho thay y nghia thuc tién cla van dé nay:

“Bén cbng ty chi cé nhiéu trudng hdp phai dua ngudi tU nudc nay sang nudc
khac lam viéc. Vi du em dua ngudi tu Viét Nam sang nudc khac, néu vi tri dé co
hdé trg dua gia dinh di cung thi déi tuohg goi la spouse ('ph&i ngau"), tuc la
chéng hoac vag, chidc chan phai coé dang ky két hén. Nhung vi du & Thai Lan thi
Ngudi ta lai linh hoat han. Ban nhan vién ndi rang ho va partner ("ban dai') la
quan hé dong gidi, chua dang ky két hén nhung da séng véi nhau 10 nam va can
ngusi dé di cuing. [..] 3 Viét Nam, néu khéng cé dang ky két hon thi minh khéng
bao gis cé thé coi do 1a moét ngoai lé dé xu ly; con ma bén Thai Lan thi co thé.”

- N, 39 tudi, nhan vién nhan su, Hai Phong.

Khi hén nhan cung gidi dugdc cdng Nnhan 3@ mot quéc gia nhung khong duge cong nhan
tai Viét Nam, ngugi trong cudc cé thé phai diéu hudng gitta nhiing dia vi phap ly khac
nhau tuy theo nai ho sinh séng hodc lam viéc, dugc cdng nhan la “vg chéng” hoac “ban
dai” trong moét boi canh, nhung lai dudc xem |a hai cad nhan doc 1ap trong boi canh khac.
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Ngugdi tham gia mo ta trai nghiém nay nhu viéc ho cé thé dudc cong nhan la “vg chéong”
hodac “ban dgdi” theo phap luat nudc ngoai, nhung khi tré vé Viét Nam lai quay trd vé vi
thé clda hai ngugi doéc than, khong coé cac bao dam phap ly trong nhiing tinh huéng lién
quan dén suc khoe, tai san hodc di trd. Cam giac “3 gita” nay tao ra su thiéu chac chan vé
mat phap ly, dong thdi phan anh tinh phuc tap cda ddi séng gia dinh trong mot xa hoi
ngay cang dich chuyén va xuyén qudc gia hon.

Quyét dinh két hon khac gidi trong nudc hay két hon cung gidi 3 nudc ngoai déu khong
thé tach rai khoi boi cdnh thé ché va xa hoi. Mot bén phan anh chién lugc thich nghi vai
cac ky vong xa héi trong nudc, trong khi bén con lai thé hién chién lugc tim kiém su cong
nhan trong nhing khdéng gian phap ly khac. Trong ca hai trudng hdp, ngudi tham gia
lién tuc thuong luong gita mong muén dugc séng that véi ban than, trach nhiém doi vai
gia dinh goc va cac rang budc phap ly, cho thay dsi song tinh cam va gia dinh cda ngudi
LGBTI dudc dinh hinh bdi nhiéu tang cau truc chéng lan Ién nhau.

IV. BAO LUC GIA DINH, LY THAN VA PO V3

Mot phan mdi nlia cda nghién clu "Dudi mot mai nha'" so véi hai nghién clu trudc day la
tim hiéu vé nhing tradi nghiém bao hanh gia dinh, va trai nghiém dé v3 madi quan hé
séng chung cung gidi. Cac cau hoi dudc thiét ké dé ghi nhan khéng chi cac hinh thic
bao luc cu thé ma ngudi tham gia tUng trai qua, ma con cac phan Ung, chién lugc Ung
pho va quyét dinh rai khoi hay ti€p tuc maéi quan hé.

1. BAO LUC GIA PINH

Phan nay trinh bay cac két qua vé trai nghiém bao luc, de doa va kiém soat trong mai
quan hé cung gidi, cac dang bao luc cu thé, ngudn ho trg ma ngugdi tham gia tim dén. S6
liéu dugc Mo ta trén toan bd Mau tra I18i hop 1é cho ting cau hoi.

1.1. TY LE TUNG TRAI QUA BAO LUC TRONG MOI QUAN HE CUNG GIGI

Trong tong sé 499 Ngugdi cé tra I8i cau hai vé bao luc trong madi quan hé cung gidi, 75
Ngudi (chiém khoang 15,0%) cho biét da ting trai qua bao luc, de doa hodc kiém soat
tU ban ddi cung gidi, trong khi 424 ngudi (85,0%) cho biét chua tung trai qua. Tinh
trén toan bd mau khao sat (1070 ngugi), ty & ngudi cho biét cd trai nghiém bao luc tu
ban ddi cung gidi la khodng 7,0%. Con s6 nay cho thay bao luc trong cac cap dbi cung
gidi khong phai la hién tugng ca biét, ma la mdt phan clda buc tranh chung vé bao
luc trong Moi quan hé.
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Bang 33. Trai nghiém bao luc tU ban ddi cung gidi

Tinh trang S6 ngudi Ty 1é (%)
D4 ting bi bao luc/de doa/kiém sodt 75 15%
Chua tung 424 85%

Viéc khoang moét phan bay s6 ngugi tra I3i tUng trai qua bao luc cho thay cac cap doi
cung gidi van phai déi mat véi nhing rudi ro tuong tu nhu cac cap doéi khac gidi. Cac
nghién ciu’rdng hon vé bao luc trong quan hé than mat cho thay viéc céng khai trai
nghiém va tim kiém ho trg cé thé chiu anh hudng bdi nhiéu yéu t6, bao gdm quan ngai
V& quyén riéng tu, dong luc trong maoi quan hé va kha nang ti€p can cac ngudn ho trg
phU hdp, Nnhing yéu té cd thé dac biét lién quan déi vai cac cap dbi cung gidi trong badi
canh xa hoi dac thu ma ho dang diéu huéng cac méi quan hé clia minh.

1.2. CAC DANG BAO LUC THUGNG GAP VA NGUON HO TRO

Trong nhém ngusi cho biét ting bi bao luc, bang dugdi day tdm tat cac dang bao luc cu
thé va muc dé xuat hién. Cac dang dugc khao sat gdm bao luc thé chat, tinh than, tinh
duc, kinh té va de doa hoac ép tiét 16 xu hudng/ban dang cho ngusi khac.

Bang 34. Hinh thuc bao luc

. B . . | S6 ngudico Ty lé trong Ty I? thu‘cﬂing
Hinh thdc bao luc N tra I3i . o . ) xuyén/luén
trai nghiém nhom tra I6i (%) h
ludén (%)
Bao luc tinh than 75 33 44% 28%
Bao luc thé chat 73 19 26% 1,4%
Bao luc tinh duc 74 15 20,3% 41%
Bao luc kinh té 75 15 20% 53%
De doa/ép tiét 16 xu hudng, ban dang | 75 9 12% 4%

Bao luc tinh than la hinh thidc phd bién nhat, véi khodng 44% ngudi tham gia cho biét
tUng trai qua, trong dé gan mot phan ba cho biét tinh trang nay xay ra thudng xuyén
hoac luén luén. Nhing biéu hién cla bao luc tinh than bao gom bi quat mang, xuc
pham, coi thudng, bi kiém soat lich trinh hodc cdc mai quan hé xa hoi, hay bi de doa

9 https//Mmwww.who.int/publications/i/item/9789241564625

Dudi mot mai nha: Tim hiéu trai nghiém, thach thic va nhu cau 46
clUa céc cap dbi cung gidi tai Viét Nam



cham dut quan hé. Mac du co ty 1é thap han, bao luc thé chat van dugdc ghi nhan &
muc dang chuy (26%), cho thay chung séng cung gidi cling cé nhiing dac diém tucng
dong vai bao luc trong quan hé than mat néi chung.

Cac dang bao luc tinh duc, kinh té va de doa tiét 16 xu hudng/ban dang xuat hién véi ty
|é thap han nhung van dang Iuu y, dac biét vi ching gan v&i quyén tu chd co thé, tu do
kinh té& va an toan danh tinh. Mac du sé mau cho trai nghiém bao luc con it, két qua
nay pht hop véi cac nghién clu vé bao luc trong cdng déng LGBTI trén thé gidi, noi
bao luc tinh than va kiém soat danh tinh thudng ndi bat do vai tro cda ky thi va su phu
thudc cam xdc trong cac quan hé cung gidi.

Mot diém dang chu y [a cé nhiing ngudi tham gia bdo cdo trai qua cung lUc nhiéu hinh
thuc bao luc. Bao luc tinh than thudng di kém vai cac hanh vi kiém soat tai chinh, gidi
han kha nang tu chud cua ngudi bi bao luc doéi vai thu nhap, chi tiéu hodc cac quyét
dinh lién quan td8i nai 3. Mot s trudng hop moé ta bao luc thé chat dién ra dét ngot
trong cac xung doét, sau dé dugc bién minh nhu “mat kiém sodt nhat thai”, tuy nhién
van dé lai hau qua tam ly kéo dai. Nning phat hién nay nhin chung tusgng déng vai cac
nghién cdu quéc t& vé bao luc trong quan hé than mat 3 cac bdi canh quan hé da
dang.

Khi déi mat véi bao luc, ngudi tham gia cé thé tim dén nhiéu ngudn ho trg khac nhau.
Ngudn ho trg dugc tim dén nhiéu nhat 1a ngudi quen, ban beg, ti€p theo la théng tin
trén mang va cac té chuc xa hdi/cong dong. Rat it ngudi tim dén cong an hodc chinh
quyén, va mot ty |&é dang ké cho biét khéng can hodc khong tim kiém ho trg. Dudi goc
do ap luc thiéu s, diéu nay cho thay niém tin vao cac thiét ché chinh thic con han ché;
NgUSi bi bao luc uu tién nhing khéng gian “an toan han” vé mat xu hudng tinh duc,
ban dang gidi, chang han nhu mang xa hoéi, nhém cdng déng hodac mang lugi ban bé
cung canh.

10 Breiding, M.J,, J. Chen, and M.L. Wallters, The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey (NISVS):
2010 Findings on Victimization by Sexual Orientation (Atlanta, GA: National Center for Injury Prevention and
Control, 2013).

1 Leonard, W., A. Mitchell, S. Patel, and C. Fox, Coming Forward: The Underreporting of Heterosexist Violence
and Same Sex Partner Abuse in Victoria (Melbourne: Australian Research Centre in Sex, Health and Society,
La Trobe University, 2008).

Donovan, Catherine, and Marianne Hester. Domestic violence and sexuality: What's love got to do with it?.
Policy Press, 2015.

2 Kar, Anindya, et al. "Intimate partner violence in same-sex relationships: are we aware of the implications?."
Journal of Psychosexual Health 5.1 (2023): 13-19.
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Bang 35. Nguén ho trg

Nguén hé tro S6 ngudi chon | Ty lé trong nhém tung bi bao luc (%)
Ngudi quen, ban bé 44 58,7%

T6i khéng cdn hé tro 33 45%

Théng tin trén mang 16 21,3%

T6 chuic xd hdi, cdng déng 9 12%

Céng an/Chinh quyén 2 2,7%

Khdc (tu mé td) 1 1,3%

2. LY THAN VA PO V3 TRONG MOI QUAN HE SONG CHUNG CUNG GIGI
2.1. THUC TRANG VA LY DO PO V3 MOI QUAN HE

Cau hai vé ly than va doé v3 chi ap dung cho nhiing ngudgi tUng chung séng cung gidi.
Trong Nhom ¢o tra I3i cau hdi nay, phan bé cac phuong an nhu sau.

Bang 36.

Trai nghiém ly than/dé v3 trong madi quan hé séng chung cung gidi

Tinh trang S6 ngudi (n=499) Ty lé trong ngudi tra I8i (%)
Chua tung 329 65,9%

Da tung 165 331%

BPang trong quad trinh ly théan 5 1%

K&t qua cho thay trong nhdm tra I3i, c6 165 ngudi (chiém 1/3) cho biét da tung ly than/dé
v3 va 5 ngudi dang trong qua trinh ly than.

Khi phan tich cac ly do chinh dan tdi ly than/dé va, bat déng vé gia tri va ky vong chung
song chiém phan I8n, cung vai ap luc tu gia dinh, khé khan kinh té va ap luc xa hoi.
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Bang 37. Ly do ly than/dé v3

Ly do ly thén/dé vé S6 ngudi chon
Bat dong gid tri, ky vong chung séng 137

Ap luc ti gia dinh 62

Kho khan tai chinh, viéc lam 59

Ap luc td x& hoi 43

Di cu, di lam xa, khéng thé séng cung 29

Bao luc gia dinh, kiém sodt, de doa 23

Bdat déng vé con cdi 10

Trong s6 Nnhiing ngugdi tung trai qua bao luc, nhiéu ngugi cho biét bao luc la Mot trong
nhng nguyé&n nhan truc tiép hodc gian ti€p dan t&i ran ndt va cham dut maéi quan hé.
Dac biét, bao luc lap lai nhiéu lan, kém theo viéc ngudi gay bao luc khéng thia nhan
tradch nhiém hoac khong cé né luc thay doi, thudng dugdc nhac dén nhu “giot nudc tran
ly" khién ngudi bi bao luc quyét dinh rsi di. Mot s6 ngudi moé ta qua trinh nay nhu mot
chudi di lén rdi lai di xudng, xen gilta giai doan xin 16i va hla hen, nhung cudi cung bao
luc van tai dién.

2.2. TIM KIEM HO TRO VA IM LANG

Khi déi mat vai bao luc, ngudn ho trg ma ngudi tham gia tim dén nhiéu nhat thudng la
ban be than thiét, dac biét la nhiing ngudi cling thudc cong dong LGBTI. Ho cé xu hudng
chia sé cau chuyén véi nhiing ngudi dugc cho la sé khéng phan xét xu hudng tinh duc
hodc ban dang gidi cia minh. Mot s6 ngudi cho biét da tim dén cac nhém ho trg truc
tuyén, nai ho cé thé an danh va van nhan dudc su lang nghe, déng cam.

Ngugc lai, rat it ngugi tim dén gia dinh rudt hoac cac ca quan chinh thic nhu céng an, cd
s3 y té hay cac to chuic hé tré nan nhan bao luc. Nguyén nhan thudng dudc dé cap la lo
ngai bi budc phai cong khai xu hudng tinh duc, bi trach mdc vi “séng sai”, hoac bi phu
nhan tinh chinh dang cdia mai quan hé. Mot sé ngudi cho rang khi méi quan hé cung gidi
khéng dudc phap luat cong nhan, viéc trinh bao bao luc trong mai quan hé nay dé bi xem
nhe hoac khéng dugc xu ly nghiém tdc.

Nh{ng chia sé nay cho thay nhan thuc vé cac ca ché ho trg hién cé, cling nhu muc dé tin
tudng vao cac ca ché do, la mot Iinh vuc cé thé can dugc quan tam thém, ca vé cach
truyén thong dich vu 1an cach thiét ké dich vu dé bao ddm kha nang ti€p can doi vdi
Nnh{ng Nngugi trong cac boi canh quan hé da dang.
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CHUONG 3

KINH NGHIEM QUOC TE

1. CAC KHUNG PHAP LY CHUNG SONG CO BDANG KY TREN QUOC TE

Trong khoang ba thap ky qua, xu hudng toan cau vé bao vé phap ly cho cac cap doéi cung
gidi chu yéu phat trién theo hai mé hinh chinh: (1) hdn nhan cung gidi (hén Nhan binh
dang), dugc thiét 1ap théng qua qua trinh 13p phap hodc tu phap; va (2) cac co ché chung
song c6 dang ky, nhu két doi dan su, két doi cé dang ky, lién két dan su hoac PACS, dugc
xay dung nhu mét budc trung gian hoac mét ché dé song song véi hdn nhan.

Mac du khac nhau vé tén goi va pham vi ap dung, ca hai khuén khdé phap ly nay déu
hudng tdi viéc tao lap moét dia vi phap ly 6n dinh nham xac dinh quyén, nghia vu va cg
ché gidi quyét tranh chap cho cac cap doi.

Chung séng cé dang ky la cac hinh thidc quan hé dudc phap luat céng nhan nhung
khéng dugc phan loai la hdn nhan. Tuy ting qudc gia, cac ca ché nay cé thé mang nhiéu
tén goi khac nhau, nhu lién két dan su, két doi cé dang ky hoac quan hé ban dgi. ban
Mach la quoéc gia dau tién ban hanh luat vé hinh thidc nay danh cho cac cap doéi cung gidi
Vao nam 1989.

Cac khudén khé nay ban dau chd yéu dugc xay dung nhu nhing giadi phap song song
nham tranh viéc dinh nghia lai khai niém hén nhan truyén théng, déng thai van dap Ung
nhu cau bdo vé quyén cla cac cap doi khéng thé hoac khong mudn két hon. Tai nhiéu
qudc gia Nai su phan déi vé van hda hodc tén gido dodi véi hén nhan cung gidi con manh,
viéc thiét l1ap mot thiét ché phap ly riéng biét, chang han nhu két déi dan su, thusng
dugc xem 1a mot gidi phap thoa hiép kha thi vé mat chinh tri. Mét ly do khac 1a nham
dap Ung nhu cau cua nhing cap déi khéng mong muoén két hén. Ngay ca tai cac quoc
gia da cong nhan hén nhan binh dang, mot sé cap doi, bao gom ca cap doi khac gidi va
cung gidi, van lua chon khéng két hén do nhiing yéu cau thd tuc hoac hé qua phap ly di
kem. Trong nhng truséng hgp do, dang ky két déi tréd thanh mot lua chon dan gidn han
va it rang budc han.

Phan I8n cac ca ché chung séng cé dang ky ban dau dugc thiét ké riéng cho cac cap doéi
cung gidi, do cac cap doéi khac gidi da co thé tiép can hén nhan hop phap, nhu tai Ban
Mach, Na Uy, Thuy Dién va Iceland. Trong mot sé trudng hop khac, cic ca ché nay trudc
tién dugc dp dung cho cac cap dbi khac gidi réi maéi dudc ma réng cho céc cap ddi cung
gidi. Hy Lap la moét vi du dang chu y: nam 2008, qudc gia nay ban hanh “thoa thuan
chung séng” (symfono symviosis) chi danh cho cac cap déi khac gidi. Dén nam 2013, Toa
an Nhan quyén chau Au phan quyét rang su loai tri nay mang tinh phan biét déi x&, dan
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t&i viéc Hy Lap sUa doi luat vao nam 2015 dé ma rong ap dung cho cac cap déi cung
gidi. Tuy nhién, moét sé quéc gia ngay tu dau da khéong phan biét theo gidi tinh. Phap
ban hanh PACS (Pacte Civil de Solidarité) vao nam 1999, cho phép moi cap doi, bat ké
gigi tinh, dang ky quan hé déi tac. Ha Lan cing ma hé théng két déi cd dang ky cla
minh, dudc thiét 1dp nam 1998, cho ca cac cap doéi khac gidi va cung gidi. Nhiing mo
hinh mang tinh bao trum nay thudng dugc cac cap doéi khac gidi s dung rong rai
nh3 tinh don gian va linh hoat. Chang han, tai Phap, khoang 95% céac trudng hop
dang ky PACS trong nam 2022 la gitia cac cap doi khac gidi.

Diéu quan trong can luu y la mac du cé tén goi tuong tu, muc dé ma cac ca ché nay
tusng dong véi hén nhan lai khdc nhau gitla cdc quoéc gia. Mot s6 qudc gia trao gan
nhu day du cac quyén tuong dusng hén nhan, trong khi mét sé khac lai khéong cung
cap muc dé bao vé tuong dudng trong cac linh vuc quan trong nhu quyén nudi con
chung, tiép can dich vu ho trg sinh san hoac quyén tai san. Vi du, cac cap doéi dang ky
PACS tai Phap khong cé quyén thua ké tu ddng nhu cac cdp vé chong da két hon, va tai
san cla ho mac dinh van dugc tach biét.

Tai chau Au, cudi nhiing ndm 1990 ching ki€n lan séng ban hanh luat vé két doi co
dang ky tai nhiéu quéc gia nhu Phap (1999), Bi (2000), Buc (2001) va Vudng qudc Anh
(2005, ban dau chi dp dung cho cac cap dbi cung gidi).

3 Bic MY, nhiéu bang va thanh phé clia Hoa Ky d3 thiét 1ap cd ché quan hé ban ddi tu
thap nién 1990; Canada va Uc cling phat trién cac hinh thic cdng nhan quan hé 3 cap
vung trudc khi hgp phap héa hén nhan cung gidi trén toan qudéc. Trong thap nién 2010,
khi hén nhan binh dang ngay cang tréd nén phd bién, nhiéu quéc gia dong thai cong
nhan hon Nnhan cung gidi va dan loai bd hoac chuyén doi cac hé théng két doi trudc do.

Chang han, Pan Mach ngung tiép nhan dang ky két déi dan su mdi sau khi hgp phap
hdéa hon nhan vao nam 2012, con Thuy Dién chuyén doi cac quan hé két doi cé dang ky
thanh hén nhan sau cai cdch nam 2009. Tuy vay, mot sé qudc gia van tiép tuc duy tri
song song ca hai hé thong.

Khoéng phai qudc gia nao cling di theo 16 trinh chuyén tiép nay. Mot sé nudc da truc
tiép hap phap hdéa hdn nhan cung gidi ma khéng thiét lap ca ché chung séng cd dang
ky trudc doé. Tai chau A, ca Dai Loan va Thai Lan déu di theo hudng nay. Cling can luu y
rang cac ca ché chung séng c6 dang ky da tao ra nhiéu tranh luan trong céc bdi canh
khac nhau. M6t s6 y kién cho rang viéc duy tri moét ché doé phap ly riéng biét co thé tao
ra su khac biét vé mat biéu tucong va pham vi quyén Igi di kém, dac biét trong cac linh
vuc nhu thUa ké va cac van dé lién quan dén con cai. Trong khi d6, nhing y kién khac
nhan manh gia tri thuc tién cla viéc cung cap Mot lua chon linh hoat va dé tiép can
hon cho Nnhiing cap déi khdng mong muoén két hén. Nhing tranh luan nay phan anh
tinh phuc tap rébng hon clia qua trinh xady dung cac khudén khé phap ly nham dap tng
cac nhu cau va gia tri xa héi da dang.
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2. THONG KE CAC QUOC GIA HGP PHAP HOA HON NHAN CUNG GISI VA
CHUNG SONG CcO PANG KY

Hon nhan cung gidi hgp phap: Tinh dén cudi nam 2025, 38 quéc gia da cong nhan hon
nhan binh dang.
e Nam 2022, Cuba tréd thanh nudc theo y thiic hé cong san dau tién hgp phap hon
nhan cung gidi.
e Nam 2023, Estonia la quéc gia thudc Lién bang X6 Viét cU dau tién hop phap hén
nhan cung gidi.
e Pailoan Ia vung |anh thé dau tién tai Chau A, va Thai Lan 1a qudc gia dau tién tai
Déng Nam A hap phap hdéa hdn nhan cung gidi, 1an lugt vao nam 2019 va 2025.

Chung sdéng c6 dang ky: Hién c6 11 qudc gia trén thé gidi chua cho phép hén nhan cung
gidi nhung cé ché dinh chung séng cé dang ky cho cdp cung gidi. Danh sach nay bao
gom:

e Bolivia e Hungary

o Croatia oY

e Sip (Cyprus) e Latvia

e CONg hoa Séc e Monaco

e Hy Lap ¢ Montenegro

e San Marino cung mét s6 vung lanh Bermuda va Quan ddo Cayman
thdé nhu Aruba (thudc Ha Lan) (thudc Anh)

Cong nhan han ché khac:

Mot s6 quoc gia khong thiét [ap hé thong dang ky chinh thiic danh cho cac cap déi cung
gidi nhung van cung cap muc dé cong nhan nhat dinh. Vi du, Israel khéng cho phép
dang ky hdn nhan cung gidi trong nudc, nhung cdng nhan cac cuéc hén nhan cung gidi
dugc thuc hién & nudc ngoai va trao cho ho cac quyén phan I8n tusng duong véi nhing
quyén ap dung cho hén nhan dudc xac lap trong nudc. Mot s6 quoc gia khac, nhu Chile
trudc nam 2022 va Ecuador truéc nam 2019, da ap dung cac hinh thuc “lién két thuc t&”
hodc ca ché chung séng, cho phép cac cap déi dang ky dsi séng chung dé tiép can mot
s6 quyén nhat dinh, chang han lién quan dén tai san, thué hodc cu trd, ma khong can két
hén chinh thuc.

Tai Mot s6 hé théng phap luat, su cdng nhan con cd thé phat sinh dan thuan tu viéc
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chung séng lau dai, khi cac cap déi dudc phap luat thiia nhan la dang trong mét “quan hé
hoén Nhan thuc té” (common-law relationship). Tuy nhién, nhin chung, s lusng qudc gia ap
dung cac hinh thiic céng nhan han ché nhu vay van con tusng daéi it, va pham vi quyén Igi
gilta cac boi canh phap ly cling cé su khac biét dang ké.

3. BOI CANH TAI CHAU A

Paoi véi Vit Nam, bdi canh Chau A dac biét quan trong vi nhiéu quéc gia trong khu vuc
dang thi nghiém cac 16 trinh khac nhau. Bén thai diém cap nhat clia bdo cdo nay:

e Pai Loan da hgp phap héa hén nhan cung gidi dudc 6 nam.

e Thai Lan ban hanh luat hén nhan cung gidi va dua luat vao hiéu luc dau nam 2025.

e Nepal ghi nhan cac dang ky hén nhan cung gidi dau tién 3 cap dia phugng tu cudi
nam 2023.

e Nhat Ban chua cé luat hon nhan cung gidi 3 cap quoc gia, nhung nhiéu dia phuang ap
dung ching nhan daéi tac gia dinh va tdoa an ngay cang cé nhiéu phan quyét ung ho
yéu cau bdo ho.

e HONg Kong chua cong nhan hén nhan cung gidi, nhung toa an toi cao yéu cau chinh
phu xay dung khung céng nhan thay thé trong moét thsi han nhat dinh.

Kinh nghiém qudc té trong cac boi canh da dang nay ggi ma mot s6 van dé thuc tién cé
thé h{u ich cho qua trinh thiét ké chinh sach, néu Viét Nam lua chon xem xét cac phuang
an trong linh vuc nay.

e Thu nhat, trong trudng hgp cadn nhac Mo hinh két déi dan su hodc chung séng co
dang ky, pham vi cac quyén di kém, dac biét lién quan dén nudi day con cdi va thua k€,
can dudc xem xét than trong, bai cac khudn kho dudc thiét ké qua hep cé thé chua
dap Ung day du mot sé nhu cau thuc tién.

e ThU hai, trong trudng hdp Ma réng ca ché cong nhan, viéc ra soat cac khudn kho phap
luat lién quan, bao gom dang ky ho tich, phap luat dan su, lao déng, bao hiém, y té va
Mot s khia canh clda phap luat gia dinh, cé thé gdép phan bao ddm tinh théng nhat
trong qua trinh trién khai gitta cac cg quan va thiét ché khac nhau.

e ThU ba, bat ké lua chon mé hinh nao, viéc chuyén hda cac quy dinh phap ly thanh cac
quyén va thu tuc cé thé tiép can dudc trén thuc té thudng phu thudc dang ké vao hé
théng hudng dan hanh chinh di kem va qua trinh nang cao nang luc & cap dé thé ché.

Trong bdi canh Viét Nam, moét cach tiép can theo tUng giai doan, tU cong nhan quan hé,
bdo dam quyén lién quan dén tai san va dai dién, tdi viéc tung budc ma rong sang cac
quyén lién quan dén con cai va ti€p can dich vu cong, cé thé tao diéu kién cho qua trinh
hoc hdi dua trén bang ching va su tham gia réng réi cda cac bén lién quan & tung giai
doan. Cach tiép can nay cling phu hgp véi thuc tién phat trién phap luat theo 16 trinh ting
budc von da dugc dp dung tai Viét Nam, déong thai tao khdéng gian cho déi thoai va diéu
chinh trong qua trinh trién khai.
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Mot s6 kinh nghiém 1ap phap va chinh sach vé hén nhan cung gidi va két déi dan su tai
Chau A (téng hop cap nhat dén 12/2025).

Bang 38. M6 hinh hdp phap héa hon nhan cung gidi
8 cac quéc gia/vung l1anh thé Chau A

Quéc giafving |\ 1inp Méc chinh Ghi chu
Idnh tho
Céng nhan hén nhan cung gidi;
Dai Loan 6 FTEn cBiE e Luat coé hiéu luc ph‘a'm'w quyén ?‘UQc’mirong’theoﬂ‘
2019 thdi gian, bao gém ca diéu chinh vé
hén nhan cé yéu té nudc ngoai.
g N Lustcohigulye | fuecgiadautienobongNamA
Thai Lan H6n nhan cung gidi 01/2025 théng qua hén nhan cung gidi; trién
khai qua hé théng dang ky ho tich.
HBN nhan ciing gidi Qua trinh céng nhan dién ra theo 16
Nepal (miie 6 trignikhaidang Pang ky d\*la tr\mh gan\vdl qu\yet dgr?h CL:Ia 'Foa an
s phudng tu 2023 va thuc hanh hanh chinh & dia
mMa rong)
phuong.
Pang ky két déi dan su Nhiéu thanh phé/quan cap ching
Nh&t Bén theo luat cla dia TU 2015 (dia nhan két déi dan su; tda an cd cac
' phuadng, chua cé luat phudng) phan quyét tang tinh thuyét phuc
quéc gia cho thay déi lap phap.
A N - . Trong tdm la tao cad ché céng nhan
Chua cé hén nhan cung | Toa an tdi cao yéu e la A R \
A‘ R e e A\ thay thé dé bao vé quyén cd ban,
H6éng Kéng gidi; dang thiét ké cau khung thay C o R
= = trong khi git cau truc hén nhan
khung thay thé thé (2023) X =
truyén thong.
Chua cong nhan hon Phan quyét vé MQP >0 quzlen dUQ,c thu? nha,n qu,a
R P a A - R . Lr LA phan quyét tu phap hodc chinh sach
Han Quéc nhan; cong nhan mot quyén bao hiém/y . . i o
<5 quvan 16 (2024) nganh, nhung thiéu tu cach phap ly
auy théng nhat cho quan hé.
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CHUONG 4 i
HAM Y TIEP CAN
CHINH SACH

“Em nghi su thtia nhan ctia phap luat 1a thi dé minh cé thé tang su thta nhan cla
xa hoéi. Em nghi la minh can ca hai, nhung phap luat di trudc thi xa hoi sé theo sau.”
- T, n{, 29 tudi, va H., n{, 25 tudi, Ha Noi

Cac phat hién cla bdo cdo nay cho thay mét sé linh vuc cé thé can thém su quan tdm va
déi thoai chinh sach trong thai gian t&i. Nning ndi dung dugi day dudc dua ra nhu cac
goi mad cho qua trinh déi thoai do, dudc sap x&p theo ba cap dd va khdng nham dua ra
cac khuyén nghi mang tinh ap dat.

I. CAP PO PHAP LUAT

3 cap dé phap luat, cac dé xuat dudi day dudc xay dung nham hudng tdi hai muc tiéu
song song va bod trg lan nhau:

(i) Thiét 1ap Mot dia vi phap ly 6n dinh cho cdc maéi quan hé clung gidi nham bao dam
quyén, nghia vu va kha nang ti€p can cac co ché gidi quyét tranh chap; va

(i) Bdo dam tinh théng nhat gilia cac linh vuc phap luadt nham tranh tinh trang bao vé
réi rac.

1. Nghién clu cac phuang an phap ly nham céng nhan chung séng cung gidi, théng
qua viéc cong nhan chinh thic quan hé hodc xay dung mot khudén kho phap ly riéng
diéu chinh cac quyén va nghia vu phat sinh tU viéc chung séng (vi du: tai san, nudi
day con cai...).

2. Xac dinh mot nhdm quyén cot 16i ¢d thé dudc cdn nhac dua vao cac cd ché cong
Nnhan nay, uu tién dua trén cdc nhu cau phan anh trong di liéu dang tin cady. Cac
quyén nay cé thé bao gom:

e Dang ky quan hé

e Taisanvathuaké

e Nudi day va cham soc con cai

e Cdchécham dut quan hé

e B3do vé trong trudng hop bao luc

e MOt s6 quyén lién quan dén lao déng, an sinh xa hoi, thué va bao hiém
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3. Ra sodt cac khudn kho phap luat lién quan nham bao dam tinh tugng thich trong
trudng hop cd co ché cong nhan dudc ban hanh. Nhiing linh vuc trong tam co thé
bao gom:

HO tich va gidy t8 nhan than: nghién clu cac phudng an ghi nhan tinh trang quan hé
trong hé théng dang ky dan cu va ho gia dinh

Phap luat dan su va tai san: cdng nhan cac thoa thuan va quyén lién quan dén tai san
chung, cling nhu ca ché gidi quyét tranh chap khi cham dudt quan hé

Phap luat vé tré em va gia dinh: bdo ddm phu hgp véi cac tiéu chuan vé quyén tré em
trong viéc cong nhan vai trd cha me hoac cham séc, cling nhu céc sap xép sau khi
guan hé cham dut

Lao dong, bao hiém va y té: céng nhan ban dsi clng gidi trong cac ché ddé phuc Igi,
cham séc va quyét dinh y té

Phong, chéng bao luc gia dinh: bdo dam cac cd ché bdo vé bao phu ca cdc maoi quan
hé chung séng, bao gdm kha nang ti€p can nai tam lanh va céc dich vu ho trg

4, Xem xét viéc dp dung cac nguyén tac cla tu phap qudc té tu trong cac trudng hgp
guan hé cé yéu té nudc ngoai, bao gom:

e CONg nhan, thta Nnhan va/hodc si dung cac gidy t3 ho tich nudc ngoai trong khudn
kho cac nguyén tac trat tu cong cla Viét Nam

e Thiét 1ap cadc co ché bdo vé téi thiéu tai Viét Nam lién quan dén tai san, tré em va
phong, chéng bao luc gia dinh, ké ca trong trudng hdp quan hé cung gidi chua dudgc
dang ky hdp phap trong nudc

Cach tiép can dua trén quyén, tap trung vao moét nhém quyén, nghia vu va ca ché bao vé
cot 168, cé thé gilp gidm nguy ca cdng nhan hinh thic nhung thiéu hiéu luc thuc tién,
doéng thai ho trg qua trinh danh gid chuyén sau va ting budc vé hiéu qua cua cac ca ché
nay theo thdi gian.

Il. CAP DO CHINH SACH

Song song va&i qua trinh hoan thién phap luat, cé thé can nhac trién khai mét sé céng cu
chinh sach va hudng dan hanh chinh nham giam bdt cac rao can va bat dinh trong dai
s6ng hang ngay, dong thai cai thién kha nang ti€p can dich vu cong:

1. Pai dién phap ly va quyét dinh y té: lam r6 va tang cudng cac co ché Uy quyén va dai
dién (vi du: giay Uy quyén), bao gdm cac biéu mau va quy trinh chuan hda tai bénh vién
va ca quan codng, dac biét trong cac tinh huéng khan cap.

2. Hoa giai va giai quyét tranh chap: ho trg hoa giai ca s, trg giup phap ly, cdong chiing
va xU ly tu phap déi véi cac tranh chap dan su gitia cac cap doéi cung gidi, dac biét trong

cac trusng hgp lién quan dén dau tu chung, con céi, nha & hodc hoat déng kinh doanh.

3. Phong, chdng va Ung phé véi bao luc gia dinh: nang cao nang luc cla cac hé théng
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thuc thi (cong an, y t€, tu phap, dich vu xa hoi) trong viéc nhan dién va xu ly bao luc trong
cac mdi quan hé cung gidi, dong thadi bao dam kha nang ti€p can khong phan biét déi xd
dadi véi nai tam lanh va dich vu tu van.

4. Thu thap dit liéu va danh gia tac dong: tich hgp thong tin vé cac mo hinh gia dinh phi
truyén thong, bao gbm cac cap doéi cung gidi, vao cac khao sat dan so va hé thong dU
liéu hanh chinh, trong gidi han bao mat phu hgp, nham ho trg hoach dinh chinh sach
dua trén bang chunag.

5. Thic day cac chuan muc bao trum trong khu vuc céng va tu: khuyén khich cac ca
guan céng, trudng hoc va doanh nghiép adp dung cac chinh sach phuc Igi bao trum doi
v3i ban ddi cung gidi, dong thdi xay dung ca ché xu ly phan biét doi xU tai ndi lam viéc.

1. CAP O XA HOI

Céc dé xuat 3 cap do xa hoi dude xay dung vdi trong tdm a thdc day déi thoai, hd tro gia
dinh va giam ky thi, phtu hgp véi cac bang chidng cho thay viéc thiéu cong nhan phap ly
thudng di kem véi cdm nhan thiéu su chap nhan tu gia dinh va cong déng.

1. Po6i thoai cong ching: thic day cac cudc déi thoai cdng ching dua trén bang ching
vé phuc Igi clia tré em va gia dinh trong cac hoan canh da dang, bao gom céac tac déng
thuc tién cla khudén kho phap ly hién hanh déi vai viéc bao vé tai san, tao diéu kién
cham séc va tang cusng su 6n dinh cla gia dinh.

2. HO trg gia dinh va ngudi cham séc: phat trién tai liéu hudng dan, nhém hé trg va tu
van danh cho cha me va ngugi than cla cac cap dbi cung gidi nham tang cudng hiéu
biét va giam xung dét gia dinh.

3. Dich vu ho trg cdng dong: md rong kha nang ti€p can tu van tam ly, hé tré phap ly va
cac chuang trinh ki nang séng bao trum LGBTI (vi du: quan ly tai chinh, gidi quyét xung
dot, an toan trong quan hé).

4. Truyén thdng cé trach nhiém: khuyén khich cac cc quan truyén théng va nha sang
tao ndi dung dp dung cac tiéu chuan bién tap khéng phan biét déi x(i khi dua tin vé
Ngudi va gia dinh LGBTI, phU hdp véi cadc nguyén tac rong han vé truyén théng co trach
Nnhiém va chinh xac.

IV. LO TRINH TRIEN KHAI GGI Y
Thay vi mét 16 trinh ¢d dinh, d{ liéu cho thay cach ti€ép can ting budc dua trén bang ching,

xay dung trén cac khuon kho hién cé, cé su tham gia cla cac bén lién quan 3 tung giai
doan va cho phép danh gig, diéu chinh theo thdgi gian, cé thé phu hdp hon dé xu ly nhing
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phuc tap da chiéu va giao thoa gitia phap luat, chinh sach va xa héi. Cac giai doan dugi day
dudc dua ra nhu mét phusng an tham khao danh cho cac cd quan cé lién quan xem xét.

NGAN HAN (0 DEN 12 THANG)

e Thuc day doi thoai lién nganh gilta cac bd, nganh lién quan (tu phap, y té, lao dong,
cbng an, gido duc), dua trén co s3d bang ching tU nghién cdu nay va cac nghién cdu
lién quan khac

e Ra sodt va lam rd cac ca ché hanh chinh hién hanh (dy quyén, quyét dinh y té, trg
giup phap ly, tng pho vai bao luc gia dinh va cac linh vuc lién quan)

e Danh gia viéc trién khai cac khuén kho hién cé trong céc linh vuc nhu cdng ching,
ho tich va trg gidp phap Iy lién quan dén cac hoan canh gia dinh da dang, nham xac
dinh khoang trong va uu tién phan Ung phu hgp

TRUNG HAN (1 DEN 3 NAM)

e Tiép tuc nghién clu cac lua chon chinh sach va phap ly lién quan dén cong Nnhan
chung séng cung gidi, bao gébm ra soat so sanh kinh nghiém quéc té

e Thi diém céc hudng dan hoac quy trinh da dugc hai hoa va lam rd tai mét sé dich vu
cbng dudc lua chon (vi du:y té, trg gitp phap ly, Ung pho véi bao luc gia dinh va cac
linh vuc lién quan) nham danh gia hiéu qua trién khai thuc tién

e Nghién cldu chuyén sau cac van dé lién quan dén tai san, nudi day con cai va cd ché
cham dut quan hé trong khuén kho phap luat dan su hién hanh

DAI HAN HON (3 DEN 5 NAM)

e Dua trén két qua nghién clu va ddi thoai chinh sach, can nhac cac budc tiép theo
nham phat trién khudén kho phap ly va hudng dan trién khai dé ho trg cdng nhan cac
Mo hinh gia dinh phi truyén théng

e Ti€p tuc ra soat cac khudn kho phap luat dang phat trién nham bao dam tinh théng
nhat gitia cac linh vuc phap luat (ho tich, dan su, lao déng, bao hiém, y t&, bao luc gia
dinh, tu phap quoc té tu)

TAM NHIN DAI HAN (5 NAM TRG LEN)

e Thuc hién danh gia tac dong doi vai cac khudn kho phap luat, hanh chinh va chinh
sach da dudc sta doéi, dong thdai tiép tuc hoan thién cac ca ché trién khai khi can thiét

e TUNg budc Mma réng ca ché bao vé cho cadc mo6 hinh gia dinh phi truyén thong trong
cac linh vuc nhu quyén tré em, di trd va cac linh vuc lién quan khac

e Tang cudng hé théng di liéu va co ché bdo cdo nham theo ddi phuc Igi va su binh
dang trong daéi xt gitta cac mo hinh gia dinh phi truyén théng
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KET LUAN

Cac phat hién cla bdo cdo nay cho thay nhing van dé lién quan dén dia vi phap ly cla
cac moi quan hé cung gidi khong phai la nhing khai niém trtu tugng, ma xuat hién
trong cac tinh hudéng rat cu thé ctia dgi séng hang ngay: cach dang ky tai san chung,
cach cac ban dai thuc hién thu tuc y té thay cho nhau, cach con céi dudc cham soéc va
dai dién, hay cach cac cap doi déi mat véi nhiing hé qua thuc tién khi guan hé cham dut.
Trong tung tinh huéng dd, viéc thiéu vang moét dia vi guan hé dudc cong nhan chinh
thuc khién ngugi trong cudc phai tu dieu hudng trong cac khudén khoé phap luat va chinh
sach hién hanh véi rat it hudng dan ré rang, dong thai thudng phai dua vao céc thoa
thuan khong chinh thic hoac nhiing cong cu dan su vén khéong dugc thiét ké cho hoan
canh cla ho.

Cac phat hién tu ca dd liéu khao sat va dd liéu dinh tinh cho thay cac cap doéi cung gidi
tai Viét Nam dang té chic dgsi séng clia minh nhu nhiing gia dinh thuc su, véi su cham
soc, trach nhiém va cam két dai han, cung chia sé nghia vu gia dinh, quan ly tai chinh
chung va trong mét sé trudng hdp cung nudi day con céi. Nhiing khé khan thuc tién ma
ho gap phai khong xuat phat tt cach ho xay dung ddi song chung, ma tU su han ché cla
cac cd ché chinh thdc nham ho trg nhiing sap xép ma ho da va dang hinh thanh trén
thuc té. Viéc hiéu sdu hon nhing hoan canh nay la nén tang can thiét cho bat ky cudc
déi thoai chinh sdch nao vé cach cac khudon khé hién hanh cé thé dugc diéu chinh dé
phan anh tot han thuc té cua cac md hinh gia dinh phi truyén thong.

Trong Mudsi nam ké tu 1an sdia doéi gan nhat, Luat Hon nhan va Gia dinh nam 2014 da
chung kién nhiéu bién chuyén dang ké trong dadi séng gia dinh tai Viét Nam, bao gom su
gia tang clia cdc md hinh gia dinh da dang. Nhiing bang ching dugc tap hgp trong bao
cdo nay ky vong cé thé déng gép vao qua trinh ti€p tuc suy ngam vé cach cac khudn kho
phap luat va chinh sach lién quan can tiép tuc dudc hoan thién, khéng chi lién quan
riéng téi nhu cau clia cac cap doéi cung gidi, ma con gan véi nhiing muc tiéu quan trj
rong han nhu bao vé phdc I3i tré em, gidam tranh chap dan su, tang cudng phong, chong
bao luc gia dinh va bdo dam cac hé thong an sinh xa hdi cé thé van hanh hiéu qua doéi
v3i moi loai hinh hé gia dinh.

Kinh nghiém qudc té cho thay khéng téon tai moét 16 trinh duy nhat, va cadc khudn kho
phap ly lién quan dén dia vi cla cac cap dbéi chung song da dugc phat trien dudi nhiéu
hinh thic khac nhau tly ttng béi canh. Tuy nhién, diéu ma cac bang ching so sénh cho
thay la tinh ré rang va théng nhat, vé quyén, nghia vu va cac thd tuc hién cé, thudng
gilp gidm bdt su thiéu chac chan va cai thién két qua thuc tién cho cd nhan, gia dinh
cUng nhu cac thiét ché lién quan. Nhing ndi dung dudgc trinh bay trong bdo cdo nay
dudgc dua ra véi tinh than dé: nhu nhiing déng gép cho mét qua trinh déi thoai von da
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bat dau va sé tiép tuc dugc dinh hinh bdi bang ching, bdi cac thay déi xa hoi va bai cac
qua trinh thao luan, can nhac trong qua trinh Viét Nam tiép tuc hoan thién hé théng
phap luat cia minh.

Gia tri I8n nhat cda bdo cdo nay nam & nén tang bang ching phong phd ma né xay
dung dudc, clng nhu su cdi md cla nhiing Nngudi da chia sé trai nghiém cua minh
nham déng gdp cho déi thoai va cac thao luadn hudng téi tuong lai. Nning cd nhan va
cap doéi tham gia nghién cdu da ma ra nhing lat cat rat riéng cla dsi séng minh, ndi vé
tinh yéu va su gan bd, vé nhiing thuong luong lang & trong sinh hoat hang ngay, vé
nhing khoanh khac dé bj tdn thuang tai bénh vién hay ca quan phap ly, va vé nod luc bén
bi dé xay dung mot gia dinh trong nhing hoan canh chua phai Itc nao cling thuan Igi.
Nh{ng cadu chuyén dy khéng dan thuan la d liéu; doé la bang ching vé nhiing cudc dai
dang dudc song tron ven, vé nhiing gia dinh da hién hdu trén thuc té, va vé mot nhu cau
rat con ngudi ddi véi su cong nhan, 6n dinh va cham séc. Bao cdo ky vong rang cac phat
hién nay co thé trd thanh mot ngudn tham chiéu hiu ich cho cidc nha nghién clu, nha
hoach dinh chinh sach va céac thiét ché lién quan trong qua trinh ti€p tuc xem xét cach
cac khudn khé phap ly va xa hdi co thé ho trg tét nhat cho phuc Igi cia moi gia dinh tai
Viét Nam.
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PHU LUC
Cdc cdu chuyén tu phong vdn

1. CONG KHAI

Ngusi tham gia phong van sau ké lai viéc chd déng “di theo tiéng goi tinh yéu” dé gap
NgUSi yéu, nhung dong thdi phai duy tri moéi quan hé trong trang thai kin ddo do muc dé
san sang cong khai giia hai bén chua tucng dong.

“Dén thang 8 |a toi nhd T. qud, khéng thé chiu dude nda. Luc day toi néi déi gido vién
rang minh bi ém, bi st nén khéng thé di hoc, xin hghi may hém, va cé gido cho
nghi. Ngay lap tdc toi nhay lén tau, di theo ti€éng goi tinh yéu vao Hué dé tim gap T.

Khi gap nhau thi moi cdm xuc nhu v3 da. Lic d6 ching téi van yéu nhau trong lén
IUt, chua san sang cdng khai véi bat cU ai ca. Thuc ra téi da rat san sang va mudn
[cong khai] v&i ca thé gidi, nhung T. thi chua san sang, nén tui tdi van yéu nhau trong
bi mat va chua hé céng khai.”

-Th,, N, 24 tudi, HUé.

Hoac co trudng hdp dudc gia dinh chap thuan ngay tu dau:

“Minh rat may man |a gia dinh d& biét va cling da l1am quen vdi chi rdi nhung
chua gap truc ti€p lan nao ma chi goi video call théi. Chi ngudsi yéu clia minh
cling dang hoc tiéng Viét ntia.”

- N,, 25 tudi, nt, Canada.

Clng co trudng hop cac cap doéi trinh bay 16 trinh quan hé theo moéc thai gian tucng doi
rd rang, tU giai doan cong khai véi gia dinh dén viéc chung séng dudgc trién khai dan dan
trudc khi ra 3 riéng.

“Bat dau gdp nhau tt cudi 2018, chinh thic yéu nhau tl thang 4 nam 2019. Budc
ti€p theo la hai gia dinh déu biét, tuc la cong khai véi gia dinh vao nam 2022. Bén
cudi 2024 thi H. bat dau qua nha minh; Itc d& minh van con & vai bé me. H. thudng
qua budi téi, ngu lai théi chd cling it khi an, thinh thoang cudi tuan Mmdi an. Sau do
dén thang 4 nam nay thi minh mua nha, hai dda ra & riéng.”

- T, nam, 39 tudi, va H., nam, 28 tudi, Hai Phong.
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1. DAM CUGCI

C6 ngudi tham gia phong van sadu cho thdy mong mudn té chidc nghi Ié cam két dudc
chuan bi nhu mét du an cé nhan dai han, véi nhiing hinh dung cu thé va cé tich 10y dan:

“That ra chi da nghi dén dam cudi clia chi 1au Iam rdi. Chi cé san mét hinh dung vé
dam cudi sé nhu thé nao, vi du nhu hinh anh décor, trang phuc hay cach trang tri
cla budi tiéc. Chi da suu tam va dé riéng vao mét thu muc; dén khi quyét dinh lam
dam cudi thi chiviéc lay ra xai nén rat la tién luén.”

- A, N0, 49 tudi, va N, n{, 35 tudi, TP.HCM.

Mot s6 cap doi dién gidi nghi lé cam két nhu mét budc chuyén quan trong vé mat quan hé
xa hoéi, Mot dau maéc ciing cd ky vong gan bd 1au dai:

“Minh bat dau té chuc dinh hén tt nam 2021. Khi lam 1& dinh hén thi hai bén gia
dinh cling gap mat, nén minh xac dinh rang khi hai bén da gap nhau nhu vay thi
chac chan minh sé phai gan bé lau dai.”

- H, nam, 29 tudi, Binh Duang (TP. HCM)

Clng co trudng hop cac cap déi nhan manh vai tro cda nghi lé nhu moét ¢ ché “cong khai
hoa” trudc mang Iugi ban be, qua dé tao thém trach nhiém xa hoi va stc bén cho maoi quan
hé trudc cac ap luc cda dai sbng chung:

“Nam 2012 bon anh té chiic mét budi tiéc cudi nhd dé ra mat vai ban bé. Ly do [a
bon anh nghi rang tinh yéu thi cé hai dda, nhung trong cudc séng véi nhau sé co
nhiéu cam do, rdi ching ta bi ap luc. Vidu nhu em gian ngudi yéu, em co thé tam su
v8i ban bg, roi ngudi nay ndi ra ngudi kia Ndi vao. [Khi] maéi quan hé da dudc cong
khai thi ban than minh cling cé trach nhiém véi maéi quan hé day nhiéu han. Chinh
Vi thé bon anh t6 chidic mét bla tiéc nho nho.”

- H., nam, 35 tudi, va M., nam, 45 tudi, Ha Noi.
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I1l. CHUNG SONG

Tai Viét Nam, nci hén nhan cung gidi chua dudc cdéng Nhan, séng chung cung gidi phan
nao dé trd thanh thiét ché tuang ducng, nhung khéng thay thé hén nhan, via dé thé hién
cam két, vUa la gidi phap thuc té cho moi quan hé 1dang man. Nhu cau séng chung khong
xuat phat tl su ly tudng hda “hdn nhan binh dang”, ma ti nhu cau thuc tién clia cac quan
hé da ton tai va duy tri trong thai gian dai.

“Gan 10 nam trudc tui chi guen nhau qua ban beé. Ldc dé chi gap N, rdi sau nhiéu 1an
di chai chung v&i mét nhém thi dan dan cdm mén nhau, chia sé véi nhau nhiing
khé khan trong cudc séng va sau dé tui chi dén véi nhau. Tuy nhién, tui chi chi mdi
song chung trong khoang thdgi gian a ba, bén nam nay thoi, ti nam 2022 dén gid.
Sau khi t6 chiic ddm cudi vao thang 3 nam 2022 thi tui chi mdi chinh thic séng
cling véi nhau; con trude dé thi tui chi nha ai nay 3 thoi.”

- A, N0, 49 tudi, TP.HCM; N, nT, 35 tudi, TP.HCM.

Giddens (1992)“mé ta cac quan hé hién dai nhu “nhiing mai quan hé thuan khiét”, ching
ton tai vi su thda man cdm xUc va tu nguyén cua hai bén thay vi ap luc xa hoi, dao duc
hay cau trdc phap ly. Xu hudng nay dudc quan sat rat rd trong dd liéu cla nghién clu:
cac cap ddi cung gidi duy tri quan hé bén viing trong nhiéu nam va thudng chon séng
chung khi cdm thady san sang vé mat tinh cam, kinh té va k& hoach tucng lai, cho du
khong cé khung phap ly ho trg. Biéu nay cho thay tinh chld déng va nang luc tu xay
dung maoi quan hé than mat ngoai cau truc phap luat chinh théng, dong thai phan bién
lap luan rang “thiéu khung phap ly khién quan hé cung gidi khéng bén ving” von kha
pho bién trong chinh céng déng LGBTI.

“Tui chi muén cé moét mai am, mot gia dinh giéng nhu tat ca moi ngudi thoi. Tui
chi van thusng néi chuyén véi nhau rang phai séng cho that tot dé khi ngudi ta
nhin vao thi khéng con ky thi, tham chi cé niém tin vao nhiing maéi quan hé
giong nhu tui chi.”

- A, n{, 49 tudiva N., nT, 35 tudi, TP.HCM

MGiddens, A. (1992) The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies.
Cambridge: Polity Press.
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IV. CHIA SE

Bén canh cac mé ta vé hgp nhat tai chinh, ciing cé ngudi tham gia phong van sau cho thay
viéc phan bd déng goép cd thé tao ra ap luc khéng can xding:

“Em cling I8n hon H., ma em di lam nhiéu nam roi nén cé nhiéu cai em cam thay
minh sé phai ding ra chi trd nhiéu han. Boi khi em cling hdi mét moi vi viéc do.
NhUng lic nhu thé thi em thudng cé gang ndi chuyén vai H,, va H. cling rat OK
trong viéc chia sé véiem.”

-T., N, 29 tudi va H., nT, 25 tudi, Ha Noi

Co trusng hop ngudi tham gia phong van sau cho thay gia dinh géc cé thé chi déong tu
choi nhan déng gop tai chinh tU cap doéi, 8 day la cap dbéi ngudi khuyét tat, nhu mot cach
vUa bdo vé con cai khoi gdnh nang chi tiéu, via gidm rdi ro trong boi canh quan hé cung
gidi chua dudc thtia nhan day du.

“T. d& tung hoi me la kiéu ching con gép tién an cling véi me nha, hodc néu me
khoéng lay cua con thi me phai 1ay clia Th. chd. Xong me bao 1a khdong, tao khéng lay
tién clia ching may. Ching may diéc, ching may khé khan nhu thé roi, tao ma thu
tién cdia chung may nfa thi moi Nngudi con coi ra cai gi.”

-T,nU, 35 tudi, va Th,, nT, 24 tudi, Hué

V. CHAM sOC

3 chiéu canh chdm sdc, cac thuc hanh cham lo khéng chi hudng téi con ngudi ma con ma
rong sang thu cung, qua dé cho thay cach cac cap doéi tao [ap mot “dsi sng gia dinh” bang
cac du an cham séc thay thé trong bdi canh nhing lua chon nhu sinh con, nhan con nudi
con chiu nhiéu gidi han va rao can.

“Khéng nudi con dudc thi tui anh chuyén sang nudi chd. Tui anh nudi Mot con,
xong td&i hai con, roi téi ba con.”

-T, nam, 37 tudi, HUé.
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Cac cau chuyén vé cham séc khi 6m dau cho thay “lao déng cham séc” khéng chi la mot
nhiém vu, ma la mét hinh thic gan két quan hé va lam day cam thudc gia dinh, trong doé su
hién dién va cham nom lan nhau tré thanh bang ching séng déng cua viéc “lam ra gia
dinh” trong thuc té.

“Ca hai bon chi déu & trong [vién], xong Moi hgudi budn cusi bao sac hdm qua
NgUai nay la bénh nhan, hdm nay lai dén luct Ngudi kia thanh bénh nhan cham séc
nhau. Hai bon chi mé cach nhau mét tuan, cl thé cham séc nhau & vién luén. Tu
nhién hai dda di kham cuing mot bénh, thé xong dang ky mé cuing.”

- N, n, va H,, nt, U50, HUNng Yén

Cac cau chuyén vé cham soc khi 6m dau cho thay “lao ddng cham séc” khéng chi la mot
nhiém vu, ma la mét hinh thic gan két quan hé va lam day cam thudc gia dinh, trong dé su
hién dién va cham nom 1an nhau trd thanh bang ching séng déng cla viéc “lam ra gia
dinh" trong thuc té.

“Ca hai bon chi déu & trong [vién], xong Moi Ngudi budn cusi bao saoc hdm gqua
NgUGi nay la bénh nhan, hdm nay lai dén lugt Ngudi kia thanh bénh nhan cham séc
nhau. Hai bon chi mé cach nhau mét tuan, c thé cham séc nhau & vién luén. Tu
nhién hai dda di kham cuing mot bénh, thé xong dang ky mé cuing.”

- N, nd, va H, n, U50, Hung Yén

VI. THAN TOC

Quan hé véi gia dinh hai bén la phép thd quan trong déi vai tinh chinh danh xa hoi cla gia
dinh cung gidi. Trong bdi canh Viét Nam, nghia vu dong ho cd thé trd thanh maot phép thu,
doéng thai la moét con dusng dé quan hé dudc hop thiic hda vé mat van hda. Khi gia dinh
gbc chap nhan su tham gia cua “con va ban dsi clia con” trong cac nghia vu truyén thong,
ho da it nhiéu thta Nnhan cap déi nhu Mot don vi gia dinh.

“Anh van thinh thoang vé, vi du hém nao nha cé gié chap ma anh sap xép dugc thai
gian thi anh cling vé cung. Vé xudng day, chai véi moi ngudi, an cdm roi di loanh
quanh.”

- C, nam, 32 tudiva T, nam, 32 tudi, Ha Noi.
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VII. CON CAI

Trong s6 Nnhiing ngudi khdng mudn hoac chua san sang cé con, cac ly do thudng tap trung
vao ba nhém chinh. Thu nhat la rao can phap ly, khi ho khéng thay yén tdm vé kha nang
bao vé quyén Igi clia con trong gia dinh cung gidi.

“Néu gia st néi vé phia huéng mang thai hd thi mang thai hd & Viét Nam minh van
dang hai kho [a tht nhat, thd hai la nhiéu rdi ro, chi phi cling quéa cao.”

- Ngugai tham gia thao luan nhém LGBTI, Ha Noi.

“Minh ngh la chi cé nhan con nudi [..]. Nhung ma nhan con nudi thi nd lai nhiéu giay
t3 Vi 1a nhiéu céi lang nhang. Minh cling ¢é tim hiéu thi néu Nnhu ma mot cap vo
choéng ngugdi ta co gidy dang ky két hon thi la ngudi ta lai dé& dang han, tai vi ding
tén la co cha cd me clia dda bé."

- H.,, 29 tudi, nam, Binh Dudng (TP. HCM)

Thi hai la rao can kinh té va diéu kién séng, bao gdm ap luc vé chi phi nudi day, nha & 6n
dinh va thdi gian danh cho viéc cham séc con.

“Cao that. Minh thay cai dda ban cla minh chi phi dé sinh con dat gap phai
gap ndm, gap sau, tham chi gdp mugdi 1an so vaéi viéc 1a minh di thu tinh, dat
haon rat rat la nhiéu luén.”

- Ngugi tham gia thao ludn nhém LGBTI, Ha Noi.

“Thi trén co s3 phap ly la chi cé mot ngudsi nuodi théi ma. Mot ngudi Nnudi thi lam
sao ma co thé day du bang hai ngudi, mac du thuc té 1a hai ngudi nudi do. Nén
la trung tam ho lai con xét van dé dé nla, nén chi thay 1a cling hai khé chd
khéng phai don gian dau nha. Cai qua trinh chac chi nghi phai mét, hai ndm
mMai co thé nhan dudc. Pé con thi cling cuc, dé con minh phai IVF, IVF thi tén
tién 1d3m, ma dau phai lam moét 1an co lién.”

- C, n{, 45 tudi, va L, n, 33 tudi, Binh Dudng, TP. HCM
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Thd ba la lo ngai vé ky thi xa hoi déi véi tré em cé cha me cung gidi, dac biét trong moi

trudng gido duc va thd tuc hanh chinh.

“Pla con khai sinh phai cé tén ca bd ca me, va rat khé dé gat ngudi me ra. Co thé
gat tén Ngudi bo ra khoi gidy khai sinh nhung khoéng phai gat tén ngudi me. Cai kho
th hai vi du nhu con clia H. thi minh sé& diing vai trd nhu thé nao. Nghi chac co thé
bé NUGi Nhan con Nudi hap phap, nhung coé vé hai trac trd moét chat.”

- T, nam, 39 tudi va H., nam, 28 tudi, Hai Phong

VIIl. PHAP LY

“Bén chi khéng quan tdam ngudi dé la dong gidi hay khac gidi, mién cé gidy
dang ky két hén, nha nudc cong nhan thi bén chi chap nhan réi. Nén chuyén
chi thdy quan trong nhat van 1a nha nudc ngudi ta sé ban bd luat phap ra sao,
nhu thé nao, cé quyén Igi tét cho nhiing cai cap LGBT hay khong. Néu tét thi
ch3c chan bén bao hiém hay tat cd nhing cai dich vu lién quan day ngudi ta
cling sé lam theo luat clia Viét Nam thoi.”

-T., N, 30 tudi, Nhan vién bao hiém, TP. HCM

“Moi thi déu phuc tap han, vi du nhu la vay thi truéc ching minh tai chinh mét
Nguai, bay gid thi chiing minh tai chinh hai ngudi, réi quan hé chua rd thé nao, roi
khoan ng thi chia ai, néi chung kha la Iang nhang.”

- T, nam, 39 tudi, va H., nam, 28 tudi, Hai Phong

“Thuc ra vén hai bon em déu gép chung, moét dda 60%, moét dda 40%. Thuc ra
thi tai vi khéng cé gidy t3 véi nhau, gan nhu tui em lam viéc trén su tinh cam.
Nén la néu ma xay ra mot céi van dé gi day thi tui em cling chi cé thé giai quyét
trén tinh cam thoi, khéng thé nao ma co gidy t3 dudc hét. Cé nghia la néu em |a
Mot con Ngudi té day thi H. sé la ngudi mat hét, tai vi tat ca gidy t3, moi su kiém
soat déu em dung tén hét.”

- M, nG, 27 tudi, TP. HCM.
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“Khi ho da cé con thi tat ca cac quyén Igi ho mong mudn déu hudng vao ngudi ban
dai va duda con cla ho. [..] Trong khoang ba nam trd lai day, cac cau hai lién quan
dén con céi, cac van dé vé tai san, cac van dé lién quan dén dai dién dudc tang lén
rat rat la nhiéu lan so véi khoang thdi gian trudc day. Minh thay la phap luat chua
thita nhan thi ho van rat quyét tam tim moi cach dé coé dugec mot cudc séng hoén
nhan nhu minh mong mudn, va tim cach dé thiét [ap dudc mét gia dinh.”

- H, Luat su, Thao luadn nhém chuyén gia, TP.HCM.

“Trong dau clia minh vai chi thi tu minh cd nghi la théi dudce roi, néu ma biét la cd
nhing quyén minh cé thé sé bi mat di tai vi minh khéng phai méi quan hé khac gidi
nhu Moi Ngudi xung quanh thi minh danh phai dua vao tam than minh théi. Minh
phai tu dua vao cai ngudn luc minh co thé tiét kiém dugc. [..] Va tui minh ludn ludn
nghi dén viéc bao nhiéu tién cho du dé minh cé thé dat vi tri clia minh bang quyén
Igi cla Nhiing ngudi khac.”

- N, nT, 25 tudi, Canada

“Khi ma phap luat cong nhan thi di nhién em cling sé thé hién ra ngoai, va minh
thuc ra cling khong phai kiéu thé hién gi ca. Khi ngudi ta hoi thi minh tra I3i thoi.”

- H.,nam, 28 tudi, Hai Phong

IX. NUGC NGOAI

DGi v8i nhiing trudng hop da két hon, gidy chiing nhan két hén & nudc ngoai mang lai cho
ho cam gidc dudc cong Nhan, cé khung phap ly ré rang cho cac van dé nhu tai san chung,
quyén thua k&, cham séc y té va ké hoach con cai. Tuy nhién, khi trd vé Viét Nam, ho déi mat
vai thuc té rang hon nhan dé khong dugce hé théng phap luat trong nudce thtdia nhan.

“Giéng Nnhu 3 bén minh phap ly cho nhiing cai lién quan dén yéu té nudc ngoai thi
bén kia Né cling sé cé nhiing céi lién quan dén yéu té clia ngudi nudc ngoai. Chi la
NgUSi NUSc Ngoai so VSi hé théng bén kia thi cling phai tim hiéu va cling phai hai rat
la nhiéu, tU hoi luat su cho téi hdi phong cong chiing, cho ti hai lanh su & day, roi rat
nhiéu thd sé can phai phién dich nay kia du thd. N6 khong dé.
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Trudc khi tui chi két hén thi chi cé lam mot céi giay bén Phap goi la PACS, dé |a civil
partnership (‘két déi dan su”) day, la chi da lam cai giay dé hai nam rugi trudc khi két
hon, tuc 1a ldc doé gia dinh chi da dudc ghi nhan la ¢ chia sé cudc séng chung dugdi
phap luat ctia Phap roi.”

-G, n{, 37 tudi, TP. HCM

“Minh cé thé qua Thai, dang ky két hon & bén day, nhung tai vi em da hoi nhiing
anh chi di trudc, nhitng cap di trudc roi. Ho ndi dung 1a cé thé két hon bén day,
nhung khivé Viét Nam minh né khéng cé gia tri gi hét.”

- M, N, 27 tudiva H.,, nd, 21 tudi, TP. HCM

Nhin rong han, cac di liéu cho thay ngusi LGBTI dang phai van hanh trong hai tang thé
ché: mot bén la phap luat Viét Nam chua cong nhan hdén nhan cung gidi, mot bén la cac hé
théng phap luat nudc ngoai da@ Mma rong khung gia dinh dé bao gom cap ddi cung gidi.
Quyét dinh két hon khac gidi, két hon cung gidi 8 nudc ngoai hay khdéng két hon vi thé déu
la nhiing chién lugc séng cu thé, phan anh no luc dung hoa gitia nhu cau than mat, trach
nhiém vai gia dinh va kha nang dudc bao vé bdi nha nudc.

“Theo luat phap cla Phap thi chi can cé t3 gidy do, gidy khai sinh va gidy ching sinh
clia bénh vién la cé thé dang ky gidy khai sinh clda dda nho co tén clda hai me, va
cling nhu la cdi s hdé khau coé tén clia dda nho. Tui chi da ky t3 gidy doé roi, va tuan
sau chi vé hai tui chi qua bén Tay Ban Nha dé lam céi quy trinh IVF cho nha chi, thi
chi s& vé Phap dé ky thém mét t3 niia, tai vi méi ngudi phai cé moét t3. T3 gidy do
dam bao viéc khi tui chi sinh dda nhd & day, mét trong hay ca hai thi sé mang ra
l&anh su Phap & Sai Gon, cam t3 doé va t3 gidy ching sinh cda bénh vién la cé thé
dang ky, dé dam bao viéc la gia dinh chi sé la mét gia dinh hoan chinh dudi luat
phap clia Phap 3 Viét Nam.”

- G, nU, 37 tudi, TP. HCM
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	CHƯƠNG 3. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
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	KẾT LUẬN
	TÀI LIỆU THAM KHẢO
	PHỤ LỤC
	Các câu chuyện từ phỏng vấn
	I. Công khai
	II. Đám cưới
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	BẢNG THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT
	Bảng dưới đây thống nhất cách dùng một số thuật ngữ và chữ viết tắt trong báo cáo để đảm bảo diễn giải nhất quán.
	LGBTI
	Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex; dùng trong báo cáo để chỉ cộng đồng đa dạng xu hướng tính dục và bản dạng giới.

	LGBT
	Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender; thuật ngữ phổ biến trong truyền thông và vận động chính sách.

	SOGIESC
	Sexual Orientation, Gender Identity and Expression, Sex Characteristics; khung khái niệm quốc tế về đa dạng xu hướng tính dục, bản dạng giới và đặc điểm giới tính.
	Sống chung cùng giới (SCCG)
	Hai người có cùng giới tính trên giấy tờ (có thể nhận mình là người đồng tính, song tính, chuyển giới hay các bản dạng khác) thiết lập đời sống chung như một gia đình (ở chung, chia sẻ chi tiêu, chăm sóc, trách nhiệm), có thể có hoặc không có nghi lễ cam kết.
	Cặp đôi  cùng giới
	Hai người có cùng giới tính trên giấy tờ (có thể nhận mình là người đồng tính, song tính, chuyển giới hay các bản dạng khác)
	Hôn nhân cùng giới
	Hôn nhân giữa hai người cùng giới tính trên giấy tờ được pháp luật thừa nhận, tương đương về quyền và nghĩa vụ với hôn nhân khác giới.
	Kết đôi dân sự
	Cơ chế đăng ký quan hệ sống chung không nhất thiết gọi là “hôn nhân”, nhưng tạo tư cách pháp lý và một gói quyền, nghĩa vụ  nhất định.
	Gia đình
	Gồm gia đình gốc (bố mẹ, anh chị em, họ hàng) và gia đình do cặp đôi thiết lập (vợ chồng, bạn đời, con cái, người phụ thuộc).
	Come out, công khai
	Việc chia sẻ xu hướng tính dục, bản dạng giới hoặc quan hệ cùng giới với người khác; có thể ở mức độ hoàn toàn, một phần,  hoặc không công khai.
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	TÓM TẮT NGHIÊN CỨU
	Việc thiếu cơ chế công nhận chính thức cho mối quan hệ tạo ra những hệ quả cụ thể trong đời sống gia đình thường nhật: Trong bối cảnh chưa có cơ chế công nhận quan hệ chính thức, nhiều khía cạnh cơ bản của đời sống gia đình, vốn thường được hỗ trợ hoặc điều chỉnh bởi các khuôn khổ pháp lý và xã hội, nay phải do chính các cặp đôi cùng giới tự sắp xếp và thương lượng. Những vấn đề này bao gồm sở hữu tài sản và hợp đồng, quyền thừa kế và ra quyết định, cũng như việc chuyển giao quyền đại diện trong quyết định y tế và đại diện pháp lý. Những hệ quả thực tiễn của các khoảng trống pháp lý này thường chỉ trở nên rõ nét trong các tình huống quan trọng như nhập viện, tai nạn, mất năng lực hành vi dân sự hoặc chấm dứt quan hệ. Trong các tình huống này, người bạn đời có thể không được nhìn nhận như người thân, dẫn đến hạn chế ra quyết định, khó tiếp cận thông tin, hoặc khó bảo vệ tài sản và quyền lợi đã cùng tạo dựng.
	Nuôi dạy con cái, an sinh xã hội và tiếp cận dịch vụ vẫn là những điểm nghẽn bền vững: Nhu cầu liên quan tới nuôi dạy con cái, chăm sóc và an sinh xã hội xuất hiện rõ, nhưng thường vướng rào cản pháp lý và định kiến xã hội, đặc biệt trong các thủ tục hành chính liên quan tới hộ tịch, giáo dục, y tế và tiếp cận phúc lợi. Khi mối quan hệ không được công nhận về mặt pháp lý, “tư cách gia đình” vẫn chưa được xác định rõ, dẫn tới sự không tương xứng giữa trách nhiệm chăm sóc và quyền ra quyết định. Vì vậy, nhiều gia đình phải dựa vào các sắp xếp không chính thức hoặc tạm thời, chẳng hạn như đứng tên tài sản hoặc vai trò cha mẹ thông qua người thân, các thỏa thuận miệng, hoặc những hình thức công nhận pháp lý hạn chế nhằm tiếp cận các thủ tục và dịch vụ cần thiết. Tuy nhiên, những giải pháp này thiếu tính bền vững và có thể làm gia tăng bất bình đẳng trong mối quan hệ.
	Bạo lực, ly thân và chấm dứt quan hệ vẫn tồn tại trong các cặp đôi cùng giới chung sống, trong khi các cơ chế bảo vệ còn hạn chế: Dữ liệu về bạo lực trong quan hệ cùng giới cũng như trải nghiệm ly thân và chấm dứt quan hệ cho thấy hai thách thức song song. Thứ nhất, các cơ chế pháp lý liên quan đến bảo vệ, can thiệp và giải quyết tranh chấp, bao gồm các vấn đề về tài sản, nghĩa vụ chăm sóc và quyền liên quan tới người phụ thuộc khi quan hệ chấm dứt, vẫn còn hạn chế. Thứ hai, các mạng lưới hỗ trợ hiện có có thể chưa đủ nhạy cảm hoặc phù hợp với đặc điểm của các mối quan hệ cùng giới, trong bối cảnh kỳ thị xã hội vẫn có thể khiến người trong cuộc e ngại tìm kiếm hỗ trợ.
	Trong bối cảnh thiếu vắng các cơ chế pháp lý rõ ràng, bạo lực và chấm dứt quan hệ có thể dẫn tới những hệ quả lâu dài đối với sức khỏe, tài chính và đời sống xã hội của những bên dễ bị tổn thương liên quan.
	Nhu cầu chính sách tiếp tục tồn tại trong khi bối cảnh ngày càng phức tạp hơn: So sánh với các nghiên cứu năm 2013 và 2019 cho thấy các nhu cầu chính sách cốt lõi hầu như chưa thay đổi đáng kể. Công nhận quan hệ vẫn là một mối quan tâm lặp lại, trong khi cảm nhận về sự bất bình đẳng trong tiếp cận quyền vẫn tiếp tục tồn tại. Một đặc điểm mới trong giai đoạn hiện nay là sự xuất hiện ngày càng rõ của các yếu tố xuyên biên giới, bao gồm quan ‘’’’ , ‘’’’’’’’
	hệ có yếu tố nước ngoài, di cư và nhu cầu xử lý các vấn đề liên quan đến tư pháp quốc tế.
	Trong bối cảnh các gia đình và cá nhân ngày càng vận hành trong không gian xuyên quốc gia, những khoảng trống pháp lý trong nước có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền trong nhiều hệ thống khác nhau, từ cư trú và hộ tịch đến quyền tài sản và chăm sóc.

	HÀM Ý TIẾP CẬN CHÍNH SÁCH VÀ THÔNG ĐIỆP
	Các phát hiện của báo cáo này gợi mở một số vấn đề có thể hữu ích cho các thảo luận chính sách trong tương lai, được trình bày dưới đây theo ba cấp độ.
	Ở cấp độ pháp luật, dữ liệu cho thấy việc tiếp tục nghiên cứu các cơ chế công nhận chung sống cùng giới có thể góp phần giải quyết tình trạng thiếu chắc chắn về pháp lý hiện đang tác động tới đời sống thường nhật của nhiều cặp đôi cùng giới. Những nội dung có thể cần được xem xét bao gồm đăng ký quan hệ, tài sản và thừa kế, nuôi dạy và chăm sóc con cái, thủ tục áp dụng trong trường hợp chấm dứt quan hệ, cơ chế bảo vệ trước bạo lực, cũng như một số quyền liên quan đến lao động, an sinh xã hội, thuế và bảo hiểm. Việc rà soát tính thống nhất giữa các lĩnh vực và công cụ pháp luật liên quan, bao gồm cả những vấn đề có yếu tố nước ngoài, cũng có thể góp phần hỗ trợ việc triển khai nhất quán hơn cho bất kỳ khuôn khổ pháp lý nào trong tương lai.
	Ở cấp độ chính sách, các bằng chứng cho thấy có thể cân nhắc một số bước đi thực tiễn trong ngắn hạn, song song hoặc trước các thảo luận pháp lý rộng hơn, nhằm giảm bớt các rào cản thực tế và tăng cường bảo vệ pháp lý, xã hội cho các cặp đôi cùng giới chung sống và gia đình của họ. Những bước đi này bao gồm làm rõ hướng dẫn hiện hành liên quan đến ủy quyền và đại diện trong quyết định y tế; tăng cường khả năng tiếp cận các cơ chế hòa giải và giải quyết tranh chấp dân sự; nâng cao năng lực nhận diện và ứng phó với bạo lực trong các bối cảnh quan hệ đa dạng; tích hợp dữ liệu về các hình thức hộ gia đình phi truyền thống vào các hệ thống thống kê liên quan; đồng thời khuyến khích các cơ quan, trường học và doanh nghiệp xem xét áp dụng các tiêu chuẩn bao trùm hơn trong việc công nhận bạn đời và người phụ thuộc.
	Ở cấp độ xã hội, các phát hiện cho thấy giá trị của việc tiếp tục thúc đẩy đối thoại công chúng dựa trên quyền trẻ em, lợi ích tốt nhất của trẻ em và phúc lợi gia đình; phát triển các nguồn lực hỗ trợ dành cho cha mẹ và người thân của người LGBTI; mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ sức khỏe tâm thần và trợ giúp pháp lý; cũng như khuyến khích các thực hành truyền thông có trách nhiệm nhằm giảm kỳ thị và phản ánh đa dạng các hình thức gia đình tại Việt Nam.

	CÁCH TIẾP CẬN TRIỂN KHAI
	Báo cáo này không đề xuất một lộ trình duy nhất cho tương lai. Thay vào đó, các phát hiện nghiên cứu cho thấy một cách tiếp cận theo từng giai đoạn, ưu tiên xử lý các khoảng ‘’’’’’’’’’’’’’

	trống thực tiễn và những khó khăn trong đời sống thường nhật, đồng thời tạo không gian cho các thảo luận rộng hơn về quyền và công nhận quan hệ, có thể góp phần thúc đẩy quá trình học hỏi từng bước và tiếp tục xem xét các tác động thực tiễn của những cơ chế pháp lý và chính sách khác nhau. Cách tiếp cận này có thể bao gồm việc nghiên cứu các hình thức pháp lý cụ thể nhằm công nhận chung sống cùng giới, dựa trên cả bằng chứng trong nước và kinh nghiệm quốc tế có liên quan.
	Việc tiếp tục nghiên cứu và thúc đẩy đối thoại đa bên sẽ có ý nghĩa quan trọng trong các lĩnh vực như quy định về nhận con nuôi, đăng ký quan hệ, sắp xếp tài sản, bảo vệ trong trường hợp bạo lực hoặc chấm dứt quan hệ, lao động và an sinh xã hội, tính thống nhất giữa các lĩnh vực pháp luật chuyên ngành, cũng như xử lý các quan hệ có yếu tố nước ngoài. Báo cáo kỳ vọng các phát hiện nghiên cứu này có thể đóng góp thêm cho quá trình thảo luận và hoàn thiện đó trong thời gian tới.
	CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU
	I. TỔNG QUAN
	1. LÝ DO THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU
	Trong hơn một thập kỷ qua, Việt Nam đã chứng kiến nhiều thay đổi xã hội và pháp lý quan trọng liên quan đến việc ghi nhận các mô hình gia đình phi truyền thống và quyền của những người có xu hướng tính dục và bản dạng giới đa dạng. Một dấu mốc đáng chú ý diễn ra vào năm 2014, khi Quốc hội thông qua Luật Hôn nhân và Gia đình với chính sách “bỏ cấm nhưng không công nhận”, nghĩa là hôn nhân cùng giới không còn bị cấm nhưng vẫn chưa được pháp luật công nhận.
	Sau mười năm triển khai, đời sống và nhu cầu của cộng đồng LGBTI đã có nhiều thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, việc thu thập và phân tích một cách hệ thống các bằng chứng và trải nghiệm thực tế của các cặp đôi cùng giới đang chung sống vẫn còn hạn chế, đặc biệt liên quan đến những khó khăn pháp lý và xã hội mà họ gặp phải. Nghiên cứu này kỳ vọng góp phần bổ sung khoảng trống tri thức đó, đồng thời cung cấp thêm cơ sở thực chứng cho các khuyến nghị chính sách trong tương lai.
	Nghiên cứu này là sự kế thừa và phát triển từ nghiên cứu "Sống chung cùng giới" năm 2019 của Viện iSEE, và mở rộng các chủ đề về ly thân, chấm dứt mối quan hệ, con cái, và các yếu tố giao thoa như di cư, hôn nhân xuyên biên giới.

	2. BỐI CẢNH PHÁP LÝ TẠI VIỆT NAM
	Khung pháp luật tại Việt Nam đã có nhiều thay đổi đáng kể trong những thập kỷ gần đây. Đối với các cặp đôi cùng giới, khuôn khổ pháp lý hiện nay chủ yếu được định hình bởi Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, với cách tiếp cận “bỏ cấm nhưng không công nhận”. Khoản 2 Điều 8 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định rõ: “Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.” Quy định này tạo ra một trạng thái pháp lý chưa rõ ràng, khi các cặp đôi cùng giới có thể tổ chức lễ cưới và chung sống với nhau nhưng không thể tiếp cận chế định hôn nhân hợp pháp cũng như các quyền và bảo vệ pháp lý đi kèm.
	Đối với người chuyển giới, việc sửa đổi Bộ luật Dân sự năm 2015 đánh dấu một bước tiến lịch sử khi lần đầu tiên ghi nhận quyền chuyển đổi giới tính (Điều 37). Việc tiếp tục xây dựng các quy định hướng dẫn thi hành, bao gồm điều kiện, thủ tục và cách thức áp dụng trên thực tế, hiện vẫn là một nội dung đang được xem xét trong quá trình hoàn thiện pháp luật. Trong khi đó, Luật Bình đẳng giới năm 2006 tập trung vào bình đẳng ‘’’’’’’’’

	giữa nam và nữ, nhưng vẫn được xây dựng trên khuôn khổ nhị nguyên giới và chưa bao quát các bản dạng giới đa dạng. Hiện nay, chưa có việc ghi nhận chính thức các hộ gia đình cùng giới trong mục tiêu điều tra dân số quốc gia, chưa có cơ chế thể chế chuyên biệt nhằm bảo vệ quyền của cộng đồng LGBTI, và cũng chưa có các công cụ pháp lý toàn diện công nhận các quyền của nhóm này.
	Trong quá trình tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, một số lĩnh vực liên quan tới các cặp đôi cùng giới hiện vẫn chưa có quy định chuyên biệt, bao gồm:
	Công nhận hôn nhân cùng giới hoặc các cơ chế pháp lý tương đương nhằm công nhận mối quan hệ
	Quy định bảo vệ tài sản chung của các cặp đôi cùng giới
	Cơ chế ủy quyền hoặc đại diện pháp lý/y tế giữa các bạn đời cùng giới
	Quy định về quyền nhận con nuôi chung và quyền giám hộ
	Quy định về phân chia tài sản và nghĩa vụ trong trường hợp ly thân hoặc chấm dứt quan hệ
	Các quy định liên quan đến chống phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tính dục và bản dạng giới


	3. MỤC TIÊU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
	Mục tiêu tổng quát:
	Phác họa bối cảnh pháp luật và chính sách liên quan đến quyền của cá nhân và cặp đôi LGBTI trong khuôn khổ Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 hiện hành và các khuôn khổ liên quan.
	Ghi nhận các trải nghiệm sống và những khó khăn thực tiễn mà các cặp đôi LGBTI gặp phải khi tổ chức đời sống hằng ngày trong bối cảnh pháp lý hiện nay.
	Đóng góp các phát hiện dựa trên bằng chứng nhằm hỗ trợ đối thoại chính sách về quyền và nghĩa vụ của các cặp đôi LGBTI tại Việt Nam.

	Câu hỏi nghiên cứu:
	Những nội dung nào trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 và các văn bản pháp luật liên quan có liên quan đến tài sản, nuôi dạy con cái, đại diện pháp lý và an sinh xã hội của các cặp đôi LGBTI trong quá trình chung sống và khi quan hệ chấm dứt?
	Các cặp đôi LGBTI tổ chức đời sống chung như thế nào, bao gồm tài chính, tài sản, chăm sóc y tế, phúc lợi và trách nhiệm nuôi dạy con cái, và họ gặp những khó khăn thực tiễn nào trong khuôn khổ pháp lý hiện nay?
	Các cách tiếp cận khác nhau đối với việc công nhận quan hệ, chẳng hạn như hôn nhân, chung sống có đăng ký hoặc cơ chế ủy quyền, đáp ứng ra sao đối với các nhu cầu ưu tiên được ghi nhận ở những nhóm dân số khác nhau?

	II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
	1. CHIẾN LƯỢC BÁN CÔNG KHAI BẢN DẠNG TÍNH DỤC VÀ QUAN HỆ CÙNG GIỚI
	2. TỔ CHỨC NGHI LỄ CAM KẾT ĐỂ CHÍNH THỨC HÓA MỐI QUAN HỆ

	Nghi lễ cam kết còn được thương lượng như một không gian vừa xác lập tính thân mật, thể hiện mối gắn kết với các thành viên trong gia đình, vừa trở thành một ký ức chung giàu cảm xúc của những người tham gia lễ cưới.
	“Lúc đó mẹ chị đã gần 90 tuổi, sức khỏe yếu nên không đến được. Thật ra nếu mẹ khỏe thì chị nghĩ mẹ sẽ ủng hộ chị nhiều lắm. Sau đó gia đình chị đến nhà N. để thưa chuyện và chính thức xin cưới. Hôm đó cũng vui lắm. Rồi tụi chị xin phép ba mẹ cho tổ chức một đám cưới theo ý mình, không phải đám cưới truyền thống mà là một buổi tiệc thân mật. Tụi chị cũng nói trước với ba mẹ là chỉ có khách của tụi con, không có khách của ba mẹ. Bạn bè chị nói rằng đi đám cưới của chị rất mệt, vì vừa cười xong lại khóc, khóc xong lại cười, rồi ăn xong lại khóc tiếp. Mọi người đều khóc em à. Mọi người hiểu đặc thù của một đám cưới ngoài trời vốn đã dễ xúc động, nhưng khi chứng kiến và hiểu được quá trình tụi chị đã vượt qua để có được đám cưới đó thì ai cũng rất xúc động. Đến bây giờ chị vẫn tự hào về đám cưới của mình.”
	- A., nữ, 49 tuổi, và N., nữ, 35 tuổi, TP.HCM

	Lý do không tổ chức chủ yếu là “không cần thiết”, “chưa công khai”, và “lo ngại kỳ thị”. Họ xem đó như một cách khẳng định bản sắc gia đình, tìm kiếm chứng nhận từ cộng đồng thay vì từ cơ quan nhà nước. Khi chưa được pháp luật công nhận, nghi lễ trở thành một cách tạo ra “chứng nhận xã hội” (social fact) về gia đình. Sự kiện mang tính biểu tượng này củng cố cam kết, nâng cao mức độ được nhìn nhận thông qua nghi lễ và sự tham gia của mạng lưới thân hữu, tạo ra một khuôn mẫu gia đình không chính thức nhưng có tính ràng buộc mạnh. Tuy vậy, trong khảo sát trực tuyến có một người cho biết lý do họ chưa muốn tổ chức đám cưới là "chờ pháp luật công nhận", cho thấy dù hoàn toàn mang ý nghĩa xã hội nhưng với một số người, sự thừa nhận của pháp luật lại là điều kiện đủ để họ thực hiện nghi thức mang tính biểu tượng này.

	Bảng 11. Lý do không tổ chức nghi lễ cam kết
	3. TÌNH TRẠNG MỐI QUAN HỆ VÀ ĐIỂM XUẤT PHÁT CHO VIỆC CHUNG SỐNG

	Lý do không muốn ảnh hưởng đến bố mẹ còn thể hiện ở không gian sống chung. Một cặp đôi cho biết họ lấy việc có nhà riêng để làm điều kiện cho quyết định sống chung:
	“Đúng rồi, có nhà thì mới có cơ sở để hai đứa sống chung thoải mái; còn nếu thuê thì cũng hơi bất tiện. Nhà bố mẹ hai đứa đều ở thành phố, các cụ cũng sẵn sàng, nhưng tụi mình vẫn hơi ngại nếu ở lại. Muốn tự do, thoải mái trong cuộc sống cá nhân thì dù là song tính hay dị tính cũng cần có không gian riêng; nhà bố mẹ là nhà bố mẹ, nhà mình là nhà mình.”
	- T., nam, 39 tuổi và H,, nam, 28 tuổi, Hải Phòng

	Sống chung cùng giới đang thay thế vai trò mà hôn nhân thực hiện đối với các cặp dị tính, là dấu mốc chuyển tiếp quan trọng trong lộ trình quan hệ của các cặp đôi cùng giới. Việc lựa chọn sống chung thể hiện nhu cầu thực hiện những thực hành thân mật như người nhà: quyền được yêu, quyền tổ chức đời sống chung. Gia đình cùng giới được mô tả như những cấu trúc thân mật sáng tạo do bối cảnh, phản ánh cả nhu cầu ổn định về cả kinh tế, cảm xúc lẫn mong muốn tự định nghĩa bản sắc gia đình.
	“Bọn anh đã muốn ra ở riêng với nhau từ rất lâu rồi. Quen nhau khoảng hai năm là đã muốn ở chung. [...] Từ lúc đó bọn anh bắt đầu sắp xếp từng mảnh ghép để chuẩn bị cho một ngày nào đó sẽ chính thức sống cùng nhau. Có những hôm 12 giờ đêm, bạn ấy đợi bố mẹ đi ngủ hết rồi mới sang, sáng hôm sau lại về để đi làm. Thực ra cũng giống như đã ở chung rồi, nhưng không chính thức, chỉ là bán thời gian. Cuối tuần thì cũng đi chơi với nhau suốt, hầu như không ở nhà. Việc ở chung vì thế không phải là một dấu mốc quá lớn, vì tụi anh đã thực hành điều đó từ rất lâu rồi. Chỉ là vẫn phải giấu.”
	- C., nam, 32 tuổi và T., nam, 32 tuổi, Hà Nội

	Kết quả cho thấy lý do phổ biến nhất để sống chung là thể hiện tình yêu và cam kết chung thủy, chiếm khoảng một phần ba tổng lượt chọn. Tiếp theo là chia sẻ tài chính, chi tiêu và chuẩn bị kế hoạch lâu dài về tài sản, con cái. Các lý do liên quan đến thái độ cởi mở của xã hội, sự thừa nhận của gia đình và thay đổi pháp luật cũng xuất hiện, nhưng với tỷ lệ thấp hơn, cho thấy yếu tố tình cảm và nhu cầu tổ chức đời sống thực tế vẫn là động lực chính.
	Plummer, K. (2003) Intimate Citizenship: Private Decisions and Public Dialogues. Seattle: University of Washington Press.    Weeks, J., Heaphy, B. & Donovan, C. (2001) Same Sex Intimacies: Families of Choice and Other Life Experiments. London: Routledge.

	Bảng 14. Lý do quyết định sống chung của người tham gia khảo sát
	Đối với những người đã từng hoặc đang chung sống, câu hỏi “Bạn và người yêu/bạn đời đã chung sống với nhau bao lâu?” giúp phác hoạ mức độ bền vững của các mối quan hệ này.
	Độ dài của mối quan hệ gần nhất phân bố tương đối đồng đều giữa các nhóm thời gian ngắn hạn (dưới hai năm), trung hạn và dài hạn (trên năm năm). Sự hiện diện đáng kể của các mối quan hệ dài hạn cho thấy có một bộ phận không nhỏ đang duy trì quan hệ ổn định đủ lâu để nghĩ đến việc sống chung, chia sẻ tài chính và lên kế hoạch dài hạn về tài sản, con cái hoặc chăm sóc lẫn nhau.

	Bảng 15. Thời gian của mối quan hệ gần nhất
	Kết quả khảo sát cho thấy nhiều mối quan hệ kéo dài từ 3 đến trên 10 năm. Mô hình chung sống thường là lựa chọn thay thế hoặc bổ sung cho hôn nhân khi điều kiện pháp lý hoặc xã hội không cho phép các cặp đôi tiếp cận quyền hôn nhân. Quan hệ sống chung giữa các cặp đôi cùng giới không phải hiện tượng ngoại lệ hay bất thường, mà đang vận hành như một mô thức quan hệ ổn định và phổ biến, không hề kém bền vững hơn so với các cặp đôi khác giới.
	“Chị từ xưa đến giờ, yêu ai cũng thế, chị không bao giờ thích thay đổi. Ví dụ có những mối tình của chị kéo dài mười mấy năm, vì chị không thích sự thay đổi.”
	- N. và H., nữ, U50, Hưng Yên


	II. CÁC CẶP ĐÔI CÙNG GIỚI "LẬP GIA ĐÌNH" MỖI NGÀY TỪ NHỮNG THỰC HÀNH CUỘC SỐNG THƯỜNG NHẬT
	Đời sống thân mật không chỉ là lĩnh vực cảm xúc, mà là nơi sản xuất ra đặc tính công dân như quyền, nghĩa vụ, quan hệ quyền lực và trật tự xã hội. Các phát hiện của nghiên cứu này cho thấy các gia đình cùng giới tại Việt Nam đang mở rộng không gian thực hành gia đình trong một bối cảnh xã hội và pháp lý vẫn chưa chính thức công nhận các hình thức quan hệ này. Việc không bị cấm đoán, tức không cấm đời sống gia đình chung sống cùng giới, không đồng nghĩa với việc được bảo vệ, tức được pháp luật công nhận và bảo đảm cho tư cách gia đình đó.
	“Tất cả mọi thứ với mình đều là một gia đình, mình là một gia đình đấy. Nhưng người khác không coi mình là một gia đình, và mình cũng không được bảo vệ như một gia đình.”
	- T., nữ, 29 tuổi, và H., nữ, 25 tuổi, Hà Nội

	Gia đình không chỉ là một cấu trúc cố định mà là tập hợp các thực hành đời sống gia đình được tạo ra hàng ngày. Trong “Những kết nối gia đình”, David Morgan đã hệ thống hóa khung lý thuyết của mình trong việc nghiên cứu gia đình và đời sống cá nhân như những mạng lưới của các thực hành đời sống thường nhật và các mối gắn kết cảm xúc (Morgan, 1996). Phần dưới đây tập trung vào cách các cặp đôi cùng giới tại Việt Nam tổ chức, duy trì và tái sản xuất đời sống chung trong các lĩnh vực cốt lõi như kinh tế, chăm sóc, phân công lao động, ra quyết định và gắn kết liên thế hệ.
	Việc xem xét những thực hành cụ thể này giúp làm rõ mối quan hệ giữa cách các cặp đôi tổ chức đời sống trên thực tế và các khuôn khổ pháp lý hiện đang điều chỉnh đời sống gia đình. Qua đó, nghiên cứu cung cấp thêm cơ sở thực chứng để hiểu rõ hơn việc công nhận quan hệ, dưới bất kỳ hình thức nào, có thể mang ý nghĩa như thế nào trong thực tiễn đối với những người liên quan.
	Các kết quả về chia sẻ tài chính, phân công việc nhà, quan hệ với gia đình hai bên và kế hoạch con cái cho thấy đời sống chung của các cặp đôi cùng giới tại Việt Nam là một thực thể xã hội đầy đủ, vận hành với hầu hết các chức năng của một gia đình. Sống chung cùng giới không phải là trạng thái tạm thời, mang tính ứng phó, mà là hình thức tổ chức đời ‘’’’’’’’’’’’
	1. CHIA SẺ TRÁCH NHIỆM TÀI CHÍNH HẰNG NGÀY, NHƯNG MỨC ĐỘ HỢP NHẤT TÀI SẢN CÒN HẠN CHẾ
	2. CHIA SẺ LAO ĐỘNG CHĂM SÓC, BÌNH ĐẲNG THƯƠNG LƯỢNG CÙNG QUYẾT ĐỊNH

	Hai trục nổi bật của đời sống chung là chia sẻ việc nhà, công việc chăm sóc, và cùng thương lượng ra quyết định. Đây là dấu hiệu cho thấy quan hệ được tổ chức bằng cách gắn với lý tưởng bình đẳng và phân công vai trò giới. Ở cấp độ định lượng, tỉ lệ lựa chọn các thực hành này rất cao, phản ánh tính phổ biến của các chuẩn mực chia sẻ và đồng quyết trong mẫu khảo sát.

	Bảng 17. Thực hành chia sẻ công việc chăm sóc và thương lượng
	Trong dữ liệu định tính, nhiều người tham gia mô tả phân công lao động theo nguyên tắc tương hỗ và luân phiên, như một “cơ chế vận hành” hằng ngày giúp duy trì đời sống chung.
	“Thường thì hôm nào người này nấu cơm thì người kia rửa bát; hôm nào người này nấu ăn thì người kia quét nhà, kiểu vậy đấy.”
	- H., 29 tuổi, nam, Bình Dương TP. HCM

	Bên cạnh sự luân phiên, cũng có trường hợp phân công dựa trên sở trường, mức độ sẵn sàng và sự tự nhận vai trò, cho thấy mô hình phân công linh hoạt, không mặc định gắn với giới tính sinh học mà gắn với năng lực và thỏa thuận.
	“Mèo thì bọn anh cùng chăm. Còn việc dọn dẹp thì anh lười nên để T. làm; nấu nướng và pha chế thì anh làm. Những việc như sửa điện, sửa nước cũng do anh làm.”
	- C., nam, 32 tuổi và T., nam, 32 tuổi, Hà Nội

	Trong dữ liệu định lượng, có tới 92,1% trên nhóm đã trả lời có đời sống chung cho biết họ “cùng chia sẻ công việc nhà, công việc chăm sóc” và 85,2% cho biết họ “cùng thảo luận, quyết định các vấn đề công việc, cá nhân.” Những số liệu này cho thấy các hình thức sắp xếp mang tính hợp tác là một đặc điểm khá phổ biến trong các mối quan hệ chung sống cùng giới của nhóm khảo sát này.
	Nhiều cặp đôi dường như phát triển những cách sắp xếp linh hoạt, trong đó vai trò được phân chia dựa trên khả năng, quỹ thời gian và sự thỏa thuận giữa hai bên. Bình đẳng và sự cân nhắc lẫn nhau nổi lên như những giá trị mà chính các cặp đôi xem là trung tâm trong đời sống chung của họ. Tuy nhiên, dữ liệu hiện tại chưa đo lường cụ thể mức độ cân bằng trong công ‘’’’’
	3. GIỚI HẠN KHÔNG GIAN THÂN MẬT, THAM GIA NGHĨA VỤ THÂN TỘC


	Bảng 18. Hình thức nơi sống chung
	Mặt khác, xu hướng ở riêng và tỷ lệ thấp sống chung với gia đình gốc trong nghiên cứu cho thấy các cặp đôi thường phải tự kiến tạo không gian an toàn cho thân mật:
	“Mình thích ở riêng, không thích ở chung với bố mẹ, vì ở riêng thì thứ nhất là riêng tư, và cũng thoải mái hơn nhiều cái.”
	-  V., nữ, 39 tuổi, và L., nữ, 39 tuổi, Đắk Lắk

	Chỉ một phần nhỏ các cặp đôi sống chung với gia đình (bố mẹ/người thân), điều này phản ánh hai xu hướng đồng thời: (1) nhu cầu tự chủ và tạo không gian an toàn cho đời sống thân mật; (2) sự hạn chế trong việc được thừa nhận như một gia đình đầy đủ trong không gian gia đình, nơi các chuẩn mực dị tính vẫn chiếm ưu thế. Mặc dù việc ở riêng cho phép các cặp đôi xây dựng không gian thân mật an toàn, nhưng đồng thời cũng khiến họ phải gánh thêm chi phí kinh tế và giảm bớt sự hỗ trợ mà nhiều cặp đôi dị tính nhận được từ gia đình hai bên khi lập gia đình.
	“Ở ngoài Bắc có một truyền thống là nếu gia đình có điều kiện, khi hai bạn trẻ lấy nhau thì họ hàng mỗi người sẽ góp một chút để giúp hai người bắt đầu cuộc sống dễ dàng hơn, ví dụ như cho vốn làm ăn hoặc hỗ trợ để có nhà cửa. [...] Nhưng vì bọn em trong mắt mọi người chỉ là hai người ở cùng nhà, nên sẽ không có sự hỗ trợ lớn để đủ tạo thành một đòn bẩy khi sống ở thành phố.”
	- T., nữ, 29 tuổi và H., nữ, 25 tuổi, Hà Nội

	Một bộ phận đáng kể người trả lời (37,9%) cho biết họ cùng tham gia nghĩa vụ với gia đình, dòng họ hai bên, cho thấy sống chung không tách rời mạng lưới thân tộc. Thực hành này bao gồm việc về quê, tham gia giỗ chạp, hỗ trợ tài chính, chăm sóc cha mẹ già, hoặc hiện diện trong các sự kiện của dòng họ.
	4. CÓ CON VÀ NUÔI CON NHƯ LÀ MẢNH GHÉP LỚN CỦA VIỆC CHUNG SỐNG


	Bảng 20. Nguồn gốc con trong các gia đình có con
	Chỉ có 25 người trả lời câu hỏi về ý định có con trong tương lai. Trong nhóm này, 12 người (48.0%) cho biết có ý định có con, 9 người (36.0%) không có ý định, và 4 người (16.0%) chưa nghĩ đến việc này. Dù số người trả lời câu hỏi này hạn chế, kết quả vẫn cho thấy con cái là một phần của quỹ đạo gia đình được nhiều người LGBTI hình dung và nghĩ tới. Khi được xem xét cùng với những khó khăn liên quan đến sinh con và nhận con nuôi chung, có thể thấy rằng các vấn đề liên quan đến con cái và quyền làm cha mẹ là một lĩnh vực cần được quan tâm và nghiên cứu thêm trong thời gian tới.
	“Con cái thì các cụ đều rất muốn, cả bố mẹ anh và bố mẹ H. đều muốn. Nhưng bọn anh vẫn chưa biết thế nào, cũng có tìm hiểu một số thông tin trên mạng nhưng hiện chưa có cách nào để hai đứa có thể có con. Thực ra hai đứa cũng chưa thực sự sẵn sàng với đám trẻ con; hiện giờ mong muốn của các cụ nhiều hơn là mong muốn của hai đứa.”
	- T., nam, 39 tuổi và H., nam, 28 tuổi, Hải Phòng

	Tuy nhiên, mong muốn có con thường đi kèm với nhiều băn khoăn. Người tham gia đặt câu hỏi về khả năng pháp lý trong việc đăng ký khai sinh, quyền giám hộ, quyền quyết định khi con ốm đau hoặc gặp vấn đề ở trường học. Nhiều người lo lắng rằng nếu mối quan hệ cùng giới không được công nhận, chỉ một người có thể đứng tên trên giấy tờ, khiến người còn lại trở nên “vô hình” về mặt pháp lý trong mối quan hệ với con. Những quan ngại này phản ánh tính phức tạp của quá trình làm cha mẹ trong khuôn khổ hiện nay, đặc biệt trong các tình huống đòi hỏi giấy tờ chính thức hoặc sự công nhận từ các cơ quan và thiết chế liên quan.
	Trong nhóm nhỏ người đã có con hoặc từng cân nhắc sinh/nhận nuôi con chung, các khó khăn thường gặp nhất liên quan đến: quan hệ và đại diện pháp lý với con, đăng ký tên bạn đời cùng giới trên giấy khai sinh, sự kỳ thị xã hội đối với cha mẹ là người LGBTI và tác động tới con, đăng ký nhận nuôi con chung, tiếp cận tinh trùng hoặc mang thai hộ một cách hợp pháp.

	Bảng 21. Các khó khăn liên quan sinh con và nhận nuôi con chung
	Những phát hiện này có ý nghĩa đối với các thảo luận rộng hơn liên quan đến lợi ích tốt nhất của trẻ em đang sống trong các bối cảnh gia đình phi truyền thống, một lĩnh vực mà khuôn khổ pháp luật Việt Nam, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế về quyền trẻ em, luôn đặt ở vị trí trung tâm của chính sách gia đình. Dữ liệu cho thấy việc làm rõ các cơ chế và sắp xếp thực tiễn dành cho các cặp đôi cùng giới đã có con hoặc đang cân nhắc có con có thể góp phần giảm bớt những bất định mà cả cha mẹ và trẻ em đang phải đối mặt.
	“Nghị định 207 về IVF, tức là về hỗ trợ sinh sản, có thay đổi: từ ngày 1 tháng 10, phụ nữ đơn thân chỉ cần có nguyện vọng là có thể làm IVF. Trước đây phụ nữ đơn thân vẫn được, nhưng phải có chỉ định của bác sĩ chuyên khoa; còn bây giờ thì không cần nữa. Chị cho rằng nghị định đó hay đấy.”
	- A., nữ, 49 tuổi, và N., nữ, 35 tuổi, TP.HCM

	Các phát hiện cũng cho thấy quyết định có con không chỉ được định hình bởi sự sẵn sàng về mặt cá nhân và tài chính, mà còn bởi cách người trong cuộc đánh giá bối cảnh thực tiễn và thể chế xung quanh mình. Một số người tham gia cho biết họ chỉ cân nhắc có con nếu có thể di cư hoặc sinh sống trong những bối cảnh mà các gia đình cùng giới được công nhận và bảo vệ tốt hơn. Một số khác đặt ra những điều kiện cá nhân rõ ràng, chẳng hạn chỉ có con sau khi đạt được mức độ ổn định nhất định về sự nghiệp, tài chính và cảm xúc. Nhìn chung, các phát hiện cho thấy mong muốn có con là tương đối phổ biến trong cộng đồng LGBTI, nhưng đồng thời cũng chịu ảnh hưởng mạnh bởi những đánh giá về rủi ro và trách nhiệm trong một bối cảnh pháp lý và xã hội còn nhiều bất định.
	III. KHÓ KHĂN VÀ NHU CẦU TRONG QUÁ TRÌNH CHUNG SỐNG
	1. CÁC KHÓ KHĂN KHI XÂY DỰNG CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH CHUNG
	1.1. KHÓ KHĂN PHÁP LÝ VÀ ĐỜI SỐNG CÔNG


	Có thể xếp các khó khăn pháp lý của các cặp đôi cùng giới thành ba nhóm:
	(i) Đại diện pháp lý của bạn đời Những khó khăn được nhắc tới nhiều nhất liên quan đến địa vị pháp lý của một người trong vai trò đại diện cho bạn đời của mình, bao gồm việc đại diện pháp lý, ký thay, đưa ra quyết định y tế hoặc xử lý các thủ tục khi một người bị ốm đau. Trong khuôn khổ hiện nay, khi quan hệ chưa được đăng ký chính thức, bạn đời cùng giới không được công nhận theo cách tương tự như thân nhân hợp pháp được xác định thông qua quan hệ huyết thống hoặc hôn nhân dân sự. Một số người tham gia phỏng vấn bày tỏ những lo ngại kéo dài rằng, dù là người gần gũi nhất với bạn đời của mình, họ vẫn có thể không có thẩm quyền đại diện hoặc đưa ra quyết định thay cho đối phương trong các tình huống khẩn cấp.
	“Thỉnh thoảng em cũng nghĩ rằng nếu bây giờ vẫn ở Hà Nội thì em gái vẫn ở đâu đó gần mình. Nhưng giả sử sau này bọn em có cuộc sống riêng, ra nước ngoài, thì người ở gần gũi với mình nhất, người hiểu mình rõ nhất, người có khả năng đồng hành với mình nhiều nhất lại không có đủ thẩm quyền để ký cho mình. Lúc đó thì rất dở.”
	- T., nữ, 29 tuổi, và H., nữ, 25 tuổi, Hà Nội

	Một cặp đôi mô tả các tình huống y tế cụ thể đã từng xảy ra, nơi quyền ra quyết định y tế bị đẩy về bố mẹ ruột của người đang cần chăm sóc y tế, dù bạn đời của họ có mức độ phù hợp để làm công việc chăm sóc hơn bố mẹ ruột.
	“Nếu bệnh viện cho làm thì mình làm, còn không thì phải ngồi chờ mẹ T. lên.” “T. thấy điều đó vô lý. Thật ra sau tám năm thì những điều J. biết về T. chắc cũng không kém mẹ là bao nhiêu. Mẹ còn phải lo nhiều thứ khác nữa. Nhiều khi T. nghĩ nếu được thì không cần mẹ phải lên; mẹ cũng không khỏe, T. cũng không muốn đến tuổi này mà ba mẹ vẫn phải lo cho mình hàng ngày.”
	- J, phi nhị nguyên giới, U40, và T., nữ, U40, TP.HCM


	(ii) Tài sản, thủ tục hành chính và thừa kế
	Những khó khăn liên quan đến tài sản, thủ tục hành chính và thừa kế cũng được ghi nhận với tỷ lệ cao, phản ánh tính phức tạp trong thực tế khi các cặp đôi cùng quản lý tài chính và tài sản chung mà không có một mối quan hệ được đăng ký chính thức.
	Một số người tham gia phỏng vấn sâu nêu rõ rủi ro của việc tài sản đứng tên một người.
	“M. để anh đứng tên hết. Bây giờ nếu anh có chuyện gì thì toàn bộ tài sản sẽ thuộc về anh trai ruột và ba mẹ của anh, chứ không phải của M.”
	- T., nam, 37 tuổi, Huế

	Cũng có người cho thấy lựa chọn “đứng tên riêng luân phiên” hoặc cùng đứng tên chung như hai người bạn là một cách tự tạo cơ chế đảm bảo.
	“Thực ra pháp luật có quy định cho hai người cùng đứng tên, nhưng tụi anh thấy khá phức tạp, lại phải đóng nhiều thuế hơn, nói chung là có nhiều vấn đề khác. Anh M. có nói với anh rằng căn nhà đầu tiên đã đứng tên anh rồi, thì sau này sẽ mua thêm một căn nữa và căn đó sẽ đứng tên em.”
	- H., 35 tuổi, nam và M., 45 tuổi, nam, Hà Nội.

	Trên thực tế, việc đồng sở hữu tài sản giữa các cặp đôi cùng giới không được xem là tương đương về mặt pháp lý với trường hợp của các cặp vợ chồng khác giới đã kết hôn, nơi tư cách “vợ chồng” được pháp luật công nhận như một cơ sở đặc thù cho việc đồng sở hữu tài sản.
	“Hai người độc thân bình thường, nếu muốn làm thủ tục đứng tên chung trên một căn nhà hay một miếng đất, thì ở cơ quan quản lý nhà nước họ yêu cầu phải lập một văn bản để một người đại diện đứng tên. Họ giải thích rằng cơ chế quản lý hiện nay theo từng cá nhân, theo mã định danh, nên một tài sản chỉ có một người đứng tên; còn nếu là vợ chồng thì mới được đứng tên hai người.”
	- A., nữ, 49 tuổi, và N., nữ, 35 tuổi, TP.HCM

	Người tham gia phỏng vấn cũng cho biết họ thường phải bổ sung thêm nhiều giấy tờ khi thực hiện các thủ tục có yếu tố nước ngoài, chẳng hạn như xin thị thực.
	“Trong quá trình làm visa, em mình tư vấn là phải viết một lá thư tay để xin bảo lãnh, xác nhận mối quan hệ của hai người là người yêu. Nói chung khá phiền phức: phải đăng một loạt ảnh, dán vào rồi gửi cho đại sứ quán. Nếu quan hệ của hai người rõ ràng thì chỉ cần một tờ giấy xác nhận là xong.”
	- T., nam, 39 tuổi, Hải Phòng; H., nam, 28 tuổi, Hải Phòng

	Ở khía cạnh thừa kế và ủy quyền, một cặp đôi mô tả việc phải dùng đồng thời nhiều công cụ pháp lý thay thế để bù đắp khoảng trống bảo hộ, nhưng vẫn đối mặt giới hạn:
	“Làm di chúc cho nhau, rồi cũng ủy quyền cho nhau. Nhưng giấy ủy quyền thì nếu một trong hai bên qua đời sẽ không còn hiệu lực, nên phải vừa có ủy quyền vừa có di chúc thì mới hỗ trợ được cho nhau.”
	- A., nữ, 49 tuổi, và N., nữ, 35 tuổi, TP.HCM

	(iii) Nhận con nuôi, sinh sản và quyền làm cha mẹ
	Những khó khăn liên quan đến nhận con nuôi, sinh con và quyền làm cha mẹ cũng được ghi nhận với tần suất cao, cho thấy sự hình thành của những định hướng gia đình trong tương lai gắn với một trong những khía cạnh pháp lý nền tảng nhất của hôn nhân và gia đình, đó là con cái.
	“Các cặp đôi đồng tính nữ ở Việt Nam thì theo T. thấy không có vấn đề gì quá đáng kể, chủ yếu là chi phí hoặc hơi vất vả. Còn các cặp đồng tính nam thì mới gặp khó khăn, vì họ phải tìm người mang thai hộ, mà theo luật Việt Nam thì không cho phép. Hầu hết các cặp mà T. biết thì có một số vẫn làm chui được, khai giả là vợ hoặc người phụ nữ mang thai hộ sẽ khai là mẹ đơn thân. Nhưng sau đó lại vướng ở chuyện nhận con nữa.
	Ngược lại, nếu đi qua nước ngoài, ví dụ các bạn hay đi qua Thái Lan, thì khâu đầu làm thủ tục không vướng, nhưng lại vướng ở khúc nhận con sau đó. Đứa trẻ phải được đưa vô trung tâm mồ côi, tức là cái thủ tục nhận con nuôi này rất phức tạp. Kèm theo tình trạng buôn bán người ngày càng được quan tâm nên việc nhận con nuôi cũng khó hơn.”
	- T., 39 tuổi, Bác sĩ, TP.HCM


	Bảng 23: Nhóm khó khăn pháp lý (tỉ lệ gặp ít nhất 1)
	Mô hình khó khăn được phản ánh trong dữ liệu định lượng cho thấy một câu hỏi nền tảng chung: làm thế nào để các cặp đôi cùng giới có thể tiếp cận những cơ chế thực tiễn liên quan đến đại diện, quản lý tài sản và chăm sóc lẫn nhau theo cách thuận lợi như các cặp đôi có hôn nhân đăng ký. Điều này phần nào lý giải vì sao nhóm vấn đề liên quan đến “đại diện pháp lý và quyết định y tế” nổi lên như một mối quan tâm đặc biệt, bởi đây thường là những tình huống mà việc công nhận quan hệ trở nên có ý nghĩa thực tiễn rõ rệt nhất.
	Một tình huống thường được các cặp đôi cùng giới nhắc tới là việc không thể đại diện cho nhau trong các trường hợp cấp cứu y tế. Một chuyên gia y tế tham gia phỏng vấn trong nghiên cứu này đã đưa ra một số làm rõ hữu ích về thực tiễn hiện nay.
	“Thực ra theo luật định thì không cần người nhà; bọn em vẫn phải cấp cứu và làm những gì tốt nhất, đúng chỉ định nhất cho bệnh nhân. […] Các bạn lo rằng việc nói ra có thể ảnh hưởng đến kết quả điều trị, hay sợ bị kỳ thị. Em nghĩ đấy là một suy nghĩ bình thường, nhưng nếu mình thấy cần nói thì cứ nói. […] Bác sĩ thật sự không đánh giá đâu; điều quan trọng nhất là có nhiều thông tin để chẩn đoán bệnh giúp bệnh nhân. […] Có nói là bạn, là vợ, là chồng hay là người có mối quan hệ đặc biệt cũng chả vấn đề gì.”
	- M., Bác sĩ cấp cứu tim mạch, Hà Nội
	1.2. KHÓ KHĂN XÃ HỘI VÀ KHÔNG GIAN TƯ


	“Nếu là các cặp LGBT thì không được ghi trên hợp đồng là người thụ hưởng, vì người ta không có mối quan hệ pháp lý. […] Ví dụ mình mua cho chồng mình thêm thẻ sức khỏe trong gói bảo hiểm, nhưng các bạn LGBT thì không có thêm được, vì không có giấy tờ pháp lý để chứng minh mối quan hệ. Nếu muốn tham gia bảo hiểm, bắt buộc mấy bạn đó phải mua gói riêng. Điều đó khiến người ta không được hưởng các quyền lợi đi kèm của nhau, và khi muốn mua thì lại phải trả chi phí cao hơn những người khác.”
	- T., nữ, 30 tuổi, nhân viên bảo hiểm, TP. HCM

	Người tham gia phỏng vấn sâu nhấn mạnh khía cạnh cảm xúc khi phải đối mặt với những giới hạn này trong thực tế.
	“Chị nhớ có một lần chị khóc, khi chị nói với bạn bên bảo hiểm rằng chị muốn để người thụ hưởng là chị L., thì bạn ấy nói với chị là không được, vì người thụ hưởng hợp pháp phải là người thân trong gia đình chị. […] Và lúc đó chị rất buồn. Chị L. cũng vậy, làm ở công ty nước ngoài có rất nhiều quyền lợi dành cho người thân trong gia đình mà chị C. không được hưởng. […] Mà quyền lợi nó nhiều lắm, gần như là em đi khám sức khỏe hay nằm bệnh viện quốc tế đều được công ty trả 100%. Vì vậy đó là một cái chị hơi bất mãn chút xíu.”
	- C., nữ, 45 tuổi, và L., nữ, 33 tuổi, Bình Dương, TP. HCM

	Tình trạng bị tiết lộ thông tin riêng tư khi chưa có sự đồng ý xuất hiện với tỷ lệ đáng chú ý, cho thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền riêng tư đối với những người trong các mối quan hệ cùng giới, đặc biệt trong các bối cảnh xã hội nơi thông tin cá nhân có thể dễ dàng lan truyền trong mạng lưới gia đình và cộng đồng.
	Trải nghiệm bị từ chối dịch vụ hoặc chịu áp lực trong các sắp xếp liên quan đến nhà ở xuất hiện với tỷ lệ thấp hơn, nhưng vẫn đáng lưu ý, bởi một nơi ở ổn định là điều kiện quan trọng để duy trì đời sống chung sống lâu dài.
	Bảng 25: Nhóm khó khăn xã hội (tỉ lệ người gặp ít nhất 1)
	Khi được xem xét tổng thể, các khó khăn pháp lý và xã hội phản ánh hai chiều cạnh gắn bó chặt chẽ với nhau trong đời sống thường nhật của các cặp đôi cùng giới. Trong bối cảnh các hệ thống phúc lợi và chế độ quyền lợi xác định điều kiện thụ hưởng dựa trên tư cách gia đình đã đăng ký, các cặp đôi không có quan hệ được công nhận chính thức có thể nằm ngoài phạm vi tiếp cận của một số quyền lợi nhất định. Điều này không nhất thiết xuất phát từ sự loại trừ có chủ đích, mà phản ánh cách các khuôn khổ hiện hành được thiết kế, chủ yếu xoay quanh hôn nhân đăng ký như cơ sở để xác định tư cách thành viên gia đình. Như một chuyên gia trong lĩnh vực bảo hiểm chia sẻ:
	“Theo luật bảo hiểm ở Việt Nam mình, để hai cá thể cùng song hành trên một hợp đồng, hoặc chọn làm người thụ hưởng hoặc bên mua, thì phải có pháp lý: một là giấy kết hôn, hai là phải là cùng cha cùng mẹ, hoặc có mối quan hệ huyết thống F1. Có hai chị này khi mua cũng có hỏi, và những khách khác của chị cũng hỏi. Tuy nhiên người ta không có giấy tờ để chứng minh nên chuyện đó không diễn ra được. Thành ra cũng rất tội cho những cặp đôi yêu nhau lâu hoặc chung sống với nhau như vợ chồng.”
	- T, nữ, 30 tuổi, Nhân viên bảo hiểm, TP. HCM

	Dữ liệu cũng cho thấy mối liên hệ giữa công nhận pháp lý và các thiết chế khác, bao gồm cả các tổ chức tôn giáo, là một yếu tố được một số người quan tâm. Một người tham gia cho biết việc được công nhận giới tính hợp pháp và đăng ký kết hôn, theo quan điểm của họ, cũng sẽ tạo điều kiện cho sự công nhận từ phía tôn giáo:
	2. HÌNH THỨC PHÁP LÝ MONG MUỐN CHO QUAN HỆ CÙNG GIỚI
	3. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CẦN THIẾT CỦA CÁC QUYỀN PHÁP LÝ ĐỐI VỚI
	CHUNG SỐNG CÙNG GIỚI

	được nêu ra, dao động ở điểm trung bình 4,4 tới 4,5 tức ở mức giữa của “cần thiết” và “rất cần thiết”. Đứng đầu là “Quyền đăng ký kết hôn và đại diện cho nhau” chiếm tới 89% cho rằng đây là quyền “cần thiết” hoặc “rất cần thiết”.

	Bảng 27. Điểm trung bình mức độ cần thiết theo từng nhóm quyền
	“Trong luật lao động, nếu mình kết hôn với người khác giới thì sẽ được nghỉ và đó vẫn là ngày nghỉ có lương. Nhưng nếu bạn đời là người đồng tính thì các bạn phải nghỉ ngày đó như một ngày nghỉ không lương. Hoặc trong trường hợp thai sản chẳng hạn, ví dụ một cặp đồng tính nữ: nếu bản thân bạn đó mang thai thì cũng sẽ được nhận bảo hiểm thai sản; nhưng nếu bạn đời của bạn đó mang thai thì những phúc lợi thai sản dành cho người đối tác lại không được nhận.”
	- T., 30 tuổi, Nhân viên nhân sự, TP.HCM
	Mức độ “cần thiết” rất cao và tương đối đồng đều giữa các nhóm quyền, cho thấy nhu cầu pháp lý không chỉ tập trung vào hôn nhân như một biểu tượng, mà trải rộng sang an sinh, bảo vệ khi tan vỡ, và quyền với con cái. Khi mối quan hệ được gia đình hóa, các vấn đề về tài sản, con cái, và phúc lợi trở nên không thể tránh khỏi.
	Nhóm quyền bạo lực gia đình, tư pháp hình sự cũng có điểm cao, gợi ý nhu cầu pháp lý không chỉ hướng tới việc công nhận, mà còn hướng tới bảo vệ trong các tình huống rủi ro và tổn thương.

	4. NHẬN ĐỊNH HỆ QUẢ CỦA VIỆC PHÁP LUẬT CHƯA THỪA NHẬN HÔN NHÂN CÙNG GIỚI
	“Việc đăng ký không chỉ là một quyền lợi, mà còn thể hiện sự công bằng và tiến bộ của xã hội.”
	- T., nữ, 35 tuổi, và Th., nữ, 24 tuổi, Huế.
	Các phát hiện của nghiên cứu cho thấy việc thiếu vắng cơ chế công nhận pháp lý hiện nay có liên quan đến hệ quả trên ba phương diện:
	(i) bất bình đẳng về quyền và địa vị pháp lý; (ii) mức độ bảo vệ hạn chế trong các tình huống xung đột và chấm dứt quan hệ; (iii) sự thiếu vắng công nhận chính thức trong bối cảnh gia đình và xã hội.
	Dữ liệu cũng cho thấy những lợi ích mà người tham gia kỳ vọng từ việc công nhận hôn nhân hoặc các cơ chế công nhận quan hệ. Những lợi ích được lựa chọn nhiều nhất liên quan đến bình đẳng về quyền và nghĩa vụ, khả năng được sống đúng với bản dạng và mối quan hệ của mình, giảm kỳ thị và cải thiện sức khỏe tinh thần. Những kỳ vọng này cho thấy công nhận pháp lý được nhìn nhận không chỉ như một công cụ giúp giảm thiểu bất định và xử lý rủi ro trong thực tiễn, mà còn như một cơ chế mang lại sự công nhận về mặt xã hội.
	Đối chiếu với nghiên cứu 2013 và 2019, cấu trúc tác động này có tính liên tục: thiếu thừa nhận tạo ra khó khăn đời sống và làm suy giảm khả năng bảo vệ quyền lợi khi có biến cố. Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại cho thấy yếu tố xuyên biên giới nổi lên rõ hơn: di chuyển học tập, lao động và quan hệ với người nước ngoài khiến nhu cầu về sự nhất quán pháp lý giữa các quốc gia trở nên cấp thiết hơn.
	Khi hỏi người tham gia khảo sát định lượng về việc nhận định hệ quả của việc pháp luật chưa thừa nhận hôn nhân cùng giới, trên thang 6 mức, kết quả như sau:

	Bảng 28. Tổng hợp mức độ đồng ý theo từng mệnh đề
	Mức độ đồng thuận cao nhất tập trung ở các nhận định liên quan đến bất bình đẳng về quyền, đối với cả các cặp đôi và con cái của họ, phản ánh nhận thức khá phổ biến của người tham gia rằng khuôn khổ hiện hành đang tạo ra sự khác biệt trong cách đối xử giữa các cặp đôi cùng giới và khác giới trên nhiều phương diện có ý nghĩa quan trọng trong thực tế.
	Các nhận định liên quan đến tính ổn định hay không ổn định của mối quan hệ, do thiếu sự ràng buộc pháp lý, có mức độ đồng thuận thấp hơn và tỷ lệ không đồng ý tương đối cao hơn. Điều này cho thấy người tham gia không hoàn toàn xem “sự ổn định” chỉ phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân về mặt pháp lý, dù họ vẫn nhìn nhận vai trò của khuôn khổ pháp luật trong việc tạo ra sự rõ ràng khi phát sinh tranh chấp.
	Các nhận định liên quan đến sự công nhận từ gia đình và xã hội cũng nhận được mức độ đồng thuận đáng kể, cho thấy người tham gia nhìn nhận rằng khuôn khổ pháp lý có ảnh
	hưởng tới thái độ xã hội rộng hơn, và rằng địa vị pháp lý rõ ràng hơn có thể góp phần giảm bớt những khó khăn xã hội liên quan đến việc công khai mối quan hệ theo thời gian. Dữ liệu cũng cho thấy tính rõ ràng của pháp luật được xem là đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ quyền của trẻ em trong các bối cảnh gia đình đa dạng, cũng như trong việc tạo ra khuôn khổ để giải quyết tranh chấp khi quan hệ chấm dứt.


	5. LỢI ÍCH KỲ VỌNG KHI PHÁP LUẬT CÔNG NHẬN HÔN NHÂN CÙNG GIỚI
	“Với em, sự thừa nhận của pháp luật sẽ giúp cuộc sống của bọn em dễ dàng hơn với những quyết định quan trọng trong tương lai. Nếu không có thì phải suy nghĩ về cách làm của nó. […] Em vẫn sẽ cố để làm những thứ mình mong muốn bằng cách đi đường vòng, nhưng sẽ tốt hơn nếu có sự thừa nhận của pháp luật.”
	- T., nữ, 29 tuổi, và H., nữ, 25 tuổi, Hà Nội.
	Việc tất cả các nhóm lợi ích đều được lựa chọn với tỷ lệ cao phản ánh những kỳ vọng rộng hơn về ý nghĩa thực tiễn của công nhận pháp lý. Người tham gia nhìn nhận công nhận pháp lý vừa có khía cạnh thực tiễn, như giảm bớt sự thiếu chắc chắn trong các vấn đề liên quan đến tài sản, phúc lợi và giải quyết tranh chấp, vừa có khía cạnh xã hội, bao gồm giảm áp lực xã hội và cải thiện chất lượng đời sống tinh thần.
	Bảng 29. Lợi ích kỳ vọng khi pháp luật công nhận hôn nhân cùng giới
	6. HÔN NHÂN CÙNG GIỚI CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

	Những chia sẻ này cho thấy mong muốn rõ ràng được sống trong một mối quan hệ có vị trí trong khuôn khổ pháp lý. Đối với một số người, điều này gắn với các kế hoạch di cư hoặc định cư dài hạn tại những nơi có khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn dành cho các mối quan hệ cùng giới. Đối với những người khác, điều quan trọng đơn giản là có một buổi lễ và giấy tờ xác nhận mối quan hệ của mình, ngay cả khi những điều đó chưa mang giá trị pháp lý tại Việt Nam. Trong cả hai trường hợp, yếu tố xuyên quốc gia trở thành một con đường để tìm kiếm sự công nhận mà hiện nay trong nước vẫn chưa có.
	Trong số 1065 người có trả lời, 222 người (20,8%) cho biết đã từng hoặc đang có ý định kết hôn cùng giới với người nước ngoài; 373 người (35,0%) không có ý định, và 470 người (44,1%) chưa nghĩ đến khả năng này.

	Bảng 30. Ý định kết hôn cùng giới với người nước ngoài
	Bảng 31. Tình trạng pháp lý quốc gia của bạn đời
	Đáng chú ý, trong số những người có ý định hoặc đã cân nhắc kết hôn cùng giới với người nước ngoài, phần lớn cho biết người bạn đời thuộc quốc gia đã hợp pháp hóa hôn nhân cùng giới (144 người, chiếm 65,2% trong nhóm trả lời về quốc gia). Điều này cho thấy yếu tố pháp lý đóng vai trò quan trọng trong việc hình dung về một cuộc hôn nhân an toàn, được bảo vệ.
	Các vấn đề pháp lý được quan tâm nhiều nhất xoay quanh ba nhóm: thủ tục xin xác nhận giấy tờ tại Việt Nam để đăng ký kết hôn ở nước ngoài, thừa nhận hôn nhân đã đăng ký ở nước ngoài tại Việt Nam (87%), và thừa nhận, giải quyết các vấn đề tài sản, con cái tại Việt Nam (70%).
	Song song đó, người tham gia cho biết họ có xu hướng tìm đến tổ chức xã hội/cộng đồng, thông tin trên mạng, người quen, bạn bè hơn là luật sư trong nước hoặc nước ngoài để được hỗ trợ.

	Bảng 32. Vấn đề pháp lý có yếu tố nước ngoài
	Mức độ quan tâm rất cao đối với các thủ tục xin giấy tờ để đăng ký kết hôn ở nước ngoài, cũng như việc công nhận các cuộc hôn nhân đã đăng ký ở nước ngoài (87%), phản ánh nhu cầu thực tiễn về sự rõ ràng trong cách địa vị quan hệ được xử lý giữa các hệ thống pháp luật khác nhau. Trải nghiệm liên quan đến việc điều chuyển nhân sự quốc tế trong doanh nghiệp là một ví dụ cụ thể cho thấy ý nghĩa thực tiễn của vấn đề này:
	“Bên công ty chị có nhiều trường hợp phải đưa người từ nước này sang nước khác làm việc. Ví dụ em đưa người từ Việt Nam sang nước khác, nếu vị trí đó có hỗ trợ đưa gia đình đi cùng thì đối tượng gọi là spouse ("phối ngẫu"), tức là chồng hoặc vợ, chắc chắn phải có đăng ký kết hôn. Nhưng ví dụ ở Thái Lan thì người ta lại linh hoạt hơn. Bạn nhân viên nói rằng họ và partner ("bạn đời") là quan hệ đồng giới, chưa đăng ký kết hôn nhưng đã sống với nhau 10 năm và cần người đó đi cùng. […] Ở Việt Nam, nếu không có đăng ký kết hôn thì mình không bao giờ có thể coi đó là một ngoại lệ để xử lý; còn mà bên Thái Lan thì có thể.”
	- Nữ, 39 tuổi, nhân viên nhân sự, Hải Phòng.

	Khi hôn nhân cùng giới được công nhận ở một quốc gia nhưng không được công nhận tại Việt Nam, người trong cuộc có thể phải điều hướng giữa những địa vị pháp lý khác nhau tùy theo nơi họ sinh sống hoặc làm việc, được công nhận là “vợ chồng” hoặc “bạn đời” trong một bối cảnh, nhưng lại được xem là hai cá nhân độc lập trong bối cảnh khác.
	IV. BẠO LỰC GIA ĐÌNH, LY THÂN VÀ ĐỔ VỠ
	1. BẠO LỰC GIA ĐÌNH
	1.1. TỶ LỆ TỪNG TRẢI QUA BẠO LỰC TRONG MỐI QUAN HỆ CÙNG GIỚI
	1.2. CÁC DẠNG BẠO LỰC THƯỜNG GẶP VÀ NGUỒN HỖ TRỢ



	chấm dứt quan hệ. Mặc dù có tỷ lệ thấp hơn, bạo lực thể chất vẫn được ghi nhận ở mức đáng chú ý (26%), cho thấy chung sống cùng giới cũng có những đặc điểm tương đồng với bạo lực trong quan hệ thân mật nói chung.
	Các dạng bạo lực tình dục, kinh tế và đe doạ tiết lộ xu hướng/bản dạng xuất hiện với tỷ lệ thấp hơn nhưng vẫn đáng lưu ý, đặc biệt vì chúng gắn với quyền tự chủ cơ thể, tự do kinh tế và an toàn danh tính. Mặc dù số mẫu cho trải nghiệm bạo lực còn ít, kết quả này phù hợp với các nghiên cứu về bạo lực trong cộng đồng LGBTI trên thế giới, nơi bạo lực tinh thần và kiểm soát danh tính thường nổi bật do vai trò của kỳ thị và sự phụ thuộc cảm xúc trong các quan hệ cùng giới.
	Một điểm đáng chú ý là có những người tham gia báo cáo trải qua cùng lúc nhiều hình thức bạo lực. Bạo lực tinh thần thường đi kèm với các hành vi kiểm soát tài chính, giới hạn khả năng tự chủ của người bị bạo lực đối với thu nhập, chi tiêu hoặc các quyết định liên quan tới nơi ở. Một số trường hợp mô tả bạo lực thể chất diễn ra đột ngột trong các xung đột, sau đó được biện minh như “mất kiểm soát nhất thời”, tuy nhiên vẫn để lại hậu quả tâm lý kéo dài. Những phát hiện này nhìn chung tương đồng với các nghiên cứu quốc tế về bạo lực trong quan hệ thân mật ở các bối cảnh quan hệ đa dạng.
	Khi đối mặt với bạo lực, người tham gia có thể tìm đến nhiều nguồn hỗ trợ khác nhau. Nguồn hỗ trợ được tìm đến nhiều nhất là người quen, bạn bè, tiếp theo là thông tin trên mạng và các tổ chức xã hội/cộng đồng. Rất ít người tìm đến công an hoặc chính quyền, và một tỷ lệ đáng kể cho biết không cần hoặc không tìm kiếm hỗ trợ. Dưới góc độ áp lực thiểu số, điều này cho thấy niềm tin vào các thiết chế chính thức còn hạn chế; người bị bạo lực ưu tiên những không gian “an toàn hơn” về mặt xu hướng tính dục, bản dạng giới, chẳng hạn như mạng xã hội, nhóm cộng đồng hoặc mạng lưới bạn bè cùng cảnh.
	Breiding, M.J., J. Chen, and M.L. Walters, The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey (NISVS): 2010 Findings on Victimization by Sexual Orientation (Atlanta, GA: National Center for Injury Prevention and Control, 2013).    Leonard, W., A. Mitchell, S. Patel, and C. Fox, Coming Forward: The Underreporting of Heterosexist Violence and Same Sex Partner Abuse in Victoria (Melbourne: Australian Research Centre in Sex, Health and Society, La Trobe University, 2008). Donovan, Catherine, and Marianne Hester. Domestic violence and sexuality: What's love got to do with it?. Policy Press, 2015.    Kar, Anindya, et al. "Intimate partner violence in same-sex relationships: are we aware of the implications?." Journal of Psychosexual Health 5.1 (2023): 13-19.
	Dưới một mái nhà: Tìm hiểu trải nghiệm, thách thức và nhu cầu của các cặp đôi cùng giới tại Việt Nam
	2. LY THÂN VÀ ĐỔ VỠ TRONG MỐI QUAN HỆ SỐNG CHUNG CÙNG GIỚI
	2.1. THỰC TRẠNG VÀ LÝ DO ĐỔ VỠ MỐI QUAN HỆ
	2.2. TÌM KIẾM HỖ TRỢ VÀ IM LẶNG

	1. CÁC KHUNG PHÁP LÝ CHUNG SỐNG CÓ ĐĂNG KÝ TRÊN QUỐC TẾ


	tới việc Hy Lạp sửa đổi luật vào năm 2015 để mở rộng áp dụng cho các cặp đôi cùng giới. Tuy nhiên, một số quốc gia ngay từ đầu đã không phân biệt theo giới tính. Pháp ban hành PACS (Pacte Civil de Solidarité) vào năm 1999, cho phép mọi cặp đôi, bất kể giới tính, đăng ký quan hệ đối tác. Hà Lan cũng mở hệ thống kết đôi có đăng ký của mình, được thiết lập năm 1998, cho cả các cặp đôi khác giới và cùng giới. Những mô hình mang tính bao trùm này thường được các cặp đôi khác giới sử dụng rộng rãi nhờ tính đơn giản và linh hoạt. Chẳng hạn, tại Pháp, khoảng 95% các trường hợp đăng ký PACS trong năm 2022 là giữa các cặp đôi khác giới.
	Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù có tên gọi tương tự, mức độ mà các cơ chế này tương đồng với hôn nhân lại khác nhau giữa các quốc gia. Một số quốc gia trao gần như đầy đủ các quyền tương đương hôn nhân, trong khi một số khác lại không cung cấp mức độ bảo vệ tương đương trong các lĩnh vực quan trọng như quyền nuôi con chung, tiếp cận dịch vụ hỗ trợ sinh sản hoặc quyền tài sản. Ví dụ, các cặp đôi đăng ký PACS tại Pháp không có quyền thừa kế tự động như các cặp vợ chồng đã kết hôn, và tài sản của họ mặc định vẫn được tách biệt.
	Tại châu Âu, cuối những năm 1990 chứng kiến làn sóng ban hành luật về kết đôi có đăng ký tại nhiều quốc gia như Pháp (1999), Bỉ (2000), Đức (2001) và Vương quốc Anh (2005, ban đầu chỉ áp dụng cho các cặp đôi cùng giới).
	Ở Bắc Mỹ, nhiều bang và thành phố của Hoa Kỳ đã thiết lập cơ chế quan hệ bạn đời từ thập niên 1990; Canada và Úc cũng phát triển các hình thức công nhận quan hệ ở cấp vùng trước khi hợp pháp hóa hôn nhân cùng giới trên toàn quốc. Trong thập niên 2010, khi hôn nhân bình đẳng ngày càng trở nên phổ biến, nhiều quốc gia đồng thời công nhận hôn nhân cùng giới và dần loại bỏ hoặc chuyển đổi các hệ thống kết đôi trước đó.
	Chẳng hạn, Đan Mạch ngừng tiếp nhận đăng ký kết đôi dân sự mới sau khi hợp pháp hóa hôn nhân vào năm 2012, còn Thụy Điển chuyển đổi các quan hệ kết đôi có đăng ký thành hôn nhân sau cải cách năm 2009. Tuy vậy, một số quốc gia vẫn tiếp tục duy trì song song cả hai hệ thống.
	Không phải quốc gia nào cũng đi theo lộ trình chuyển tiếp này. Một số nước đã trực tiếp hợp pháp hóa hôn nhân cùng giới mà không thiết lập cơ chế chung sống có đăng ký trước đó. Tại châu Á, cả Đài Loan và Thái Lan đều đi theo hướng này. Cũng cần lưu ý rằng các cơ chế chung sống có đăng ký đã tạo ra nhiều tranh luận trong các bối cảnh khác nhau. Một số ý kiến cho rằng việc duy trì một chế độ pháp lý riêng biệt có thể tạo ra sự khác biệt về mặt biểu tượng và phạm vi quyền lợi đi kèm, đặc biệt trong các lĩnh vực như thừa kế và các vấn đề liên quan đến con cái. Trong khi đó, những ý kiến khác nhấn mạnh giá trị thực tiễn của việc cung cấp một lựa chọn linh hoạt và dễ tiếp cận hơn cho những cặp đôi không mong muốn kết hôn. Những tranh luận này phản ánh tính phức tạp rộng hơn của quá trình xây dựng các khuôn khổ pháp lý nhằm đáp ứng các nhu cầu và giá trị xã hội đa dạng.
	2. THỐNG KÊ CÁC QUỐC GIA HỢP PHÁP HÓA HÔN NHÂN CÙNG GIỚI VÀ CHUNG SỐNG CÓ ĐĂNG KÝ
	3. BỐI CẢNH TẠI CHÂU Á
	Một số kinh nghiệm lập pháp và chính sách về hôn nhân cùng giới và kết đôi dân sự tại Châu Á (tổng hợp cập nhật đến 12/2025).

	Bảng 38. Mô hình hợp pháp hóa hôn nhân cùng giới  ở các quốc gia/vùng lãnh thổ Châu Á
	CHƯƠNG 4 HÀM Ý TIẾP CẬN  CHÍNH SÁCH
	“Em nghĩ sự thừa nhận của pháp luật là thứ để mình có thể tăng sự thừa nhận của xã hội. Em nghĩ là mình cần cả hai, nhưng pháp luật đi trước thì xã hội sẽ theo sau.”  - T., nữ, 29 tuổi, và H., nữ, 25 tuổi, Hà Nội
	Các phát hiện của báo cáo này cho thấy một số lĩnh vực có thể cần thêm sự quan tâm và đối thoại chính sách trong thời gian tới. Những nội dung dưới đây được đưa ra như các gợi mở cho quá trình đối thoại đó, được sắp xếp theo ba cấp độ và không nhằm đưa ra các khuyến nghị mang tính áp đặt.
	I. CẤP ĐỘ PHÁP LUẬT
	Ở cấp độ pháp luật, các đề xuất dưới đây được xây dựng nhằm hướng tới hai mục tiêu song song và bổ trợ lẫn nhau: (i) Thiết lập một địa vị pháp lý ổn định cho các mối quan hệ cùng giới nhằm bảo đảm quyền, nghĩa vụ và khả năng tiếp cận các cơ chế giải quyết tranh chấp; và (ii) Bảo đảm tính thống nhất giữa các lĩnh vực pháp luật nhằm tránh tình trạng bảo vệ rời rạc.
	Nghiên cứu các phương án pháp lý nhằm công nhận chung sống cùng giới, thông qua việc công nhận chính thức quan hệ hoặc xây dựng một khuôn khổ pháp lý riêng điều chỉnh các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ việc chung sống (ví dụ: tài sản, nuôi dạy con cái...).
	Xác định một nhóm quyền cốt lõi có thể được cân nhắc đưa vào các cơ chế công nhận này, ưu tiên dựa trên các nhu cầu phản ánh trong dữ liệu đáng tin cậy. Các quyền này có thể bao gồm:
	Đăng ký quan hệ
	Tài sản và thừa kế
	Nuôi dạy và chăm sóc con cái
	Cơ chế chấm dứt quan hệ
	Bảo vệ trong trường hợp bạo lực
	Một số quyền liên quan đến lao động, an sinh xã hội, thuế và bảo hiểm

	Rà soát các khuôn khổ pháp luật liên quan nhằm bảo đảm tính tương thích trong trường hợp có cơ chế công nhận được ban hành. Những lĩnh vực trọng tâm có thể bao gồm:
	Hộ tịch và giấy tờ nhân thân: nghiên cứu các phương án ghi nhận tình trạng quan hệ trong hệ thống đăng ký dân cư và hộ gia đình
	Pháp luật dân sự và tài sản: công nhận các thỏa thuận và quyền liên quan đến tài sản chung, cũng như cơ chế giải quyết tranh chấp khi chấm dứt quan hệ
	Pháp luật về trẻ em và gia đình: bảo đảm phù hợp với các tiêu chuẩn về quyền trẻ em trong việc công nhận vai trò cha mẹ hoặc chăm sóc, cũng như các sắp xếp sau khi quan hệ chấm dứt
	Lao động, bảo hiểm và y tế: công nhận bạn đời cùng giới trong các chế độ phúc lợi, chăm sóc và quyết định y tế
	Phòng, chống bạo lực gia đình: bảo đảm các cơ chế bảo vệ bao phủ cả các mối quan hệ chung sống, bao gồm khả năng tiếp cận nơi tạm lánh và các dịch vụ hỗ trợ
	Xem xét việc áp dụng các nguyên tắc của tư pháp quốc tế tư trong các trường hợp quan hệ có yếu tố nước ngoài, bao gồm:
	Công nhận, thừa nhận và/hoặc sử dụng các giấy tờ hộ tịch nước ngoài trong khuôn khổ các nguyên tắc trật tự công của Việt Nam
	Thiết lập các cơ chế bảo vệ tối thiểu tại Việt Nam liên quan đến tài sản, trẻ em và phòng, chống bạo lực gia đình, kể cả trong trường hợp quan hệ cùng giới chưa được đăng ký hợp pháp trong nước
	Cách tiếp cận dựa trên quyền, tập trung vào một nhóm quyền, nghĩa vụ và cơ chế bảo vệ cốt lõi, có thể giúp giảm nguy cơ công nhận hình thức nhưng thiếu hiệu lực thực tiễn, đồng thời hỗ trợ quá trình đánh giá chuyên sâu và từng bước về hiệu quả của các cơ chế này theo thời gian.

	II. CẤP ĐỘ CHÍNH SÁCH
	Song song với quá trình hoàn thiện pháp luật, có thể cân nhắc triển khai một số công cụ chính sách và hướng dẫn hành chính nhằm giảm bớt các rào cản và bất định trong đời sống hằng ngày, đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ công:
	Đại diện pháp lý và quyết định y tế: làm rõ và tăng cường các cơ chế ủy quyền và đại diện (ví dụ: giấy ủy quyền), bao gồm các biểu mẫu và quy trình chuẩn hóa tại bệnh viện và cơ quan công, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp.
	Hòa giải và giải quyết tranh chấp: hỗ trợ hòa giải cơ sở, trợ giúp pháp lý, công chứng và xử lý tư pháp đối với các tranh chấp dân sự giữa các cặp đôi cùng giới, đặc biệt trong các trường hợp liên quan đến đầu tư chung, con cái, nhà ở hoặc hoạt động kinh doanh.
	Phòng, chống và ứng phó với bạo lực gia đình: nâng cao năng lực của các hệ thống ‘’’’’’’
	thực thi (công an, y tế, tư pháp, dịch vụ xã hội) trong việc nhận diện và xử lý bạo lực trong các mối quan hệ cùng giới, đồng thời bảo đảm khả năng tiếp cận không phân biệt đối xử đối với nơi tạm lánh và dịch vụ tư vấn.
	Thu thập dữ liệu và đánh giá tác động: tích hợp thông tin về các mô hình gia đình phi truyền thống, bao gồm các cặp đôi cùng giới, vào các khảo sát dân số và hệ thống dữ liệu hành chính, trong giới hạn bảo mật phù hợp, nhằm hỗ trợ hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng.
	Thúc đẩy các chuẩn mực bao trùm trong khu vực công và tư: khuyến khích các cơ quan công, trường học và doanh nghiệp áp dụng các chính sách phúc lợi bao trùm đối với bạn đời cùng giới, đồng thời xây dựng cơ chế xử lý phân biệt đối xử tại nơi làm việc.

	III. CẤP ĐỘ XÃ HỘI
	Các đề xuất ở cấp độ xã hội được xây dựng với trọng tâm là thúc đẩy đối thoại, hỗ trợ gia đình và giảm kỳ thị, phù hợp với các bằng chứng cho thấy việc thiếu công nhận pháp lý thường đi kèm với cảm nhận thiếu sự chấp nhận từ gia đình và cộng đồng.
	Đối thoại công chúng: thúc đẩy các cuộc đối thoại công chúng dựa trên bằng chứng về phúc lợi của trẻ em và gia đình trong các hoàn cảnh đa dạng, bao gồm các tác động thực tiễn của khuôn khổ pháp lý hiện hành đối với việc bảo vệ tài sản, tạo điều kiện chăm sóc và tăng cường sự ổn định của gia đình.
	Hỗ trợ gia đình và người chăm sóc: phát triển tài liệu hướng dẫn, nhóm hỗ trợ và tư vấn dành cho cha mẹ và người thân của các cặp đôi cùng giới nhằm tăng cường hiểu biết và giảm xung đột gia đình.
	Dịch vụ hỗ trợ cộng đồng: mở rộng khả năng tiếp cận tư vấn tâm lý, hỗ trợ pháp lý và các chương trình kỹ năng sống bao trùm LGBTI (ví dụ: quản lý tài chính, giải quyết xung đột, an toàn trong quan hệ).
	Truyền thông có trách nhiệm: khuyến khích các cơ quan truyền thông và nhà sáng tạo nội dung áp dụng các tiêu chuẩn biên tập không phân biệt đối xử khi đưa tin về người và gia đình LGBTI, phù hợp với các nguyên tắc rộng hơn về truyền thông có trách nhiệm và chính xác.

	IV. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI GỢI Ý
	Thay vì một lộ trình cố định, dữ liệu cho thấy cách tiếp cận từng bước dựa trên bằng chứng, xây dựng trên các khuôn khổ hiện có, có sự tham gia của các bên liên quan ở từng giai đoạn và cho phép đánh giá, điều chỉnh theo thời gian, có thể phù hợp hơn để xử lý những ‘’’’’’’’’
	phức tạp đa chiều và giao thoa giữa pháp luật, chính sách và xã hội. Các giai đoạn dưới đây được đưa ra như một phương án tham khảo dành cho các cơ quan có liên quan xem xét.

	NGẮN HẠN (0 ĐẾN 12 THÁNG)
	Thúc đẩy đối thoại liên ngành giữa các bộ, ngành liên quan (tư pháp, y tế, lao động, công an, giáo dục), dựa trên cơ sở bằng chứng từ nghiên cứu này và các nghiên cứu liên quan khác
	Rà soát và làm rõ các cơ chế hành chính hiện hành (ủy quyền, quyết định y tế, trợ giúp pháp lý, ứng phó với bạo lực gia đình và các lĩnh vực liên quan)
	Đánh giá việc triển khai các khuôn khổ hiện có trong các lĩnh vực như công chứng, hộ tịch và trợ giúp pháp lý liên quan đến các hoàn cảnh gia đình đa dạng, nhằm xác định khoảng trống và ưu tiên phản ứng phù hợp

	TRUNG HẠN (1 ĐẾN 3 NĂM)
	Tiếp tục nghiên cứu các lựa chọn chính sách và pháp lý liên quan đến công nhận chung sống cùng giới, bao gồm rà soát so sánh kinh nghiệm quốc tế
	Thí điểm các hướng dẫn hoặc quy trình đã được hài hòa và làm rõ tại một số dịch vụ công được lựa chọn (ví dụ: y tế, trợ giúp pháp lý, ứng phó với bạo lực gia đình và các lĩnh vực liên quan) nhằm đánh giá hiệu quả triển khai thực tiễn
	Nghiên cứu chuyên sâu các vấn đề liên quan đến tài sản, nuôi dạy con cái và cơ chế chấm dứt quan hệ trong khuôn khổ pháp luật dân sự hiện hành

	DÀI HẠN HƠN (3 ĐẾN 5 NĂM)
	Dựa trên kết quả nghiên cứu và đối thoại chính sách, cân nhắc các bước tiếp theo nhằm phát triển khuôn khổ pháp lý và hướng dẫn triển khai để hỗ trợ công nhận các mô hình gia đình phi truyền thống
	Tiếp tục rà soát các khuôn khổ pháp luật đang phát triển nhằm bảo đảm tính thống nhất giữa các lĩnh vực pháp luật (hộ tịch, dân sự, lao động, bảo hiểm, y tế, bạo lực gia đình, tư pháp quốc tế tư)

	TẦM NHÌN DÀI HẠN (5 NĂM TRỞ LÊN)
	Thực hiện đánh giá tác động đối với các khuôn khổ pháp luật, hành chính và chính sách đã được sửa đổi, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các cơ chế triển khai khi cần thiết
	Từng bước mở rộng cơ chế bảo vệ cho các mô hình gia đình phi truyền thống trong các lĩnh vực như quyền trẻ em, di trú và các lĩnh vực liên quan khác
	Tăng cường hệ thống dữ liệu và cơ chế báo cáo nhằm theo dõi phúc lợi và sự bình đẳng trong đối xử giữa các mô hình gia đình phi truyền thống

	KẾT LUẬN
	Các phát hiện của báo cáo này cho thấy những vấn đề liên quan đến địa vị pháp lý của các mối quan hệ cùng giới không phải là những khái niệm trừu tượng, mà xuất hiện trong các tình huống rất cụ thể của đời sống hằng ngày: cách đăng ký tài sản chung, cách các bạn đời thực hiện thủ tục y tế thay cho nhau, cách con cái được chăm sóc và đại diện, hay cách các cặp đôi đối mặt với những hệ quả thực tiễn khi quan hệ chấm dứt. Trong từng tình huống đó, việc thiếu vắng một địa vị quan hệ được công nhận chính thức khiến người trong cuộc phải tự điều hướng trong các khuôn khổ pháp luật và chính sách hiện hành với rất ít hướng dẫn rõ ràng, đồng thời thường phải dựa vào các thỏa thuận không chính thức hoặc những công cụ dân sự vốn không được thiết kế cho hoàn cảnh của họ.
	Các phát hiện từ cả dữ liệu khảo sát và dữ liệu định tính cho thấy các cặp đôi cùng giới tại Việt Nam đang tổ chức đời sống của mình như những gia đình thực sự, với sự chăm sóc, trách nhiệm và cam kết dài hạn, cùng chia sẻ nghĩa vụ gia đình, quản lý tài chính chung và trong một số trường hợp cùng nuôi dạy con cái. Những khó khăn thực tiễn mà họ gặp phải không xuất phát từ cách họ xây dựng đời sống chung, mà từ sự hạn chế của các cơ chế chính thức nhằm hỗ trợ những sắp xếp mà họ đã và đang hình thành trên thực tế. Việc hiểu sâu hơn những hoàn cảnh này là nền tảng cần thiết cho bất kỳ cuộc đối thoại chính sách nào về cách các khuôn khổ hiện hành có thể được điều chỉnh để phản ánh tốt hơn thực tế của các mô hình gia đình phi truyền thống.
	Trong mười năm kể từ lần sửa đổi gần nhất, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 đã chứng kiến nhiều biến chuyển đáng kể trong đời sống gia đình tại Việt Nam, bao gồm sự gia tăng của các mô hình gia đình đa dạng. Những bằng chứng được tập hợp trong báo cáo này kỳ vọng có thể đóng góp vào quá trình tiếp tục suy ngẫm về cách các khuôn khổ pháp luật và chính sách liên quan cần tiếp tục được hoàn thiện, không chỉ liên quan riêng tới nhu cầu của các cặp đôi cùng giới, mà còn gắn với những mục tiêu quản trị rộng hơn như bảo vệ phúc lợi trẻ em, giảm tranh chấp dân sự, tăng cường phòng, chống bạo lực gia đình và bảo đảm các hệ thống an sinh xã hội có thể vận hành hiệu quả đối với mọi loại hình hộ gia đình.
	Kinh nghiệm quốc tế cho thấy không tồn tại một lộ trình duy nhất, và các khuôn khổ pháp lý liên quan đến địa vị của các cặp đôi chung sống đã được phát triển dưới nhiều hình thức khác nhau tùy từng bối cảnh. Tuy nhiên, điều mà các bằng chứng so sánh cho thấy là tính rõ ràng và thống nhất, về quyền, nghĩa vụ và các thủ tục hiện có, thường giúp giảm bớt sự thiếu chắc chắn và cải thiện kết quả thực tiễn cho cá nhân, gia đình cũng như các thiết chế liên quan. Những nội dung được trình bày trong báo cáo này được đưa ra với tinh thần đó: như những đóng góp cho một quá trình đối thoại vốn đã ‘’’’’’

	bắt đầu và sẽ tiếp tục được định hình bởi bằng chứng, bởi các thay đổi xã hội và bởi các quá trình thảo luận, cân nhắc trong quá trình Việt Nam tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật của mình.
	Giá trị lớn nhất của báo cáo này nằm ở nền tảng bằng chứng phong phú mà nó xây dựng được, cũng như sự cởi mở của những người đã chia sẻ trải nghiệm của mình nhằm đóng góp cho đối thoại và các thảo luận hướng tới tương lai. Những cá nhân và cặp đôi tham gia nghiên cứu đã mở ra những lát cắt rất riêng của đời sống mình, nói về tình yêu và sự gắn bó, về những thương lượng lặng lẽ trong sinh hoạt hằng ngày, về những khoảnh khắc dễ bị tổn thương tại bệnh viện hay cơ quan pháp lý, và về nỗ lực bền bỉ để xây dựng một gia đình trong những hoàn cảnh chưa phải lúc nào cũng thuận lợi. Những câu chuyện ấy không đơn thuần là dữ liệu; đó là bằng chứng về những cuộc đời đang được sống trọn vẹn, về những gia đình đã hiện hữu trên thực tế, và về một nhu cầu rất con người đối với sự công nhận, ổn định và chăm sóc. Báo cáo kỳ vọng rằng các phát hiện này có thể trở thành một nguồn tham chiếu hữu ích cho các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách và các thiết chế liên quan trong quá trình tiếp tục xem xét cách các khuôn khổ pháp lý và xã hội có thể hỗ trợ tốt nhất cho phúc lợi của mọi gia đình tại Việt Nam.
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	PHỤ LỤC
	Các câu chuyện từ phỏng vấn
	I. CÔNG KHAI
	Người tham gia phỏng vấn sâu kể lại việc chủ động “đi theo tiếng gọi tình yêu” để gặp người yêu, nhưng đồng thời phải duy trì mối quan hệ trong trạng thái kín đáo do mức độ sẵn sàng công khai giữa hai bên chưa tương đồng.
	“Đến tháng 8 là tôi nhớ T. quá, không thể chịu được nữa. Lúc đấy tôi nói dối giáo viên rằng mình bị ốm, bị sốt nên không thể đi học, xin nghỉ mấy hôm, và cô giáo cho nghỉ. Ngay lập tức tôi nhảy lên tàu, đi theo tiếng gọi tình yêu vào Huế để tìm gặp T.
	Khi gặp nhau thì mọi cảm xúc như vỡ òa. Lúc đó chúng tôi vẫn yêu nhau trong lén lút, chưa sẵn sàng công khai với bất cứ ai cả. Thực ra tôi đã rất sẵn sàng và muốn [công khai] với cả thế giới, nhưng T. thì chưa sẵn sàng, nên tụi tôi vẫn yêu nhau trong bí mật và chưa hề công khai.”
	- Th., nữ, 24 tuổi, Huế.

	Hoặc có trường hợp được gia đình chấp thuận ngay từ đầu:
	“Mình rất may mắn là gia đình đã biết và cũng đã làm quen với chị rồi nhưng chưa gặp trực tiếp lần nào mà chỉ gọi video call thôi. Chị người yêu của mình cũng đang học tiếng Việt nữa.”
	- N., 25 tuổi, nữ, Canada.

	Cũng có trường hợp các cặp đôi trình bày lộ trình quan hệ theo mốc thời gian tương đối rõ ràng, từ giai đoạn công khai với gia đình đến việc chung sống được triển khai dần dần trước khi ra ở riêng.
	“Bắt đầu gặp nhau từ cuối 2018, chính thức yêu nhau từ tháng 4 năm 2019. Bước tiếp theo là hai gia đình đều biết, tức là công khai với gia đình vào năm 2022. Đến cuối 2024 thì H. bắt đầu qua nhà mình; lúc đó mình vẫn còn ở với bố mẹ. H. thường qua buổi tối, ngủ lại thôi chứ cũng ít khi ăn, thỉnh thoảng cuối tuần mới ăn. Sau đó đến tháng 4 năm nay thì mình mua nhà, hai đứa ra ở riêng.”
	- T., nam, 39 tuổi, và H., nam, 28 tuổi, Hải Phòng.




	II. ĐÁM CƯỚI
	Có người tham gia phỏng vấn sâu cho thấy mong muốn tổ chức nghi lễ cam kết được chuẩn bị như một dự án cá nhân dài hạn, với những hình dung cụ thể và có tích lũy dần:
	“Thật ra chị đã nghĩ đến đám cưới của chị lâu lắm rồi. Chị có sẵn một hình dung về đám cưới sẽ như thế nào, ví dụ như hình ảnh décor, trang phục hay cách trang trí của buổi tiệc. Chị đã sưu tầm và để riêng vào một thư mục; đến khi quyết định làm đám cưới thì chỉ việc lấy ra xài nên rất là tiện luôn.”
	- A., nữ, 49 tuổi, và N., nữ, 35 tuổi, TP.HCM.

	Một số cặp đôi diễn giải nghi lễ cam kết như một bước chuyển quan trọng về mặt quan hệ xã hội, một dấu mốc củng cố kỳ vọng gắn bó lâu dài:
	“Mình bắt đầu tổ chức đính hôn từ năm 2021. Khi làm lễ đính hôn thì hai bên gia đình cũng gặp mặt, nên mình xác định rằng khi hai bên đã gặp nhau như vậy thì chắc chắn mình sẽ phải gắn bó lâu dài.”
	- H, nam, 29 tuổi, Bình Dương (TP. HCM)

	Cũng có trường hợp các cặp đôi nhấn mạnh vai trò của nghi lễ như một cơ chế “công khai hóa” trước mạng lưới bạn bè, qua đó tạo thêm trách nhiệm xã hội và sức bền cho mối quan hệ trước các áp lực của đời sống chung:
	“Năm 2012 bọn anh tổ chức một buổi tiệc cưới nhỏ để ra mắt với bạn bè. Lý do là bọn anh nghĩ rằng tình yêu thì có hai đứa, nhưng trong cuộc sống với nhau sẽ có nhiều cám dỗ, rồi chúng ta bị áp lực. Ví dụ như em giận người yêu, em có thể tâm sự với bạn bè, rồi người này nói ra người kia nói vào. [Khi] mối quan hệ đã được công khai thì bản thân mình cũng có trách nhiệm với mối quan hệ đấy nhiều hơn. Chính vì thế bọn anh tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ.”
	- H., nam, 35 tuổi, và M., nam, 45 tuổi, Hà Nội.


	III. CHUNG SỐNG
	Tại Việt Nam, nơi hôn nhân cùng giới chưa được công nhận, sống chung cùng giới phần nào đó trở thành thiết chế tương đương, nhưng không thay thế hôn nhân, vừa để thể hiện cam kết, vừa là giải pháp thực tế cho mối quan hệ lãng mạn. Nhu cầu sống chung không xuất phát từ sự lý tưởng hóa “hôn nhân bình đẳng”, mà từ nhu cầu thực tiễn của các quan hệ đã tồn tại và duy trì trong thời gian dài.
	“Gần 10 năm trước tụi chị quen nhau qua bạn bè. Lúc đó chị gặp N., rồi sau nhiều lần đi chơi chung với một nhóm thì dần dần cảm mến nhau, chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống và sau đó tụi chị đến với nhau. Tuy nhiên, tụi chị chỉ mới sống chung trong khoảng thời gian là ba, bốn năm nay thôi, từ năm 2022 đến giờ. Sau khi tổ chức đám cưới vào tháng 3 năm 2022 thì tụi chị mới chính thức sống cùng với nhau; còn trước đó thì tụi chị nhà ai nấy ở thôi.”
	- A, nữ, 49 tuổi, TP.HCM; N, nữ, 35 tuổi, TP.HCM.

	Giddens (1992)  mô tả các quan hệ hiện đại như “những mối quan hệ thuần khiết”, chúng tồn tại vì sự thỏa mãn cảm xúc và tự nguyện của hai bên thay vì áp lực xã hội, đạo đức hay cấu trúc pháp lý. Xu hướng này được quan sát rất rõ trong dữ liệu của nghiên cứu: các cặp đôi cùng giới duy trì quan hệ bền vững trong nhiều năm và thường chọn sống chung khi cảm thấy sẵn sàng về mặt tình cảm, kinh tế và kế hoạch tương lai, cho dù không có khung pháp lý hỗ trợ. Điều này cho thấy tính chủ động và năng lực tự xây dựng mối quan hệ thân mật ngoài cấu trúc pháp luật chính thống, đồng thời phản biện lập luận rằng “thiếu khung pháp lý khiến quan hệ cùng giới không bền vững” vốn khá phổ biến trong chính cộng đồng LGBTI.
	“Tụi chị muốn có một mái ấm, một gia đình giống như tất cả mọi người thôi. Tụi chị vẫn thường nói chuyện với nhau rằng phải sống cho thật tốt để khi người ta nhìn vào thì không còn kỳ thị, thậm chí có niềm tin vào những mối quan hệ giống như tụi chị.”
	- A., nữ, 49 tuổi và N., nữ, 35 tuổi, TP.HCM
	Giddens, A. (1992) The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies. Cambridge: Polity Press.


	IV. CHIA SẺ
	Bên cạnh các mô tả về hợp nhất tài chính, cũng có người tham gia phỏng vấn sâu cho thấy việc phân bổ đóng góp có thể tạo ra áp lực không cân xứng:
	“Em cũng lớn hơn H., mà em đi làm nhiều năm rồi nên có nhiều cái em cảm thấy mình sẽ phải đứng ra chi trả nhiều hơn. Đôi khi em cũng hơi mệt mỏi vì việc đó. Những lúc như thế thì em thường cố gắng nói chuyện với H., và H. cũng rất OK trong việc chia sẻ với em.”
	- T., nữ, 29 tuổi và H., nữ, 25 tuổi, Hà Nội

	Có trường hợp người tham gia phỏng vấn sâu cho thấy gia đình gốc có thể chủ động từ chối nhận đóng góp tài chính từ cặp đôi, ở đây là cặp đôi người khuyết tật, như một cách vừa bảo vệ con cái khỏi gánh nặng chi tiêu, vừa giảm rủi ro trong bối cảnh quan hệ cùng giới chưa được thừa nhận đầy đủ.
	“T. đã từng hỏi mẹ là kiểu chúng con góp tiền ăn cùng với mẹ nhá, hoặc nếu mẹ không lấy của con thì mẹ phải lấy của Th. chứ. Xong mẹ bảo là không, tao không lấy tiền của chúng mày. Chúng mày điếc, chúng mày khó khăn như thế rồi, tao mà thu tiền của chúng mày nữa thì mọi người còn coi ra cái gì.”
	- T, nữ, 35 tuổi, và Th., nữ, 24 tuổi, Huế


	V. CHĂM SÓC
	Ở chiều cạnh chăm sóc, các thực hành chăm lo không chỉ hướng tới con người mà còn mở rộng sang thú cưng, qua đó cho thấy cách các cặp đôi tạo lập một “đời sống gia đình” bằng các dự án chăm sóc thay thế trong bối cảnh những lựa chọn như sinh con, nhận con nuôi còn chịu nhiều giới hạn và rào cản.
	“Không nuôi con được thì tụi anh chuyển sang nuôi chó. Tụi anh nuôi một con, xong tới hai con, rồi tới ba con.”
	- T, nam, 37 tuổi, Huế.

	Các câu chuyện về chăm sóc khi ốm đau cho thấy “lao động chăm sóc” không chỉ là một nhiệm vụ, mà là một hình thức gắn kết quan hệ và làm dày cảm thức gia đình, trong đó sự hiện diện và chăm nom lẫn nhau trở thành bằng chứng sống động của việc “làm ra gia đình” trong thực tế.
	“Cả hai bọn chị đều ở trong [viện], xong mọi người buồn cười bảo sao hôm qua người này là bệnh nhân, hôm nay lại đến lượt người kia thành bệnh nhân chăm sóc nhau. Hai bọn chị mổ cách nhau một tuần, cứ thế chăm sóc nhau ở viện luôn. Tự nhiên hai đứa đi khám cùng một bệnh, thế xong đăng ký mổ cùng.”
	- N., nữ, và H., nữ, U50, Hưng Yên

	Các câu chuyện về chăm sóc khi ốm đau cho thấy “lao động chăm sóc” không chỉ là một nhiệm vụ, mà là một hình thức gắn kết quan hệ và làm dày cảm thức gia đình, trong đó sự hiện diện và chăm nom lẫn nhau trở thành bằng chứng sống động của việc “làm ra gia đình” trong thực tế.
	“Cả hai bọn chị đều ở trong [viện], xong mọi người buồn cười bảo sao hôm qua người này là bệnh nhân, hôm nay lại đến lượt người kia thành bệnh nhân chăm sóc nhau. Hai bọn chị mổ cách nhau một tuần, cứ thế chăm sóc nhau ở viện luôn. Tự nhiên hai đứa đi khám cùng một bệnh, thế xong đăng ký mổ cùng.”
	- N., nữ, và H., nữ, U50, Hưng Yên


	VI. THÂN TỘC
	Quan hệ với gia đình hai bên là phép thử quan trọng đối với tính chính danh xã hội của gia đình cùng giới. Trong bối cảnh Việt Nam, nghĩa vụ dòng họ có thể trở thành một phép thử, đồng thời là một con đường để quan hệ được hợp thức hóa về mặt văn hóa. Khi gia đình gốc chấp nhận sự tham gia của “con và bạn đời của con” trong các nghĩa vụ truyền thống, họ đã ít nhiều thừa nhận cặp đôi như một đơn vị gia đình.
	“Anh vẫn thỉnh thoảng về, ví dụ hôm nào nhà có giỗ chạp mà anh sắp xếp được thời gian thì anh cũng về cùng. Về xuống đấy, chơi với mọi người, ăn cơm rồi đi loanh quanh.”
	- C., nam, 32 tuổi và T., nam, 32 tuổi, Hà Nội.


	VII. CON CÁI
	Trong số những người không muốn hoặc chưa sẵn sàng có con, các lý do thường tập trung vào ba nhóm chính. Thứ nhất là rào cản pháp lý, khi họ không thấy yên tâm về khả năng bảo vệ quyền lợi của con trong gia đình cùng giới.
	“Nếu giả sử nói về phía hướng mang thai hộ thì mang thai hộ ở Việt Nam mình vẫn đang hơi khó là thứ nhất, thứ hai là nhiều rủi ro, chi phí cũng quá cao.”
	- Người tham gia thảo luận nhóm LGBTI, Hà Nội.
	“Mình nghĩ là chỉ có nhận con nuôi [...]. Nhưng mà nhận con nuôi thì nó lại nhiều giấy tờ với là nhiều cái lằng nhằng. Mình cũng có tìm hiểu thì nếu như mà một cặp vợ chồng người ta có giấy đăng ký kết hôn thì là người ta lại dễ dàng hơn, tại vì đứng tên là có cha có mẹ của đứa bé.”
	- H., 29 tuổi, nam, Bình Dương (TP. HCM)

	Thứ hai là rào cản kinh tế và điều kiện sống, bao gồm áp lực về chi phí nuôi dạy, nhà ở ổn định và thời gian dành cho việc chăm sóc con.
	“Cao thật. Mình thấy cái đứa bạn của mình chi phí để sinh con đắt gấp phải gấp năm, gấp sáu, thậm chí gấp mười lần so với việc là mình đi thụ tinh, đắt hơn rất rất là nhiều luôn.”
	- Người tham gia thảo luận nhóm LGBTI, Hà Nội.
	“Thì trên cơ sở pháp lý là chỉ có một người nuôi thôi mà. Một người nuôi thì làm sao mà có thể đầy đủ bằng hai người, mặc dù thực tế là hai người nuôi đó. Nên là trung tâm họ lại còn xét vấn đề đó nữa, nên chị thấy là cũng hơi khó chứ không phải đơn giản đâu nha. Cái quá trình chắc chị nghĩ phải một, hai năm mới có thể nhận được. Đẻ con thì cũng cực, đẻ con mình phải IVF, IVF thì tốn tiền lắm, mà đâu phải làm một lần có liền.”
	- C., nữ, 45 tuổi, và L., nữ, 33 tuổi, Bình Dương, TP. HCM

	Thứ ba là lo ngại về kỳ thị xã hội đối với trẻ em có cha mẹ cùng giới, đặc biệt trong môi trường giáo dục và thủ tục hành chính.
	“Đứa con khai sinh phải có tên cả bố cả mẹ, và rất khó để gạt người mẹ ra. Có thể gạt tên người bố ra khỏi giấy khai sinh nhưng không phải gạt tên người mẹ. Cái khó thứ hai ví dụ như con của H. thì mình sẽ đứng vai trò như thế nào. Nghĩ chắc có thể bố nuôi nhận con nuôi hợp pháp, nhưng có vẻ hơi trắc trở một chút.”
	- T., nam, 39 tuổi và H., nam, 28 tuổi, Hải Phòng


	VIII. PHÁP LÝ
	“Bên chị không quan tâm người đó là đồng giới hay khác giới, miễn có giấy đăng ký kết hôn, nhà nước công nhận thì bên chị chấp nhận rồi. Nên chuyện chị thấy quan trọng nhất vẫn là nhà nước người ta sẽ ban bố luật pháp ra sao, như thế nào, có quyền lợi tốt cho những cái cặp LGBT hay không. Nếu tốt thì chắc chắn bên bảo hiểm hay tất cả những cái dịch vụ liên quan đấy người ta cũng sẽ làm theo luật của Việt Nam thôi.”
	- T., nữ, 30 tuổi, Nhân viên bảo hiểm, TP. HCM
	“Mọi thứ đều phức tạp hơn, ví dụ như là vay thì trước chứng minh tài chính một người, bây giờ thì chứng minh tài chính hai người, rồi quan hệ chưa rõ thế nào, rồi khoản nợ thì chia ai, nói chung khá là lằng nhằng.”
	- T., nam, 39 tuổi, và H., nam, 28 tuổi, Hải Phòng
	“Thực ra vốn hai bọn em đều góp chung, một đứa 60%, một đứa 40%. Thực ra thì tại vì không có giấy tờ với nhau, gần như tụi em làm việc trên sự tình cảm. Nên là nếu mà xảy ra một cái vấn đề gì đấy thì tụi em cũng chỉ có thể giải quyết trên tình cảm thôi, không thể nào mà có giấy tờ được hết. Có nghĩa là nếu em là một con người tệ đấy thì H. sẽ là người mất hết, tại vì tất cả giấy tờ, mọi sự kiểm soát đều em đứng tên hết.”
	- M., nữ, 27 tuổi, TP. HCM.
	“Khi họ đã có con thì tất cả các quyền lợi họ mong muốn đều hướng vào người bạn đời và đứa con của họ. […] Trong khoảng ba năm trở lại đây, các câu hỏi liên quan đến con cái, các vấn đề về tài sản, các vấn đề liên quan đến đại diện được tăng lên rất rất là nhiều lần so với khoảng thời gian trước đây. Mình thấy là pháp luật chưa thừa nhận thì họ vẫn rất quyết tâm tìm mọi cách để có được một cuộc sống hôn nhân như mình mong muốn, và tìm cách để thiết lập được một gia đình.”
	- H, Luật sư, Thảo luận nhóm chuyên gia, TP.HCM.
	“Trong đầu của mình với chị thì tự mình cứ nghĩ là thôi được rồi, nếu mà biết là có những quyền mình có thể sẽ bị mất đi tại vì mình không phải mối quan hệ khác giới như mọi người xung quanh thì mình đành phải dựa vào tấm thân mình thôi. Mình phải tự dựa vào cái nguồn lực mình có thể tiết kiệm được. […] Và tụi mình luôn luôn nghĩ đến việc bao nhiêu tiền cho đủ để mình có thể đặt vị trí của mình bằng quyền lợi của những người khác.”
	- N, nữ, 25 tuổi, Canada
	“Khi mà pháp luật công nhận thì dĩ nhiên em cũng sẽ thể hiện ra ngoài, và mình thực ra cũng không phải kiểu thể hiện gì cả. Khi người ta hỏi thì mình trả lời thôi.”
	- H.,nam, 28 tuổi, Hải Phòng

	IX. NƯỚC NGOÀI
	Đối với những trường hợp đã kết hôn, giấy chứng nhận kết hôn ở nước ngoài mang lại cho họ cảm giác được công nhận, có khung pháp lý rõ ràng cho các vấn đề như tài sản chung, quyền thừa kế, chăm sóc y tế và kế hoạch con cái. Tuy nhiên, khi trở về Việt Nam, họ đối mặt với thực tế rằng hôn nhân đó không được hệ thống pháp luật trong nước thừa nhận.
	“Giống như ở bên mình pháp lý cho những cái liên quan đến yếu tố nước ngoài thì bên kia nó cũng sẽ có những cái liên quan đến yếu tố của người nước ngoài. Chị là người nước ngoài so với hệ thống bên kia thì cũng phải tìm hiểu và cũng phải hỏi rất là nhiều, từ hỏi luật sư cho tới hỏi phòng công chứng, cho tới hỏi lãnh sự ở đây, rồi rất nhiều thứ sẽ cần phải phiên dịch này kia đủ thứ. Nó không dễ.

	Trước khi tụi chị kết hôn thì chỉ có làm một cái giấy bên Pháp gọi là PACS, đó là civil partnership (“kết đôi dân sự”) đấy, là chị đã làm cái giấy đó hai năm rưỡi trước khi kết hôn, tức là lúc đó gia đình chị đã được ghi nhận là có chia sẻ cuộc sống chung dưới pháp luật của Pháp rồi.”
	- G., nữ, 37 tuổi, TP. HCM
	“Mình có thể qua Thái, đăng ký kết hôn ở bên đấy, nhưng tại vì em đã hỏi những anh chị đi trước, những cặp đi trước rồi. Họ nói đúng là có thể kết hôn bên đấy, nhưng khi về Việt Nam mình nó không có giá trị gì hết.”
	- M., nữ, 27 tuổi và H., nữ, 21 tuổi, TP. HCM

	Nhìn rộng hơn, các dữ liệu cho thấy người LGBTI đang phải vận hành trong hai tầng thể chế: một bên là pháp luật Việt Nam chưa công nhận hôn nhân cùng giới, một bên là các hệ thống pháp luật nước ngoài đã mở rộng khung gia đình để bao gồm cặp đôi cùng giới. Quyết định kết hôn khác giới, kết hôn cùng giới ở nước ngoài hay không kết hôn vì thế đều là những chiến lược sống cụ thể, phản ánh nỗ lực dung hòa giữa nhu cầu thân mật, trách nhiệm với gia đình và khả năng được bảo vệ bởi nhà nước.
	“Theo luật pháp của Pháp thì chỉ cần có tờ giấy đó, giấy khai sinh và giấy chứng sinh của bệnh viện là có thể đăng ký giấy khai sinh của đứa nhỏ có tên của hai mẹ, và cũng như là cái sổ hộ khẩu có tên của đứa nhỏ. Tụi chị đã ký tờ giấy đó rồi, và tuần sau chị về hai tụi chị qua bên Tây Ban Nha để làm cái quy trình IVF cho nhà chị, thì chị sẽ về Pháp để ký thêm một tờ nữa, tại vì mỗi người phải có một tờ. Tờ giấy đó đảm bảo việc khi tụi chị sinh đứa nhỏ ở đây, một trong hay cả hai thì sẽ mang ra lãnh sự Pháp ở Sài Gòn, cầm tờ đó và tờ giấy chứng sinh của bệnh viện là có thể đăng ký, để đảm bảo việc là gia đình chị sẽ là một gia đình hoàn chỉnh dưới luật pháp của Pháp ở Việt Nam.”
	- G., nữ, 37 tuổi, TP. HCM


